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THƯ MỤC SÁCH MỚI 
 

 
 

1/. SETH, NITIN. Bứt phá thời số hoá = Winning in the digital age: seven buildinh 

blocks of successful digital transformation : Bảy khối kiến tạo chuyển đổi số thành công / 

Nitin Seth, Lê Anh Tuấn dịch. - In lần thứ 1. - Thành phố Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 

533 tr.; 23 cm.. - (Chuyển đổi số) 

Tóm tắt: Mang tính ứng dụng cao dành các nhà lãnh đạo, quản trị cấp cao lẫn giới trẻ, 

sinh viên, kiến giải những cơ hội mà thời đại số mang đến cho các doanh nghiệp lẫn mọi 

người, đồng thời giới thiệu những cơ hội, văn hóa tổ chức lẫn quy tắc kinh doanh (đã thay 

đổi trong thời đại số) áp dụng trong công việc và đời sống mỗi cá nhân. 

+ Môn loại: 004 / B565P 

- Mã kho: PM 40446 

- Mã kho: VV 34072 
 

2/. SAUJANI, RESHMA. Con gái học cách lập trình = Girls who code : Không khó 

khi có bí quyết trong tay! : 12+ / Reshma Saujani; Andrea Tsurumi minh hoạ ; Thân Nguyễn 

Bảo Dung dịch. - Thành phố Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 207 tr. : Bảng, tranh vẽ; 20 

cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu các nguyên tắc mã hoá cơ bản và cung cấp bí quyết từ những phụ 

nữ có kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin làm công việc lập trình tại Pixar và 

NASA. Giới thiệu các sáng tạo của những bạn trẻ trong chương trình Hội Con gái lập trình, 

giúp chúng ta có được khái niệm rõ ràng về việc ứng dụng lập trình trong cuộc sống. 

+ Môn loại: 005.1023 / C430G 

- Mã kho: PM 40039 

- Mã kho: VV 33751 
 

3/. HOÀNG HỮU ĐÀ. Nghệ thuật tư duy dựa trên dữ liệu : Để ra quyết định thông 

minh hơn trong một thế giới không chắc chắn / Hoàng Hữu Đà. - In lần thứ 4. - Thành phố 

Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 334 tr.; 23 cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách giúp người đọc trang bị những kỹ năng tư duy dữ liệu, một kỹ 

năng hết sức cần thiết đối với tất cả chúng ta trong thời đại bùng nổ thông tin hiện nay. 

Cuốn sách được viết như một cuốn truyện, dễ đọc, lý thú và truyền cảm hứng,...Qua những 

câu chuyện thường ngày được bàn luận trong sách, kể cả chỉ với những kiến thức cơ bản về 

sác xuất và thống kê, người đọc đã có thể thấy rằng những sự kiện xảy ra xum quanh chúng 

ta không như ta nghĩ... 

+ Môn loại: 025.04 / NGH250T 

- Mã kho: PM 40453 

- Mã kho: VV 34077 
 

4/. HUNT, GLADYS. Mật ngọt cho tâm hồn trẻ thơ : Để thế giới trong sách gợi mở trí 

tưởng tượng của trẻ / Gladys Hunt, Mark Hunt; Ngọc Hà dịch. - Hà Nội : Dân trí, 2023. - 

346 tr. : Tranh vẽ; 23 cm. 

Tên sách tiếng Anh: Honey for a child''s heart 
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Tóm tắt: Giới thiệu bí quyết cùng lời khuyên bổ ích dựa trên kiến thức và trải nghiệm 

thực tế của tác giả trong việc đọc và phương pháp rèn luyện thói quen; phân tích ý nghĩa 

mang lại từ việc đọc sách để thế giới trong sách gợi mở trí tưởng tượng và cách sử dụng 

ngôn từ ở trẻ, giúp trẻ hứng thú, say mê đọc sách để có một cái nhìn rộng lớn hơn về thế 

giới, sư thật và sự tử tế. 

+ Môn loại: 028.9 / M124N 

- Mã kho: PM 40309 

- Mã kho: VV 34006 
 

5/. HUNT, GLADYS. Mật ngọt cho tâm hồn thanh thiếu niên : Để những cuốn sách 

hay trở thành cầu nối tri thức với thanh thiếu niên / Gladys Hunt, Barbara Hampton; Ngọc 

Hà dịch. - Hà Nội : Dân trí, 2023. - 415 tr. : Tranh vẽ; 23 cm. 

Tên sách tiếng Anh: Honey for a teen''s heart 

Tóm tắt: Giới thiệu bí quyết cùng lời khuyên bổ ích dựa trên kiến thức và trải nghiệm 

thực tế của tác giả trong việc đọc và phương pháp rèn luyện thói quen; phân tích ý nghĩa 

mang lại từ việc đọc sách cùng các danh mục sách tham khảo để nâng cao hiểu biết của 

mình cũng như xác định được quan điểm sống phù hợp, có sự phát triển lành mạnh cả về thể 

chất lẫn tâm hồn kích thích hứng thú đọc cho thanh thiếu niên. 

+ Môn loại: 028.9 / M124N 

- Mã kho: PM 40310 

- Mã kho: VV 34007 
 

6/. HUNT, GLADYS. Mật ngọt cho tâm hồn phụ nữ : Nuôi dưỡng thế giới của bạn 

bằng những cuốn sách hay / Gladys Hunt; Ngọc Hà dịch. - Hà Nội : Dân trí, 2023. - 271 tr. : 

Tranh vẽ; 23 cm. 

Tên sách tiếng Anh: Honey for a woman''s heart 

Tóm tắt: Giới thiệu bí quyết cùng lời khuyên bổ ích dựa trên kiến thức và trải nghiệm 

thực tế của tác giả trong việc đọc và phương pháp rèn luyện thói quen; phân tích ý nghĩa 

mang lại từ việc đọc sách để nuôi dưỡng thế giới của bạn bằng những cuốn sách hay, kích 

thích và tạo hứng thú đọc sách cho phụ nữ. 

+ Môn loại: 028.9 / M124N 

- Mã kho: PM 40311 

- Mã kho: VV 34008 
 

7/. VƯƠNG HỒNG SỂN. Thú chơi sách / Vương Hồng Sển. - In lần thứ 1. - Thành 

phố Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 185 tr.; 20 cm. 

Tóm tắt: Những tâm tư, tình cảm của nhà văn Vương Hồng Sển với thú chơi sách. 

Những câu chuyện kể về công sức và sự gặp may khi sưu tập, thu mua được sách quý. 

+ Môn loại: 028.9 / TH500C 

- Mã kho: PM 40418 

- Mã kho: VV 33921 
 

8/. ĐINH XUÂN DŨNG. Mấy vấn đề về xuất bản và văn hoá đọc Việt Nam hiện nay / 

GS. TS. Đinh Xuân Dũng. - Công ty Cổ phần Tri thức Văn hoá Sách Việt Nam, 2023. - 174 

tr.; 21 cm. 
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Tóm tắt: Giới thiệu một số bài viết về sự nghiệp xuất bản của Việt Nam giai đoạn thế 

kỷ 20 - thế kỷ 21; vai trò của xuất bản trong tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá của đất 

nước; quản lý sự nghiệp xuất bản; nhận diện các xu hướng biến đổi của việc đọc và văn hoá 

đọc.... 

+ Môn loại: 070.509597 / M126V 

- Mã kho: PM 39881 

- Mã kho: VV 33651 
 

9/. MEHL, ROGEL. Quá trình lão hoá và cái chết / Rogel Mehl; Nguyễn Thị Hồng 

Nhung dịch. - Hà Nội : Tri thức, 2023. - 206 tr.; 20 cm. 

Tóm tắt: Quan điểm về sự tồn tại và ý nghĩa sâu xa của cuộc sống và cái chết; sự tồn 

tại và cái chết; cái chết như một chướng ngại vật tuyệt đối; trải nghiệm về cái chết; vấn đề 

về sự sống còn; niềm tin triết học và vấn đề về sự sống còn; sự khôn ngoan, cái chết và sự 

lão hoá. 

+ Môn loại: 128.5 / QU100T 

- Mã kho: PM 40427 

- Mã kho: VV 34044 
 

10/. GRENVILLE-CLEAVE, BRIDGET. Ứng dụng tâm lý học tích cực: Để hạnh 

phúc dài lâu = Achieve lasting happiness: A practical guide to positive psychology / Bridget 

Grenville-Cleave; Khiết Lam dịch. - Hà Nội : Hồng Đức, 2023. - 311 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Định nghĩa về hạnh phúc, cung cấp thông tin nghiên cứu, ví dụ và bài tập 

làm sáng tỏ câu hỏi này, giúp ta hiểu hơn về tâm lí học tích cực, biết cách ứng dụng nó để 

thay đổi cuộc sống theo chiều hướng tốt đẹp hơn. 

+ Môn loại: 150.1988 / Ư556D 

- Mã kho: PM 40203 

- Mã kho: VV 34018 
 

11/. Lịch sử tâm lý học = History of psychology / Sarah Jayne Blakemore,...[et al]; 

Vương Mộc dịch. - In lần thứ 1. - Thành phố Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 321 tr. : Ảnh, 

tranh vẽ; 23 cm.. - (Tâm lý học toàn thư) 

Tóm tắt: Khái quát quá trình phát triển của ngành tâm lý học trong lịch sử, bắt đầu từ 

thời Hy Lạp cổ; sự phát triển của tâm lý học trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học riêng 

biệt; sự phân nhánh thành các trường phái tư tưởng; sự ảnh hưởng của tiến bộ khoa học, các 

hướng tiếp cận mới và xem xét sự tác động của các nghiên cứu mới trong các nền văn hoá 

ngoài phương Tây. 

+ Môn loại: 150.9 / L302S 

- Mã kho: PM 40043 

- Mã kho: VV 33768 
 

12/. WALTON, DAVID. Ứng dụng tâm lý học thực hành - Trí tuệ cảm xúc : Khai phá 

sức mạnh cảm xúc trong mọi hoàn cảnh / David Walton; Khiết Lam dịch. - Hà Nội : Hồng 

Đức, 2023. - 295 tr. : Hình vẽ, bảng; 21 cm. 

Tên sách tiếng Anh: Get smart about emotion : A practical guide to emotional 

intelligence 
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Tóm tắt: Giới thiệu về các khả năng và kỹ năng tinh thần giúp thành công trong quản 

lý bản thân và làm việc với người khác một cách hiệu quả. 

+ Môn loại: 152.4 / TR300T 

- Mã kho: PM 39970 

- Mã kho: VV 33807 
 

13/. CARNEGIE, DALE. Đánh bại nỗi lo : Ông thức kỳ diệu nuôi dưỡng tư duy thái 

độ giúp bạn hạnh phúc và thành công / Dale Carnegie; Mai Thị Thu Huyền dịch. - Hà Nội : 

Văn học, 2023. - 279 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Phân tích về trạng thái lo âu, đưa ra những quy tắc giúp vượt qua nỗi lo cùng 

những lời khuyên bổ ích nhằm đẩy lùi mệt mỏi để giữ cho tinh thần luôn phấn chấn giúp 

hạnh phúc và thành công. 

+ Môn loại: 152.46 / Đ107B 

- Mã kho: PM 40403 

- Mã kho: VV 33882 
 

14/. Tư duy và hiểu biết = Thinking and knowing / Gordon D. A. Brown, ...[et al] ; 

Nguyễn Vũ Minh Anh dịch. - Thành phố Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 291 tr. : Hình vẽ, 

ảnh; 23 cm.. - (Tâm lý học toàn thư) 

Tóm tắt: Cung cấp kiến thức về cách bộ não xử lý, lưu trữ và truy xuất các dữ liệu đã 

tiếp nhận: máy tính con người, sự chú ý và xử lý thông tin, học bằng sự liên kết, thông tin 

đại diện, lưu trữ thông tin, xử lý ngôn ngữ, giải quyết vấn đề. 

+ Môn loại: 153.42 / T550D 

- Mã kho: PM 40042 

- Mã kho: VV 33767 
 

15/. KAHNEMAN, DANIEL. Độ nhiễu: Sai lầm trong phán đoán = Noise: A flaw in 

human judgment / Daniel Kahneman, Olivier Sibony, Cass R. Sunstein; Trần Thị Kim Chi 

dịch. - In lần thứ 1. - Thành phố Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 541 tr. : Hình vẽ; 23 cm. 

Tóm tắt: Cung cấp các phương pháp dễ tiếp cận để giảm bớt nguy cơ, sai lầm trong 

phán đoán và đưa ra quyết định, mang lại nhiều lợi nhuận hơn, công dân khoẻ mạnh hơn, hệ 

thống pháp luật công bằng và cuộc sống hạnh phúc hơn. 

+ Môn loại: 153.46 / Đ450N 

- Mã kho: PM 40041 

- Mã kho: VV 33766 
 

16/. EYAL, NIR. Không thể sao nhãng = Indistractable : Kiểm soát sự tập trung và 

sống đời bạn muốn / Nir Eyal, Julie Li; Phan Minh Trí dịch. - Thành phố Hồ Chí Minh : 

Nxb. Trẻ, 2023. - 382 tr. : Hình vẽ, ảnh; 21 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu về việc tự làm chủ tác nhân kích hoạt bên trong; dành thời gian 

cho tập trung; xâm nhập ngược tác nhân kích hoạt bên ngoài; phòng ngừa sao nhãng bằng 

giao ước; cách biến nơi làm việc trở nên không bị sao nhãng; cách nuôi dạy con thành người 

không bị sao nhãng; cách để có mối quan hệ không bị sao nhãng. 

+ Môn loại: 153.733 / KH455T 

- Mã kho: PM 40243 

- Mã kho: VV 33935 
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17/. LEVI, JONATHAN A.. Huấn luyện não bộ học siêu tốc = The only skill that 

matters / Jonathan A. Levi; Lê Nguyễn Thuý Vi dịch. - Hà Nội : Hồng Đức, 2023. - 196 tr.; 

21 cm. 

Tóm tắt: Tiết lộ một cách tiếp cận mạnh mẽ, dựa trên khoa học thần kinh để đọc 

nhanh hơn, ghi nhớ nhiều hơn và học tập hiệu quả hơn. Tìm hiểu sâu về cách nhận biết, 

chăm chỉ và phát triển những khả năng kỳ diệu của bộ não. 

+ Môn loại: 153.9 / H502L 

- Mã kho: PM 40190 

- Mã kho: VV 34087 
 

18/. PHONG ẢNH. Trẻ thông minh ghi nhớ như thế nào? / Phong Ảnh; Nguyễn 

Phương Linh dịch. - Hà Nội : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 207 tr. : Hình vẽ; 21 cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách cung cấp 30 phương pháp ghi nhớ, 39 trò chơi giúp trẻ rèn trí nhớ 

và khai thác tiềm năng ghi nhớ của trẻ, bên cạnh đó sách còn tổng hợp những phương pháp 

ghi nhớ của các kỉ lục gia trí nhớ nổi tiếng thế giới. Thông qua những gợi ý trong cuốn sách 

sẽ giúp cho các bậc phụ huynh tìm ra phương pháp dạy con mình hợp lí hơn, giúp bé phát 

triển toàn diện hơn. 

+ Môn loại: 153.93 / TR200T 

- Mã kho: PM 40387 

- Mã kho: VV 33943 
 

19/. CHU NHẤT PHÀM. Trẻ thông minh học tập như thế nào? / Chua Nhất Phàm; 

Minh Thuận dịch. - Hà Nội : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 245 tr. : Hình vẽ; 21 cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách giúp cho trẻ tìm ra phương pháp sắp xếp không gian học tập phù 

hợp, sắp xếp quỹ thời gian của bản thân hợp lý, làm chủ phương pháp ghi nhớ thông minh, 

phá bỏ xiềng xích của lối tư duy cố hữu, bồi dưỡng thói quen đọc sách,... 

+ Môn loại: 153.93 / TR200T 

- Mã kho: PM 40388 

- Mã kho: VV 33944 
 

20/. CULLEN, KAIREN. Ứng dụng tâm lý học thực hành - Tâm lý học trẻ em : Cùng 

con phát triển trong mọi phương diện cuộc sống / Kairen Cullen; Khiết Lam dịch. - Hà Nội : 

Hồng Đức, 2023. - 254 tr. : Bảng; 21 cm. 

Tên sách tiếng Anh: Understand your kids and enjoy parenting 

Tóm tắt: Cung cấp cái nhìn toàn diện về tâm lý học trẻ em, qua bốn trường phái chính 

(hành vi, phân tâm, nhân văn và nhận thức) cùng với các lý thuyết của chúng, những thông 

tin về tâm lý học xã hội, các học thuyết về hệ sinh thái và ứng dụng của tâm lý học trẻ em. 

+ Môn loại: 155.4 / Ư556D 

- Mã kho: PM 39968 

- Mã kho: VV 33809 
 

21/. EDWARDS, ALLISON. Đồng hành cùng con quản lý cảm xúc = Flooded: A 

brain-based guide to help children regulate emotions : Khi một đứa trẻ bị cảm xúc thao túng, 

việc thảo luận về sự việc lẫn hậu quả đều vô ích / Allison Edwards; Trọng Nghĩa dịch. - Hà 

Nội : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 131 tr. : Hình vẽ; 21 cm. 
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Tóm tắt: Trình bày cách não bộ tương tác với cảm xúc, vai trò của sang chấn tâm lý 

đối với sức khoẻ cảm xúc, giải thích nguồn gốc của việc trẻ hành xử vô lý trong những tình 

huống căng thẳng. Hướng dẫn phương pháp dạy trẻ cách xác định cảm xúc, tìm hiểu nguyên 

nhân và giúp trẻ quản lý cảm xúc hiệu quả. 

+ Môn loại: 155.4124 / Đ455H 

- Mã kho: PM 40393 

- Mã kho: VV 33949 
 

22/. SAINT - LAURENT, RAYMOND DE. Cách thay đổi thói quen : Thói quen của 

bạn quyết định giá trị của bạn / Raymond De Saint - Laurent; Võ Thị Thu Thảo dịch. - Hà 

Nội : Tri thức, 2023. - 119 tr.; 20 cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách với những hướng dẫn thực tế và thú vị để giúp bạn đọc hiểu rõ 

hơn cách thức tạo ra thói quen tốt và loại bỏ những thói quen xấu. 

+ Môn loại: 158 / C102T 

- Mã kho: PM 40424 

- Mã kho: VV 34047 
 

23/. SHARMA, ROBIN. Đời ngắn đừng ngủ dài / Robin Sharma; Phạm Anh Tuấn 

dịch. - In lần thứ 32. - Thành phố Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 223 tr.; 21 cm. 

Tên sách tiếng Anh: The greatness guide, book 2 

Tóm tắt: Phân tích các khía cạnh, yếu tố tâm lí giúp bạn thành công trong cuộc sống 

nói chung và trong kinh doanh nói riêng. 

+ Môn loại: 158 / Đ462N 

- Mã kho: PM 28864,39901 

- Mã kho: VV 25469,33782 
 

24/. FRIEDMAN, ZACK. Đời ném ta chanh, xử nhanh bằng đường = The lemonade 

life : Cuộc đời là những lựa chọn / Zack Friedman; Quế Anh dịch. - Thành phố Hồ Chí 

Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 315 tr. : Hình vẽ, bảng; 21 cm. 

Tóm tắt: Chỉ ra sức mạnh để bật lên "năm chiếc công tắc" nội tại bên trong mỗi chúng 

ta đó là: góc nhìn, rủi ro, độc lập, nhận biết bản thân và hành động giúp bạn đạt được thành 

công, dựng xây hạnh phúc và chinh phục đỉnh cao. 

+ Môn loại: 158 / Đ462N 

- Mã kho: PM 40031 

- Mã kho: VV 33747 
 

25/. Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi / Andrew Matthews viết và vẽ minh hoạ; Dũng 

Tiến, Thuý Nga dịch. - In lần thứ 43. - Thành phố Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - Tranh 

vẽ. - 20 cm. 

T.2 : Bỏ bè kết bạn. - 170 tr. 

Tóm tắt: Giải thích chi tiết diễn biến tâm lý con người trong đời sống hàng ngày, và 

phân tích suy nghĩ của con người khi vượt qua những khó khăn trong cuộc sống nhằm giúp 

họ củng cố tâm lí, sống thanh thản hơn. 

+ Môn loại: 158 / Đ462T 

- Mã kho: PM 39976 

- Mã kho: VV 33798 
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26/. Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi / Andrew Matthews viết và vẽ minh hoạ; Dũng 

Tiến, Thuý Nga dịch. - In lần thứ 21. - Thành phố Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - Tranh 

vẽ. - 20 cm. 

T.3 : Trái tim sáng suốt. - 164 tr. 

Tóm tắt: Gồm những lời khuyên bổ ích dưới dạng tâm sự - hướng dẫn để bạn hiểu và 

biết cách khẳng định bản thân, biết đối phó với tai ương, tìm thấy mục đích trong cuộc sống, 

trong công việc và quan hệ xã hội. 

+ Môn loại: 158 / Đ462T 

- Mã kho: PM 39977 

- Mã kho: VV 33799 
 

27/. Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi / Andrew Matthews viết và vẽ minh hoạ; Dũng 

Tiến, Thuý Nga dịch. - In lần thứ 21. - Thành phố Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - Tranh 

vẽ. - 20 cm. 

T.4 : Tuổi ẩm ương sống chất lượng. - 148 tr. 

Tóm tắt: Phân tích cách nhìn nhận cuộc sống xung quanh, nhìn nhận chính mình, thay 

đổi thái độ, đủ tự tin để các bạn tuổi mới lớn cảm thấy lạc quan, yêu đời, sống thoải mái và 

giỏi giang hơn. 

+ Môn loại: 158 / Đ462T 

- Mã kho: PM 39978 

- Mã kho: VV 33800 
 

28/. MATTHEWS, ANDREW. Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi: Hạnh phúc luôn ở 

thì hiện tại = Happiness now / Andrew Matthews viết và minh hoạ; Hoàng Dạ Thu dịch. - In 

lần thứ 26. - Thành phố Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - Tranh vẽ. - 20 cm. 

T.5. - 167 tr. 

Tóm tắt: Gồm những chân lí và tư duy mới mẻ, cách nhìn nhận cuộc sống, chấp nhận 

cuộc sống, thay đổi cuộc sống để trở thành người hạnh phúc và thành đạt. 

+ Môn loại: 158 / Đ462T 

- Mã kho: PM 40221 

- Mã kho: VV 34123 
 

29/. Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi / Andrew Matthews viết và vẽ minh hoạ; Võ 

Hồng Sa dịch. - In lần thứ 8. - Thành phố Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - Tranh vẽ. - 20 

cm. 

T.6 : Hạnh phúc là không chờ đợi. - 220 tr. 

Tóm tắt: Gồm những câu chuyện hướng con người tới suy nghĩ tích cực để tìm thấy 

hạnh phúc, tiền bạc và niềm vui cuộc sống. 

+ Môn loại: 158 / Đ462T 

- Mã kho: PM 39979 

- Mã kho: VV 33801 
 

30/. MATTHEWS, ANDREW. Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi: Cảm nhận thế nào 

đời trao thế đó = How life works / Andrew Matthews viết và minh hoạ; Hoàng Dạ Thu dịch. 

- In lần thứ 13. - Thành phố Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - Tranh vẽ. - 20 cm. 
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T.7. - 167 tr. 

Tóm tắt: Gồm những chân lí và tư duy mới mẻ, cách nhìn nhận cuộc sống, chấp nhận 

cuộc sống, thay đổi cuộc sống để trở thành người hạnh phúc và thành đạt. 

+ Môn loại: 158 / Đ462T 

- Mã kho: PM 40222 

- Mã kho: VV 34124 
 

31/. LÊ THANH NGÂN. Đừng ôm tương tư một mối tình đã cũ : Đơn thuốc chữa lành 

những tổn thương từ các mối quan hệ gia đình, tình yêu, hôn nhân, bạn bè / Lê Thanh Ngân. 

- Hà Nội : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 383 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Gồm những câu chuyện và bài học giúp bạn chữa lành những tổn thương 

trong cuộc sống, dũng cảm đón nhận yêu thương, buông tay đúng lúc và sống cuộc đời mà 

bạn mong muốn. 

+ Môn loại: 158 / Đ556-O 

- Mã kho: PM 40038 

- Mã kho: VV 33752 
 

32/. WATANABE KAZUKO. Hạnh phúc hay không do ta quyết định / Watanabe 

Kazuko; Nguyễn Quốc Vương dịch. - In lần thứ 6. - Hà Nội : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 120 

tr.; 20 cm. 

Tóm tắt: Thông qua các câu chuyện, tác giả chỉ ra phương châm sống biến những việc 

buồn tẻ và nỗi khổ đau trở thành thứ có giá trị; hiểu rõ giá trị, yêu thương bản thân và coi 

trọng những người khác. 

+ Môn loại: 158 / H107P 

- Mã kho: PM 40394 

- Mã kho: VV 33951 
 

33/. NISHIMURA HIROYUKI. 1% nỗ lực / Nishimura Hiroyuki; Lê Trần Thư Trúc 

dịch. - In lần thứ 1. - Thành phố Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 204 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách đem đến cho bạn 49 suy nghĩ giúp bạn nhận định được lúc nào 

nên cố gắng, lúc nào nên buông bỏ và điều bạn có thể thay đổi để sống cuộc đời thoải mái 

và nhàn hạ hơn. Với các tư duy này, bạn có thể chỉ cần 1% nổ lực nhưng vẫn đạt được thành 

công trong công việc và hạnh phúc trong cuộc sống. 

+ Môn loại: 158 / M458P 

- Mã kho: PM 39903 

- Mã kho: VV 33779 
 

34/. NGUYỄN GIA LINH. 11 lời khuyên dành cho thế hệ trẻ của Bill Gates : Tìm ra 

con đường đáng tin cậy nhất để đi từ cái tầm thường đến cái vĩ đại / Nguyễn Gia Linh biên 

soạn. - Tái bản lần thứ 6. - Hà Nội : Hồng Đức, 2023. - 204 tr. : Ảnh; 21 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu những bài học kinh nghiệm được Bill Gates đúc kết từ những kinh 

nghiệm của chính bản thân: Thích nghi với cuộc sống; Thành công là vốn nhân cách của 

bạn; Đừng hi vọng không làm mà được hưởng; Thói quen kỷ luật,.... 

+ Môn loại: 158 / M558M 

- Mã kho: PM 40301 

- Mã kho: VV 33999 
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35/. HIROYUKI NEMOTO. Tha thứ cho chính mình / Hiroyuki Nemoto; Tiên 

Nguyễn dịch. - Hà Nội : Hồng Đức, 2024. - 231 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Giải thích về nguyên nhân dẫn đến cảm giác tội lỗi, đồng thời cung cấp 

những phương pháp hữu ích cùng những ví dụ thực tế giúp bạn buông bỏ cảm giác tội lỗi, 

tha thứ cho chính mình và hướng tới việc xây dựng cuộc sống hạnh phúc. 

+ Môn loại: 158 / TH100T 

- Mã kho: PM 39916 

- Mã kho: VV 33796 
 

36/. THƯỜNG XUÂN. Thấu suốt - Những hạt giống kim cương / Thường Xuân. - Hà 

Nội : Dân trí, 2023. - 293 tr. : Bảng; 24 cm. 

Tóm tắt: Gồm những lời khuyên và nhắn nhủ về cách sống bình tĩnh, rộng lượng, đầy 

tình yêu thương, có thái độ chừng mực, biết tiết chế từ trong suy nghĩ đến hành động, không 

hùa theo những biểu hiện cực đoan, bốc đồng để đưa ra những quyết định sáng suốt thành 

công. 

+ Môn loại: 158 / TH125S 

- Mã kho: PM 39934 

- Mã kho: VV 33819 
 

37/. NUSSBAUM, CORDULA. Triết lý LMAA - Cảm ơn, nhưng không phải hôm 

nay! = No thanks, not today: 66 mini-plädoyer für mehr mut, leichtigkeit und gelassenheit : 

66 mẹo giúp phá vỡ rào cản, đập tan khuôn mẫu, dũng cảm và sống trí tuệ / Cordula 

Nussbaum; Nguyễn Thị Thùy Trang dịch. - Hà Nội : Hồng Đức, 2024. - 255 tr. : Tranh vẽ; 

21 cm. 

Tóm tắt: Cung cấp 66 mẹo giúp bạn thoát khỏi vòng quay khổ sở trong cuộc sống, 

học cách trở nên tốt đẹp hơn bằng cách thực hành "triết lý LMAA". Qua đó, giúp bạn tìm 

thấy sự thoải mái và giải phóng khỏi những gánh nặng trong cuộc sống, tìm ra con đường đi 

đến sự thanh thản, lòng can đảm để hướng đến một cuộc đời tràn đầy niềm vui và thành 

công. 

+ Môn loại: 158 / TR308L 

- Mã kho: PM 39914 

- Mã kho: VV 33789 
 

38/. VARANITĂ, ION. Bạn cũng có thể giàu : 45 nguyên tắc của những người giàu 

nhất thế giới / Ion Varanită; Huỳnh Văn Thanh dịch. - Hà Nội : Hồng Đức, 2023. - 206 tr.; 

21 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu 45 nguyên tắc giúp bạn thoát khỏi bóng tối của nghèo nàn và 

tuyệt vọng, bắt đầu hành trình hướng đến tình yêu thương, sự thanh thản, sung túc, hạnh 

phúc và thành công. 

+ Môn loại: 158.1 / B105C 

- Mã kho: PM 40209 

- Mã kho: VV 34019 
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39/. PREVETTE, EARL. Cách biến năng lực của bạn thành tiền = How to turn your 

ability into cash : Cuốn sách dành cho bạn và năng lực của bạn / Earl Prevette; Hà My dịch. 

- Hà Nội : Dân trí, 2023. - 269 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Cung cấp những lời khuyên thiết thực về cách tận dụng khả năng độc đáo 

của bản thân, vượt qua sự bi quan, thiếu tự tin và tạo ra con đường dẫn đến thành công, sự 

sung túc và viên mãn trong cuộc sống. 

+ Môn loại: 158.1 / C102B 

- Mã kho: PM 40308 

- Mã kho: VV 34005 
 

40/. THÁI KHANG VĨNH. Cảm xúc không phải đặc quyền - Sống một lần vì chính 

mình : Dành cho tuổi trưởng thành / Thái Khang Vĩnh; An Lạc Group dịch. - Hà Nội : Kim 

Đồng, 2023. - 240 tr. : Hình vẽ; 21 cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách kể về câu chuyện Ngu Công người đã dùng chính sức lực của 

mình để xúc xẻng đất để dịch chuyển quả núi ngay trước nhà. Cuốn sách muốn gửi gấm bạn 

đọc rằng sự dịch chuyển ý niệm của bản thân rất quan trọng trong việc điều chỉnh cảm xúc 

đó chính là nội tâm của bản thân mỗi người. Núi là núi, ta là ta, không phải là ta do người 

khác nhào nặn ra mà là do chính ta tạo ra nó. 

+ Môn loại: 158.1 / C104X 

- Mã kho: PM 40376 

- Mã kho: VV 34062 
 

41/. THÁI KHANG VĨNH. Cảm xúc không phải đặc quyền - Vì đây là cuộc đời của 

bạn : Dành cho tuổi trưởng thành / Thái Khang Vĩnh; An Lạc Group dịch. - Hà Nội : Kim 

Đồng, 2023. - 280 tr. : Hình vẽ; 21 cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách sẽ cho bạn thấy ngoài làm chính mình không còn gì khác để làm. 

Đừng để những người trong cuộc đời bạn xuất hiện vô ích, hãy để họ mang bạn đi đến 

những phương xa bạn chưa biết tới, hãy để họ đồng hành để bạn trở thành một bạn tốt hơn 

so với tưởng tưởng của mình. 

+ Môn loại: 158.1 / C104X 

- Mã kho: PM 40375 

- Mã kho: VV 34063 
 

42/. BOBIN H-C. Chữa lành sau tan vỡ = Life''s in session : For breakup & divorce : 

Chữa lành vết thương, bỏ qua nỗi đau và tiếp tục sống / Robin H-C; Nguyễn Xuân Thảo 

dịch. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2023. - 189 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Gồm những lời khuyên giúp bạn vượt qua những cảm xúc đau khổ và hồi 

phục sức mạnh tinh thần; cung cấp kỹ thuật và công cụ để tạo điều kiện thuận lợi cho những 

đột phá mạnh mẽ trong cuộc sống; hướng dẫn thực hành chữa lành các khuôn mẫu tình yêu 

của mình và cung cấp nguồn cảm hứng để tiếp tục sống và lấy lại niềm tin đã mất, tìm ra 

tình yêu sắp tới của mình. 

+ Môn loại: 158.1 / CH551L 

- Mã kho: PM 40145 

- Mã kho: VV 33846 
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43/. SHARMA, ROBIN. Điều vĩ đại đời thường = The greatness guide / Robin 

Sharma; Phạm Anh Tuấn dịch. - In lần thứ 16. - Thành phố Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 

272 tr.; 20 cm. 

Tóm tắt: Những đúc kết của tác giả về nghệ thuật lãnh đạo và phát triển bản thân giúp 

bạn biết nắm lấy những cơ hội, biết dùng thời gian và trí tuệ một cách hiệu quả nhất để đạt 

được thành công trong cuộc sống, công việc và kinh doanh. 

+ Môn loại: 158.1 / Đ309V 

- Mã kho: PM 40226 

- Mã kho: VV 34130 
 

44/. TRẦM BẠCH. Gian nan tuổi trẻ, thảnh thơi tuổi già / Trầm Bạch; Đỗ Mai Dung 

dịch. - Hà Nội : Hồng Đức, 2023. - 297 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Gồm những bài viết khuyến khích người đọc sống một tuổi trẻ cống hiến và 

theo đuổi ước mơ, hình dung về sự thành công có được khi về già bằng sự kiên trì và nỗ lực 

không ngừng nghỉ. 

+ Môn loại: 158.1 / GI-105N 

- Mã kho: PM 40193 

- Mã kho: VV 34084 
 

45/. LÊ DƯƠNG THỂ HẠNH. Hạnh phúc trong tầm tay / Lê Dương Thể Hạnh. - Hà 

Nội : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 209 tr. : Ảnh; 21 cm. 

Tóm tắt: Chia sẻ những giá trị bình dị, chân thật từ trong sâu thẳm tâm hồn được trình 

bày theo các chủ đề: Bình yên, bao dung, khiêm tốn, yêu thương, lễ - nghĩa - trí - tín, tương 

trợ, tự do và hạnh phúc. 

+ Môn loại: 158.1 / H107P 

- Mã kho: PM 40384 

- Mã kho: VV 33940 
 

46/. ADAMS, GEORGE MATTHEW. Hãy tin tưởng chính mình - Không gì là không 

thể / George Matthew Adams; Khánh Phương dịch. - Hà Nội : Văn học, 2023. - 223 tr.; 20 

cm. 

Tóm tắt: Những kinh nghiệm và triết lí sâu sắc giúp chúng ta học được cách đối mặt 

và vượt qua thất bại, tiến tới thành công với việc sử dụng thời gian hợp lý, có nhân cách, sự 

tự tin, lòng tự trọng và sự chân thành.... 

+ Môn loại: 158.1 / H112T 

- Mã kho: PM 40143 

- Mã kho: VV 33835 
 

47/. SHARMA, ROBIN. Khám phá vận mệnh: 7 bước đánh thức bản thân = Discover 

your destiny with the monk who sold his ferrari / Robin Sharma; Quế Anh dịch. - In lần thứ 

2. - Thành phố Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 315 tr.; 21 cm. 

+ Môn loại: 158.1 / KH104P 

- Mã kho: PM 40235 

- Mã kho: VV 34139 
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48/. MCCOLL, PEGGY. Không ai đến cứu bạn đâu! : Hãy kiên nhẫn & tin tưởng vào 

hành trình của chính bạn / Peggy McColl; Lưu Văn Hy dịch. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh 

Hoá, 2023. - 151 tr. : Hình vẽ; 21 cm. 

Tóm tắt: Phân tích những kĩ năng, triết lí sống cần thiết và hữu ích để định hướng cho 

mọi người, giúp họ nhận ra ước mơ thật sự của mình, trở nên tự tin hơn và dễ dàng tạo dựng 

một cuộc sống đầy ý nghĩa. 

+ Môn loại: 158.1 / KH455A 

- Mã kho: PM 39918 

- Mã kho: VV 33794 
 

49/. MEURISSE, THIBAUT. Làm chủ cảm xúc hạnh phúc trong tay = Master your 

emotions : Hướng dẫn thực hành giúp vượt qua sự tiêu cực và kiểm soát cảm xúc tốt hơn / 

Thibaut Meurisse; Trịnh Phương Thảo dịch. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2023. - 303 tr.; 

21 cm. 

Tóm tắt: Đưa ra những phân tích về cảm xúc, hiểu được cảm xúc là gì và ảnh hưởng 

cảm xúc đến cuộc sống, kiểm soát được cảm xúc tiêu cực đến cuộc sống, học cách vượt qua 

chúng để có cuộc sống tươi đẹp hơn và hạnh phúc hơn. 

+ Môn loại: 158.1 / L104C 

- Mã kho: PM 40441 

- Mã kho: VV 34028 
 

50/. HYATT, MICHEAL. Lắng nghe tiếng nói bên trong bạn / Micheal Hyatt, Megan 

Hytatt Miller; Lê Trúc Anh dịch. - Hà Nội : Hồng Đức, 2023. - 302 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách vạch ra một khuôn khổ mà bất kỳ ai cũng có thể tuân theo để 

kiểm tra các giả định của chính họ và bắt đầu sống tốt hơn, với những câu chuyện chân thực 

hơn giúp hình thành nên những kết quả vượt trội trong kinh doanh và cuộc sống. 

+ Môn loại: 158.1 / L116N 

- Mã kho: PM 40183 

- Mã kho: VV 34094 
 

51/. Mất phương hướng, tuổi trẻ ai chẳng từng! / Cicero by the sea; Chúc Thanh An 

dịch. - Hà Nội : Hồng Đức, 2023. - 267 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Nội dung cuốn sách này là sự tương tác giữa tác giả và người đọc, chọn lọc 

những câu chuyện về học tập, công việc, cuộc sống, giao tiếp xã hội, kết hợp với kinh 

nghiệm cá nhân, giàu tính kích phát để đưa ra nhiều lời khuyên tham khảo. 

+ Môn loại: 158.1 / M124P 

- Mã kho: PM 40186 

- Mã kho: VV 34091 
 

52/. TRƯƠNG THIẾT THÀNH. Mọi chuyện đều tuỳ duyên: Những câu chuyện khơi 

nguồn trí tuệ / Trương Thiết Thành. - Hà Nội : Hồng Đức, 2023. - 159 tr.; 21 cm.. - (Những 

câu chuyện khơi nguồn trí tuệ) 

Tóm tắt: Giới thiệu những câu chuyện nói về những điều gặp hàng ngày, những gì 

xảy ra trong cuộc sống một cách chân thật và gần gũi. Qua mỗi câu chuyện ngắn đó, đều rút 

ra những bài học vô cùng ý nghĩa. 

+ Môn loại: 158.1 / M428C 
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- Mã kho: VV 34137 
 

53/. AP-RA-HAM. Nghịch lý của thành công = The paradox of success / Ap-ra-ham. - 

Hà Nội : Văn học, 2023. - 279 tr. : Ảnh, tranh vẽ; 20 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu những định luật, hiệu ứng, nguyên tắc như: Hiệu ứng quầng sáng, 

hiệu ứng trông mong, hiệu ứng Heracles, định luật thùng gỗ, lý thuyết phá cửa sổ... để giải 

thích những hiện tượng trong cuộc sống, định hướng cuộc sống và công việc của chúng ta, 

giúp mỗi người có thể làm thay đổi cuộc đời của mình. 

+ Môn loại: 158.1 / NGH302L 

- Mã kho: PM 40142 

- Mã kho: VV 33834 
 

54/. DAGDEVIREN, OZAN. Nhìn đời bằng con mắt tư duy phản biện = The other 

way : Happiness through critical thinking / Zan Dagdeviren; Nguyễn Xuân Thảo dịch. - 

Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2023. - 150 tr. : Ảnh; 21 cm. 

Tóm tắt: Cung cấp những công cụ cần thiết để đối mặt với thực tế cuộc sống đầy trắc 

trở và giải quyết những vấn đề nan giải, khuyến khích người đọc tách khỏi "bầy đàn" và 

hoài nghi những chân lý mặc định trong xã hội để tạo ra giá trị khác biệt. 

+ Môn loại: 158.1 / NH311Đ 

- Mã kho: PM 39910 

- Mã kho: VV 33785 
 

55/. NGUYÊN PHỤNG. Sự kỳ diệu của lòng biết ơn : Thực hành lòng biết ơn để có 

cuộc sống hạnh phúc - bình an và thịnh vượng / Nguyên Phụng. - Hà Nội : Dân Trí, 2023. - 

256 tr.; 20 cm. 

Tóm tắt: Gồm các bài học và hướng dẫn thực hành lòng biết ơn để vượt qua những 

nỗi khổ, niềm đau trong quá khứ; cải thiện mối quan hệ, sức khoẻ, tiền bạc, công việc, sự 

nghiệp... giúp bạn có một cuộc sống viên mãn, khơi dậy được hạt giống của tình yêu thương 

và hạnh phúc. 

+ Môn loại: 158.1 / S550K 

- Mã kho: PM 40032 

- Mã kho: VV 33748 
 

56/. NGUYỄN ANH DŨNG. Sức mạnh của câu hòi : 1 câu hỏi đúng quan trọng hơn 

vạn câu trả lời / Nguyễn Anh Dũng. - Hà Nội : Thế giới, 2023. - 174 tr. : Hình vẽ; 20 cm. 

Tóm tắt: Hướng dẫn phương pháp đặt câu hỏi đúng nhằm tạo ra những thay đổi tiến 

bộ giúp bạn trở nên thông thái và minh triết. 

+ Môn loại: 158.1 / S552M 

- Mã kho: PM 39974 

- Mã kho: VV 33803 
 

57/. TRẦN ĐÌNH HOÀNH. Tư duy tích cực thay đổi cuộc sống / Trần Đình Hoành. - 

In lần thứ 14. - Hà Nội : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 361 tr. : Ảnh; 23 cm. 

Tóm tắt: Gồm những bài viết giúp cho các bạn trẻ có suy nghĩ và tư duy tích cực để 

thành công trong công việc và trong cuộc sống. 

+ Môn loại: 158.1 / T550D 
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- Mã kho: PM 40047 

- Mã kho: VV 33770 
 

58/. NGUYỄN ANH DŨNG. Tư duy mở / Nguyễn Anh Dũng. - Hà Nội : Dân trí, 

2023. - 206 tr.; 20 cm. 

Tóm tắt: Cung cấp kiến thức giúp bạn xác định được mình đang có tư duy đóng hay 

mở; các phương pháp để có được tư duy mở và lợi ích của tư duy mở trong cuộc sống, giúp 

bạn tự tin chinh phục ước mơ, sẵn sàng đón nhận mọi chướng ngại và luôn nở nụ cười hạnh 

phúc. 

+ Môn loại: 158.1 / T550D 

- Mã kho: PM 40141 

- Mã kho: VV 33833 
 

59/. HOFSTEE, CHANTAL. Thành công không stress = Reach your goals without 

stressing out : 8 yếu tố giúp bạn vượt qua những ngày "sức tàn lực kiệt" trong công việc / 

Chantal Hofstee; Nguyễn Thị Tú Bình dịch. - Hà Nội : Hồng Đức, 2023. - 221 tr. : Hình vẽ, 

bảng; 21 cm. 

Tóm tắt: Hướng dẫn chi tiết về cơ chế tâm lý và cách sử dụng hết tiềm năng của bộ 

não nhằm thúc đẩy sự phát triển và cải thiện cuộc sống mỗi ngày. Giới thiệu 8 yếu tố thiết 

thực giúp bạn tìm ra con đường thành công của riêng mình. 

+ Môn loại: 158.1 / TH107C 

- Mã kho: PM 39907 

- Mã kho: VV 33788 
 

60/. HOIDO JEONG. Thuật toán may mắn = The algorithm of luck : Cách thu hút 

những điều may mắn đến với bạn / Hoido Jeong; Hoàng Uyên dịch. - Hà Nội : Hồng Đức, 

2022. - 323 tr. : Bảng; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày cách thu hút những điều may mắn đến với bạn qua những nguyên 

tắc cơ bản quyết định sự may mắn và số phận, những bí kíp thu hút vận may và tránh vận 

rủi. 

+ Môn loại: 158.1 / TH504T 

- Mã kho: PM 40195 

- Mã kho: VV 34082 
 

61/. TONY BUỔI SÁNG. Trên đường băng / Tony Buổi Sáng. - Thành phố Hồ Chí 

Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 301 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp những bài viết được ưa thích trên Facebook của Tony Buổi Sáng. 

Nhưng khác với một tập tản văn thông thường, nội dung các bài được chọn lọc có chủ đích, 

nhằm chuẩn bị về tinh thần, kiến thức…cho các bạn trẻ vào đời. 

+ Môn loại: 158.1 / TR254Đ 

- Mã kho: PM 39965 

- Mã kho: VV 33812 
 

62/. SHAH, NEIL. Ứng dụng tâm lý học NLP - Thay cách nghĩ mở lối đi : Bản đồ đến 

với hạnh phúc, tự tin và thành đạt / Neil Shah; Minh Đạt dịch. - Hà Nội : Hồng Đức, 2023. - 

239 tr.; 21 cm. 
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Tên sách tiếng Anh: Your map to happiness, confidence and success 

Tóm tắt: Cung cấp các kiến thức về lập trình ngôn ngữ tư duy (NLP) bao gồm các kỹ 

thuật tâm lý giúp bạn thay thế thái độ tiêu cực cản trở bản thân bằng lối tư duy tích cực, thúc 

đẩy bạn tự tin hơn, hiệu quả hơn và thành công hơn; từ việc tác động người khác, nắm được 

cách họ ảnh hưởng đến mình, quản lý căng thẳng cho đến việc vươn tới mục tiêu của bản 

thân. 

+ Môn loại: 158.1 / Ư556D 

- Mã kho: PM 39969 

- Mã kho: VV 33808 
 

63/. GARCÍA, HÉCTOR. Ikigai dành cho lứa tuổi thiếu niên : Hành trình tìm kiếm 

một cuộc đời đáng giá / Héctor García, Francesc Miralles; Ngọc Huyền dịch. - Tái bản lần 

1. - Hà Nội : Dân trí, 2023. - 174 tr. : Minh hoạ; 21 cm. 

Tên sách tiếng Tây Ban Nha: Ikigai para toda la familia 

Tóm tắt: Hướng dẫn các bạn thiếu niên cách thức vượt qua các cuộc "sát hạch" thử 

thách nghị lực và bản lĩnh cá nhân trong cuộc hành trình trưởng thành của mình và vươn 

đến ý nghĩa đích thực của cuộc sống. 

+ Môn loại: 158.1083 / I-309D 

- Mã kho: PM 40357 

- Mã kho: VV 34101 
 

64/. ROZENTHULER, SARAH. Cách nói hay thay vận đổi đời = How to have 

meaningful conversations : 7 chiến lược trò chuyện giúp thay đổi cuộc sống / Sarah 

Rozenthuler; Mai Hoàng Thuỳ Dung dịch. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2023. - 318 tr. : 

Hình vẽ, bảng; 21 cm. 

Tóm tắt: Gồm những kỹ thuật, phương pháp và công cụ để có được những tương tác 

chân thành, giúp cho các mối quan hệ của bạn trở nên phong phú, trọn vẹn và biến đổi: Khơi 

dậy lòng can đảm; tạo không gian trò chuyện; dự định thông điệp gửi đi; kết nối bằng sự tôn 

trọng; nói thật lòng; từ bỏ câu chuyện nạn nhân; tìm sự kết thúc.... 

+ Môn loại: 158.2 / C102N 

- Mã kho: PM 40208 

- Mã kho: VV 34015 
 

65/. LƯ VĂN KIỆN. Đọc suy nghĩ, thấu tâm can / Lư Văn Kiện; Đỗ Mai Dung dịch. - 

Hà Nội : Hồng Đức, 2024. - 249 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Đưa ra 9 kỹ năng đọc tâm trí để hiểu được suy nghĩ của người xung quanh 

mình trong vài giây, học được chiến lược tâm lý để không bị bối rối bởi đối phương; nhanh 

chóng chiếm được lòng tin của người lạ.Thông qua tâm lý học biểu cảm để nhìn thấu nhu 

cầu của một người; chiến thắng trong đàm phán bằng những mẹo nhỏ; tiêm "vắc xin nói 

dối" cho mình; tận dụng ám thị tâm lý để kích hoạt tiềm năng của bản thân để cuộc sống 

không ngừng được cải thiện. 

+ Môn loại: 158.2 / Đ419S 

- Mã kho: PM 40194 

- Mã kho: VV 34083 
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66/. MỸ THUẬN. Khéo ăn nói được thiên hạ / Mỹ Thuận. - Hà Nội : Văn học, 2023. - 

247 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu những kỹ năng giao tiếp cụ thể trong cuộc sống, xử lý các tình 

huống khác nhau, với những người khác nhau đem lại sự tín nhiệm và hỗ trợ của người 

xung quanh. 

+ Môn loại: 158.2 / KH205Ă 

- Mã kho: PM 40144 

- Mã kho: VV 33836 
 

67/. LÝ THẾ CƯỜNG. Sự thông minh trong hài hước : Nói tinh tế, dễ vào tim / Lý 

Thế Cường; Hà Dung dịch. - Hà Nội : Hồng Đức, 2023. - 247 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Đưa ra lời khuyên giúp chúng ta hiểu được cách làm cuộc sống trở lên thú 

vị, tạo thêm nhiều hứng thú cho cuộc sống, học cách đối mặt với những rắc rối bằng thái độ 

lạc quan, nhìn nhận mọi nỗi đau và thất bại dưới góc độ hài hước, biết cách vận dụng khiếu 

hài hước cũng như tìm kiếm cuộc sống muôn vẻ qua các ví dụ và câu chuyện hài hước. 

+ Môn loại: 158.2 / S550T 

- Mã kho: PM 40182 

- Mã kho: VV 34095 
 

68/. Người cách mạng phải "dĩ công vi thượng" / Trường Giang sưu tầm, tuyển chọn. - 

Hà Nội : Dân trí, 2023. - 199 tr. : Hình vẽ; 19 cm.. - (Suốt đời tu dưỡng theo gương Bác) 

Tóm tắt: Giới thiệu một số bài viết, nghiên cứu sâu sắc xung quanh nội dung về đạo 

đức cách mạng với trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên phải đặt lợi ích của Đảng ra 

trước, lợi ích của cá nhân lại sau. 

+ Môn loại: 172.1 / NG558C 

- Mã kho: PM 40332 

- Mã kho: VV 33992 
 

69/. NGÔ THÀNH CAN. Đạo đức công chức trong thực thi công vụ / PGS. TS. Ngô 

Thành Can chủ biên; TS. Lê Thị Hằng,..[et al]. - Tái bản lần thứ 3, có sửa đổi, bổ sung. - Hà 

Nội : Tư pháp, 2023. - 347 tr. : Bảng; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày nội dung về khu vực công, người làm việc trong khu vực công; 

một số vấn đề chung về đạo đức công chức; đạo đức công chức trong thực thi công vụ; đạo 

đức công chức ở một số nước trên thế giới và việc xây dựng đạo đức công chức ở Việt Nam. 

+ Môn loại: 172.2 / Đ108Đ 

- Mã kho: PM 40289 

- Mã kho: VV 33967 
 

70/. SANDEL, MICHAEL. Phải trái đúng sai = Justice: What''s the right thing to do? / 

Michael Sandel; Hồ Đắc Phương dịch. - In lần thứ 26. - Thành phố Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 

2023. - 401 tr.; 20 cm.. - (Cánh cửa mở rộng) 

Tóm tắt: Trình bày triết lý đạo đức chính trị thông qua việc đánh giá những vấn đề 

công lý gây nhiều tranh cãi về con người, chiến tranh, phúc lợi xã hội.... 

+ Môn loại: 172.2 / PH103T 

- Mã kho: PM 39933 

- Mã kho: VV 33828 
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71/. SANDEL, MICHAEL. Tiền không mua được gì? = What money can''t buy? / 

Michael Sandel; Nguyễn Diệu Hằng dịch. - In lần thứ 16. - Thành phố Hồ Chí Minh : Nxb. 

Trẻ, 2023. - 339 tr.; 20 cm.. - (Cánh cửa mở rộng) 

Tóm tắt: Phân tích các giá trị đạo đức trong xã hội bị chi phối bởi đồng tiền, đưa ra 

những cơ sở triết học, những lập luận căn bản để mỗi người trong chúng ta phải tự xác định 

ranh giới cho chính mình, không nên để đồng tiền chi phối mà phải biết sử dụng cho đúng 

với giá trị của chúng. 

+ Môn loại: 174 / T305K 

- Mã kho: PM 40246 

- Mã kho: VV 33932 
 

72/. HOÀNG NHA PHƯƠNG. Khổng Tử - Tinh hoa trí tuệ qua danh ngôn / Hoàng 

Nha Phương; Nguyễn Văn Lâm dịch. - Hà Nội : Hồng Đức, 2023. - 254 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Trích dẫn những câu cách ngôn đặc sắc trong cuốn sách Luận ngữ, qua đó 

gợi ra nhiều bài học nhân sinh bằng những mẩu chuyện nhỏ, giúp bạn nắm được tư tưởng 

cốt lõi của Khổng Tử về nhiều phương diện để có thể vận dụng hiệu quả vào cuộc sống. 

+ Môn loại: 181.112 / KH455T 

- Mã kho: PM 40211 

- Mã kho: VV 34013 
 

73/. GAUTHIER, RENE A.. Đạo đức học của Aristote / Rene A. Gauthier ; Nguyễn 

Thị Hồng Nhung dịch. - Hà Nội : Tri thức, 2023. - 215 tr. : Hình vẽ; 20 cm. 

Tóm tắt: Trình bày quan điểm của nhà triết học cổ đại Aristote về mối quan hệ chặt 

chẽ giữa đạo đức và hạnh phúc: Các đạo ước đạo đức của Aristote và sự phát triển tư tưởng 

của ông; tinh thần con người; hạnh phúc, hoạt động của tâm trí; hoạt động của tâm trí khi 

hoà hợp với cơ thể là sự khôn ngoan và hoạt động đức hạnh; hoạt động của tâm trí trong 

chính nó là triết học và chiêm niệm về Chúa. 

+ Môn loại: 185 / Đ108Đ 

- Mã kho: PM 40428 

- Mã kho: VV 34043 
 

74/. MOUNIER, EMMANUEL. Chủ nghĩa Nhân vị / Emmanuel Mounier; Võ Thị Thu 

Thảo dịch. - Hà Nội : Tri thức, 2023. - 250 tr.; 20 cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu về chủ nghĩa cá nhân, sự tồn tại và phát triển xoay 

quanh chủ nghĩa nhân vị. 

+ Môn loại: 185.1 / CH500N 

- Mã kho: PM 40430 

- Mã kho: VV 34041 
 

75/. DEGROAT, CHUCK. Sống toàn tâm = Wholeheartedness : Giải pháp cho tình 

trạng kiệt sức, mệt mỏi và cảm thấy mình bị phân tách / Chuck DeGroat; Thế Anh dịch. - 

Hà Nội : Hồng Đức, 2023. - 319 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Cung cấp các kiến thức giúp học cách chấp nhận những khía cạnh không 

hoàn hảo của mình, thể hiện lòng trắc ẩn với bản thân và kết nối với bản thể đích thực, 

hướng đến một cuộc sống thống nhất và toàn vẹn. 
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+ Môn loại: 248.4 / S455T 

- Mã kho: PM 39900 

- Mã kho: VV 33783 
 

76/. SHOUKEI MATSUMOTO. Phủi bụi tâm hồn : Triết lý sống Soji của người Nhật 

/ Shoukei Matsumoto; Trương Hoàng Lan dịch. - Hà Nội : Hồng Đức, 2024. - 142 tr. : 

Tranh vẽ; 21 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu những công việc dọn dẹp hàng ngày của người tu hành từ việc 

thực hành Soji như thế nào đến kết nối chùa với xã hội qua đó giúp người tu hành tự điều 

chỉnh bản thân, bền bỉ, tận hưởng việc dọn dẹp và coi đó là một phần việc quan trọng trên 

con đường tu hành. 

+ Môn loại: 294.3444 / PH510B 

- Mã kho: PM 39917 

- Mã kho: VV 33795 
 

77/. THÍCH HẢI ĐÀO. Những chuyện nhân quả / Thích Hải Đào; Đạo Quang dịch; 

Nguyễn Minh Tiến hiệu đính. - Hà Nội : Hồng Đức, 2023. - 143 tr. : Tranh vẽ; 19 cm. 

+ Môn loại: 294.432 / NH556C 

- Mã kho: PM 40004 

- Mã kho: VV 33849 
 

78/. BRACKMAN, LEVI. Túi khôn kinh doanh của người Do Thái = Jewish wisdom 

for business success : Bài học từ kinh Torah và những câu chuyện cổ khác / Levi Brackman, 

Sam Jaffe; Nguyễn Hiền dịch. - Hà Nội : Hồng Đức, 2024. - 318 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Thông qua các câu chuyện và những quy tắc thâm sâu trong kinh doanh của 

người Do Thái giúp bạn đọc rút ra những bài học kinh nghiệm để chinh phục nỗi sợ, khám 

phá năng lượng của bản thân, duy trì mối quan hệ tốt đẹp và lâu dài với đối tác, làm chủ 

những kỹ năng đàm phán, kinh doanh theo hướng tâm linh và khai thác sức mạnh của thái 

độ tích cực. 

+ Môn loại: 296.383 / T510K 

- Mã kho: PM 39905 

- Mã kho: VV 33778 
 

79/. Một người nước Nam kỳ lạ / Nguyễn Duy Quý, Trần Quốc Vượng, Nguyễn Hoà 

Bình.... - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 198 tr. : Ảnh; 21 cm. 

Tóm tắt: Tìm hiểu cuộc đời hoạt động cách mạng, nghiên cứu khoa học và sáng tác 

thơ của Giáo sư, viện sĩ Phạm Huy Thông. 

+ Môn loại: 300.92 / M458N 

- Mã kho: LC 35259-35261 

- Mã kho: PM 35441,40098 

- Mã kho: VV 30074,33725 
 

80/. Tâm lý học xã hội = Social of psychology / Jonathan M. Cheek,...[et al]; Nguyễn 

Tuấn Việt dịch. - In lần thứ 1. - Thành phố Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - Minh hoạ. - 23 

cm.. - (Tâm lý học toàn thư) 

T.3. - 303 tr. 
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Tóm tắt: Phân tích con người như là những cá nhân độc lập cũng như là một đông vật 

có tính xã hội; các quan điểm về nhân cách, trí tuệ, cách con người kết nối và giao tiếp lẫn 

nhau và giao tiếp trong xã hội, cách thành lập các nhóm xã hội. 

+ Môn loại: 302 / T120L 

- Mã kho: PM 40044 

- Mã kho: VV 33769 
 

81/. HERTZ, NOREENA. Thế kỷ cô đơn = The lonely century : Xích lại gần nhau 

trong một thế giới ngày càng xa cách / Noreena Hertz; Mai Chí Trung dịch. - Thành phố Hồ 

Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 535 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Khám phá mức độ phụ thuộc vào công nghệ của giới trẻ ngày nay. Mô tả 

những tác động về thể chất, tinh thần, kinh tế và xã hội của sự cô đơn để từ đó đưa ra các 

giải pháp giúp bạn ít phụ thuộc vào công nghệ, không bị cô lập với cộng đồng. 

+ Môn loại: 302.17 / TH250K 

- Mã kho: PM 40029 

- Mã kho: VV 33758 
 

82/. KING, LARRY. Kỹ năng nói chuyện với mọi người ở mọi lúc, mọi nơi : Bí quyết 

thành công trong giao tiếp / Larry King, Bill Gilbert; Thuý Hà... dịch. - In lần thứ 9. - Hà 

Nội : Phụ nữ, 2023. - 279 tr.; 20 cm. 

Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: How to talk to anyone, anytime, anywhere 

Tóm tắt: Trình bày những kỹ năng giao tiếp xã hội và giao tiếp trong công việc ở 

nhiều hoàn cảnh như làm quen, bắt chuyện với người lạ, duy trì cuộc trò chuyện, tạo đề tài, 

lắng nghe, tránh những hành vi sai lầm trong trò chuyện, lịch sự rời khỏi cuộc trò chuyện.... 

+ Môn loại: 302.346 / K600N 

- Mã kho: PM 40391 

- Mã kho: VV 33947 
 

83/. PHAN VĂN TRƯỜNG. Công dân toàn cầu - Công dân vũ trụ / Phan Văn Trường 

GS, Cố vấn của Chính phủ về thương mại Quốc tế. - In lần thứ 5. - Thành phố Hồ Chí Minh 

: Nxb. Trẻ, 2024. - 188 tr.; 23 cm. 

Tóm tắt: Bằng những trãi nghiệm thực tế, phong phú và độc đáo của mấy mưới năm ở 

vai trò nhà thương thuyết, nhà quản trị, hoặc chỉ thầm lặng vào vai trò kẻ tìm đường, tác giả 

phan Văn Trường mang đến một định nghĩa khác về công dân toàn cầu. Đó là một định 

nghĩa tổng quát, cụ thể nhưng thú vị hơn đó là một cách mô tả hồn nhiên mà sâu sắc về một 

cộng đồng tuy rất khác biệt nhưng lại rất tương đồng. 

+ Môn loại: 303.48 / C455D 

- Mã kho: PM 40454 

- Mã kho: VV 34078 
 

84/. KHANNA, PARAG. Dịch chuyển: Bạn sẽ sống ở đâu năm 2050? = Move: the 

forces uprooting us / Parag Khanna, Mai Chí Trung dịch. - Thành phố Hồ Chí Minh : Nxb. 

Trẻ, 2023. - 406 tr.; 23 cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách giúp bạn đọc thấy được những góc nhìn về những tác động toàn 

cầu sắp xảy ra đối với hàng tỉ người đang dịch chuyển. Những thông tin nhân khẩu học vĩ 

mô này tạo nên một tác phấm phi thường phác thảo lên những thập kỷ sắp tới. 
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+ Môn loại: 304.2 / D302C 

- Mã kho: PM 40452 

- Mã kho: VV 34076 
 

85/. JOLLES, ROB. Khiến người khác thay đổi suy nghĩ : Nghệ thuật gây ảnh hưởng 

mà không thao túng / Rob Jolles; Vũ Quỳnh Anh dịch. - Thành phố Hồ Chí Minh : Nxb. 

Trẻ, 2023. - 249 tr.; 20 cm. 

Tên sách tiếng Anh: How to change minds: The art of influence without manipulation 

Tóm tắt: Tìm hiểu về nghệ thuật thuyết phục có đạo đức - nghệ thuật tạo sức ảnh 

hưởng mà không thao túng; cách tạo ảnh hưởng tới hành vi và thay đổi suy nghĩ người khác 

với việc thực hiện các tiêu chuẩn gồm: Có khả năng áp dụng cho tất cả các trường hợp, tính 

đạo đức, đo lường được và làm cho bạn tin tưởng được. 

+ Môn loại: 305.13 / KH305N 

- Mã kho: PM 40413 

- Mã kho: VV 33889 
 

86/. CHU TRONG HUYẾN. Bác Hồ của chúng em / Chu Trong Huyến. - Hà Nội : 

Văn học, 2023. - 183 tr. : Hình ảnh; 21 cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách gồm 62 bài viết về Bác Hồ của tác giả Chu Trọng Huyến, xoay 

quanh những câu chuyện về tình cảm các em thiếu niên nhi đồng trong và ngoài nước dành 

cho Bác và ngược lại. Qua cuốn sách bạn đọc sẽ càng hiểu rõ hơn về con người Bác đối với 

nhân dân đặc biệt đối với các em thiếu nhi. Một tình yêu thương vô bờ bến!. 

+ Môn loại: 305.23 / B101H 

- Mã kho: PM 40371 

- Mã kho: VV 34056 
 

87/. BANERJEE, ABHIJIT V.. Hiểu nghèo thoát nghèo = Poor economics : Cách 

mạng tư duy để thoát nghèo trên thế gới / Abhijit V. Banerjee, Esther Duflo; Nguyến Lê 

Bảo Ngọc dịch. - In lần thứ 6. - Thành phố Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 444 tr.; 20 cm.. 

- (Cánh cửa mở rộng) 

Tóm tắt: Nghiên cứu đời sống kinh tế của người nghèo ở những khu vực kém phát 

triển và những nước đang phát triển trên thế giới. Tìm hiểu những khía cạnh thiết yếu của 

cuộc sống gia đình, sự tác động của thị trường và các thể chế đối với những người nghèo. 

Những khó khăn, thách thức trong công cuộc đấu tranh chống đói nghèo và biện pháp thoát 

nghèo.. 

+ Môn loại: 305.569 / H309N 

- Mã kho: PM 40409 

- Mã kho: VV 33887 
 

88/. Gìn giữ "nếp nhà" trong đời sống hiện đại / Thanh Giang sưu tầm, tuyển chọn. - 

Hà Nội : Dân trí, 2023. - 207 tr.; 19 cm. 

Tóm tắt: Gồm những bài viết về gìn giữ bản sắc văn hoá ở quy mô gia đình, dòng họ, 

văn hoá vùng miền, văn hoá quốc gia dân tộc để biết được nền nếp gia phong, văn hoá gia 

đình, lối sống, nếp sống của một cộng đồng. 

+ Môn loại: 306.09597 / G311G 

- Mã kho: PM 40344 
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- Mã kho: VV 34114 
 

89/. VŨ NHO. Văn hóa Việt Nam thời hội nhập / PGS.TS. Vũ Nho. - Hà Nội : Quân 

đội nhân dân, 2021. - 252 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp những bài viết về văn hoá Việt Nam dưới góc nhìn văn chương, 

ngôn ngữ, đồng thời chia sẻ những suy nghĩ về các vấn đề văn hoá của những người liên 

quan trực tiếp đến lĩnh vực văn chương và giáo dục. 

+ Môn loại: 306.09597 / V115H 

- Mã kho: PM 37345,39937 

- Mã kho: VV 31606,33687 
 

90/. VŨ KIM YẾN. Văn hoá soi đường cho quốc dân đi - Kết tinh và toả sáng văn hoá 

Hồ Chí Minh / ThS. Vũ Kim Yến sưu tầm, biên soạn. - Hà Nội : Nxb. Hà Nội, 2024. - 226 

tr.; 21 cm. 

ĐTTS ghi: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch 

Tóm tắt: Tập hợp những bài viết, câu chuyện thể hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về xây 

dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc văn hoá dân tộc. 

+ Môn loại: 306.09597 / V115H 

- Mã kho: PM 40101 

- Mã kho: VV 33722 
 

91/. VŨ KIM YẾN. Văn hoá soi đường cho quốc dân đi - Xây dựng nền văn hoá Việt 

Nam hiện đại / ThS. Vũ Kim Yến sưu tầm, biên soạn. - Hà Nội : Nxb. Hà Nội, 2024. - 195 

tr.; 21 cm. 

ĐTTS ghi: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch 

Tóm tắt: Gồm các bài viết, bài nói, câu chuyện ý nghĩa của Chủ tịch Hồ Chí Minh coi 

trọng giữ gìn và phát triển văn hoá dân tộc, những quan điểm mang tính định hướng của 

Chủ tịch Hồ Chí Minh về giữ gìn và phát huy giá trị văn hoá dân tộc về xây dựng một nền 

văn hoá Việt Nam hiện đại. 

+ Môn loại: 306.09597 / V115H 

- Mã kho: PM 40103 

- Mã kho: VV 33720 
 

92/. VŨ KIM YẾN. Văn hoá soi đường cho quốc dân đi - Sức mạnh của văn hoá đạo 

đức Hồ Chí Minh / ThS. Vũ Kim Yến sưu tầm, biên soạn. - Hà Nội : Nxb. Hà Nội, 2024. - 

223 tr.; 21 cm. 

ĐTTS ghi: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch 

Tóm tắt: Tập hợp những câu nói, bài viết, những câu chuyện kể về văn hoá đạo đức 

Hồ Chí Minh, hiện thân sinh động, chân thực, cảm động về trí tuệ - tình cảm - tâm hồn - lối 

sống và nhân cách Hồ Chí minh - con người Việt Nam, bản sắc độc đáo của văn hoá đạo 

đức dân tộc gắn liền với tầm cao tư tưởng đạo đức của thời đại cách mạng và tiếp biến 

những tinh hoa văn hoá đạo đức của nhân loại. 

+ Môn loại: 306.09597 / V115H 

- Mã kho: PM 40104 

- Mã kho: VV 33719 
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93/. VŨ KIM YẾN. Văn hoá soi đường cho quốc dân đi - Xây dựng nền văn hoá mới: 

Dân tộc, khoa học, đại chúng / ThS. Vũ Kim Yến sưu tầm, biên soạn. - Hà Nội : Nxb. Hà 

Nội, 2024. - 211 tr.; 21 cm. 

ĐTTS ghi: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch 

Tóm tắt: Gồm các bài viết, bài nói thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Chủ tịch Hồ Chí 

Minh đến văn hoá với việc để ra nhiều chủ trương, giải pháp xây dựng nền văn hoá Việt 

Nam với khát vọng, mục tiêu cao cả là vì độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân 

dân. 

+ Môn loại: 306.09597 / V115H 

- Mã kho: PM 40105 

- Mã kho: VV 33718 
 

94/. VŨ KIM YẾN. Văn hoá soi đường cho quốc dân đi - Khát vọng Việt Nam phồn 

vinh và hạnh phúc / ThS. Vũ Kim Yến sưu tầm, biên soạn. - Hà Nội : Nxb. Hà Nội, 2024. - 

203 tr.; 21 cm. 

ĐTTS ghi: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch 

Tóm tắt: Tập hợp các bài viết, câu chuyện thể hiện tình cảm, sự quan tâm và chỉ dẫn 

của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với những người làm công tác văn hoá, đội ngũ văn nghệ sỹ 

Việt Nam. 

+ Môn loại: 306.09597 / V115H 

- Mã kho: PM 40107 

- Mã kho: VV 33716 
 

95/. VŨ KIM YẾN. Văn hoá soi đường cho quốc dân đi - Xây dựng nền văn hoá tiên 

tiến đậm đà bản sắc dân tộc / ThS. Vũ Kim Yến sưu tầm, biên soạn. - Hà Nội : Nxb. Hà Nội, 

2024. - 195 tr.; 21 cm. 

ĐTTS ghi: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch 

Tóm tắt: Giới thiệu những trích dẫn trong các bài nói, bài viết, câu chuyện nêu bật 

quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về chức năng của văn hoá trong đời sống. 

+ Môn loại: 306.09597 / V115H 

- Mã kho: PM 40108 

- Mã kho: VV 33715 
 

96/. VŨ KIM YẾN. Văn hoá soi đường cho quốc dân đi - Xây dựng nền văn hoá ngoại 

giao đặc sắc / ThS. Vũ Kim Yến sưu tầm, biên soạn. - Hà Nội : Nxb. Hà Nội, 2024. - 203 

tr.; 21 cm. 

ĐTTS ghi: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch 

Tóm tắt: Tập hợp những bài viết, những câu chuyện kể thể hiện Chủ tịch Hồ Chí 

Minh với bản lĩnh của nhà văn hoá, nhà ngoại giao kiệt xuất, bằng sự nghiệp hoạt động cách 

mạng, hoạt động văn hoá của mình đã là người Việt Nam đầu tiên bắc nhịp cầu hữu nghị 

giữa nhân dân Việt Nam với các dân tộc trên thế giới. 

+ Môn loại: 306.09597 / V115H 

- Mã kho: PM 40109 

- Mã kho: VV 33714 
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97/. VŨ KIM YẾN. Văn hoá soi đường cho quốc dân đi - Xây dựng nền văn hoá 

hướng tới chân, thiện, mỹ / ThS. Vũ Kim Yến sưu tầm, biên soạn. - Hà Nội : Nxb. Hà Nội, 

2024. - 197 tr.; 21 cm. 

ĐTTS ghi: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch 

Tóm tắt: Tập hợp những bài viết, câu chuyện thể hiện nền văn hoá hướng con người 

tới chân - thiện - mỹ mà Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn chủ trương xây dựng. 

+ Môn loại: 306.09597 / V115H 

- Mã kho: PM 40110 

- Mã kho: VV 33713 
 

98/. VŨ KIM YẾN. Xây dựng nền văn hoá và giáo dục theo tư tưởng Hồ Chí Minh / 

ThS. Vũ Kim Yến, TS. Trần Thị Mai Thanh sưu tầm, biên soạn. - Hà Nội : Nxb. Hà Nội, 

2023. - 232 tr.; 21 cm. 

ĐTTS ghi: Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch 

Tóm tắt: Gồm các câu chuyện kể về giá trị tinh thần to lớn như: Bác quan tâm xây 

dựng nền giáo dục mới, làm giáo dục và văn hoá theo tư tưởng của Bác Hồ, mái ấm nà lọn... 

đó là tư tưởng Hồ Chí Minh trong hệ thống tư tưởng, quan điểm cách mạng, tư tưởng về 

giáo dục và văn hoá của người; là nguồn ánh sáng soi đường cho sự phát triển của nền giáo 

dục và văn hoá Việt Nam trong hơn nửa thế kỷ qua và các giai đoạn cách mạng sắp tới. 

+ Môn loại: 306.4309597 / X126D 

- Mã kho: PM 39036,40099 

- Mã kho: VV 33010,33724 
 

99/. VÕ VĂN THÀNH. Một số vấn đề văn hóa du lịch Việt Nam / Võ Văn Thành. - 

Tái bản. - Thành phố Hồ Chí Minh : Công ty Cổ phấn Tri thức Văn hoá Sách Việt Nam, 

2023. - 391 tr.; 21 cm. 

Thư mục: tr..374-391 

Tóm tắt: Cuốn sách gồm 2 phần: Nhận thức luận về văn hoá du lịch và Văn hoá du 

lịch Việt Nam trên một số phương diện. 

+ Môn loại: 306.481909597 / M458S 

- Mã kho: PM 39939 

- Mã kho: VV 33685 
 

100/. VŨ NGỌC KHÁNH. Văn hóa gia đình Việt Nam / Vũ Ngọc Khán. - Thành phố 

Hồ Chí Minh : Công ty Cổ phần Tri thức Văn hoá Sách Việt Nam, 2023. - 259 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu về văn hoá gia đình Việt Nam; văn hoá gia đình Việt Nam và ảnh 

hưởng từ các khuynh hướng tôn giáo, tín ngưỡng; văn hoá gia đình Việt Nam qua văn học 

nghệ thuật. 

+ Môn loại: 306.8509597 / V115H 

- Mã kho: PM 39940 

- Mã kho: VV 33684 
 

101/. Ngọn hải đăng: Ánh sáng chủ quyền quốc gia trên biển / Đông Phương sưu tầm, 

tuyển chọn. - Hà Nội : Dân trí, 2023. - 198 tr.; 19 cm. 

Tóm tắt: Gồm những bài viết về quá trình hình thành, vai trò, những đóng góp quan 

trọng của những ngọn hải đăng đối với an toàn, an ninh biển, đảo Tổ quốc sẽ giúp bạn hiểu 
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thêm về công tác bảo vệ, giữ gìn biển đảo trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân 

dân. 

+ Môn loại: 320.1509597 / NG430H 

- Mã kho: PM 40326 

- Mã kho: VV 33996 
 

102/. Tài liệu hỏi đáp Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn 

quốc lần XII nhiệm kỳ 2022 - 2027. - Thành phố Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 94 tr. : 

Minh hoạ; 20 cm. 

ĐTTS ghi: Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

Tóm tắt: Giới thiệu nôi dung các câu hỏi đáp về Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh toàn quốc lần XII nhiệm kỳ 2022 - 2027: Thời gian - địa điểm diễn ra, số lượng đại 

biểu tham dự, thảo luận về dự thảo các văn kiện trình Đại hội tại 6 diễn đàn, các hoạt động 

đại biểu tham gia. ý nghĩa của biểu trưng Đại hội Đoàn toàn quôc lần thứ XII.... 

+ Môn loại: 324.259701409 / T103L 

- Mã kho: PM 40140 

- Mã kho: VV 33832 
 

103/. NGUYỄN MẠNH THẮNG. Phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" : 

Chính luận và tiểu phẩm / Nguyễn Mạnh Thắng. - Thành phố Hồ Chí Minh : Công ty Cổ 

phần Tri thức Văn hoá Sách Việt Nam, 2023. - 192 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Gồm các bải viết, tiểu phẩm phê phán thói hư, tật xấu đang tồn tại trong cán 

bộ, đảng viên và tổ chức đảng ở cơ quan đơn vị, địa phương với những tầng nấc khác nhau, 

chỉ ra biện pháp, định hướng tư tưởng đấu tranh quyết liệt, hiệu quả. 

+ Môn loại: 324.2597075 / PH431C 

- Mã kho: PM 39872 

- Mã kho: VV 33660 
 

104/. LÊ VĂN THÀNH. Tình báo - Gián điệp : Những điệp viên lừng danh / Lê Văn 

Thành, Nguyễn Đăng Song biên soạn. - Hà Nội : Quân đội nhân dân, 2021. - 204 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Tái hiện lại một cách chân thực các hoạt động tình báo thông qua những câu 

chuyện về các tổ chức, vụ án gián điệp và nhân vật tình báo như điệp viên Caminxki, 

Lawrence, Dơrinxki.... 

+ Môn loại: 327.120922 / T312B 

- Mã kho: PM 37427,39873 

- Mã kho: VV 31669,33659 
 

105/. LÊ QUANG MẠNH. Vai trò, vị thế, uy tín của Việt Nam trong ASEAN / TS. Lê 

Quang Mạnh chủ biên; TS. Trần Thị Hoa, ThS. Trần Thị Thảo. - Hà Nội : Công an nhân 

dân, 2024. - 199 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái quát chung về ASEAN và sự tham gia của Việt Nam; Việt 

Nam xây dựng vai trò, vị thế và uy tín trong ASEAN; bối cảnh quốc tế mới và những giải 

pháp nhằm phát huy vai trò, vị thế, uy tín của Việt Nam trong ASEAN. 

+ Môn loại: 327.597095 / V103T 

- Mã kho: PM 39991 

- Mã kho: VV 33864 
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106/. TRẦN THỊ MAI THANH. Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân tài Đất Việt / TS. 

Trần Thị Mai Thanh, ThS. Vũ Kim Yến sưu tầm, biên soạn. - Hà Nội : Nxb. Hà Nội, 2023. - 

187 tr.; 21 cm. 

ĐTTS ghi: Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch 

Tóm tắt: Giới thiệu quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tìm kiếm, thu hút, 

trọng dụng nhân tài; gồm những câu chuyện của các nhân sĩ, trí thức nổi tiếng, những nhân 

tài trên mọi lĩnh vực của Việt Nam nhờ sự cảm hoá, sức hút từ tư tưởng, tác phong, đạo đức 

của Người mà hết tâm mang sức lực, tài năng phục vụ cách mạng, tham gia kháng chiến cứu 

quốc. 

+ Môn loại: 331.1109597 / CH500T 

- Mã kho: PM 40100 

- Mã kho: VV 33723 
 

107/. BRUDER, JESSICA. Cõi người dưng: Đời du dân Mỹ thế kỷ 21 / Jessica 

Bruder; Y Khương dịch; Phạm Ngọc Thạch hiệu đính. - Hà Nội : Phụ nữ, 2023. - 399 tr. : 

Ảnh; 21 cm. 

Tên sách tiếng Anh: Nomadland 

Tóm tắt: Bút ký viết về cuộc sống và những tâm tư của tầng lớp thu nhập thấp ở Mỹ, 

những "nomad" - du dân, sống trên các "di động sản" (xe hơi, xe van, RV) và làm các công 

việc thời vụ để đổi lấy một chỗ cắm trại miễn phí và ít tiền công đắp đổi chi phí sinh hoạt. 

+ Môn loại: 331.3980973 / C428N 

- Mã kho: PM 39920 

- Mã kho: VV 33814 
 

108/. Bình đẳng giới tại nơi làm việc = Gender equality in the workplace : A critical 

analysis of emerging narratives and measures in the business sector in Vietnam : Những câu 

chuyện và giải pháp trong khu vực doanh nghiệp tại Việt Nam và trên thế giới / Phạm Quốc 

Lộc, [et al]. - Hà Nội : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 247 tr. : Hình vẽ; 21 cm.. - (Phụ nữ tùng 

thư - Tủ sách Giới và phát triển) 

Tóm tắt: Nghiên cứu các làn sóng nữ quyền ở phương Tây; kiến tạo giới ở Việt Nam; 

các vấn đề về giới ở nơi làm việc; tình hình thúc đẩy bình đẳng giới ở nơi làm việc của một 

số doanh nghiệp tại Việt Nam. 

+ Môn loại: 331.4133 / B312Đ 

- Mã kho: PM 40396 

- Mã kho: VV 33950 
 

109/. DESAI, MIHIR A.. Sự minh triết của tài chính : Khám phá tính nhân văn trong 

thế giới rủi ro và lợi nhuận / Mihir A. Desai; Hoàng Vinh Thăng dịch. - Thành phố Hồ Chí 

Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 348 tr.; 21 cm. 

Tên sách tiếng Anh: The wisdom of finance : Discovering humanity in the world of 

risk and return 

Tóm tắt: Tổng hợp những ý tưởng chủ đạo về tài chính và nhân hoá ngành tài chính 

với văn chương, lịch sử, triết học, âm nhạc, điện ảnh cũng như tôn giáo. 

+ Môn loại: 332 / S550M 

- Mã kho: PM 39926 
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- Mã kho: VV 33823 
 

110/. ROCKEFELLER, DAVID. Cách kiếm tiền của David Rockefeller / David 

Rockefeller; Mai Yên Thi dịch. - Hà Nội : Tri Thức, 2023. - 94 tr.; 20 cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách đưa ra những kinh nghiệm từ việc kinh doanh ngân hàng của tác 

giả, ông cung cấp một cái nhìn tổng quan về tư duy sáng tạo linh hoạt trong ngành ngân 

hàng dựa trên nhiều ví dụ cụ thể. Từ những nghiên cứu thực tế giúp bạn đọc tìm ra được 

phương pháp kiếm tiền cho chính mình phù hợp với hiện thực. 

+ Môn loại: 332.024 / C102K 

- Mã kho: PM 40425 

- Mã kho: VV 34046 
 

111/. TIẾN THÀNH. Cách người Do Thái quản lý tiền và tài sản / Tiến Thành,...[et al] 

biên soạn. - Thành Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2023. - 214 tr. : Tranh vẽ; 21 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu những bài học kinh nghiệm của người Do Thái về cách làm giàu, 

cách quản lý tiền, tài sản, cách sử dụng tiền độc đáo, tiền và trí tuệ quan hệ mật thiết với 

nhau: trí tuệ phải tạo ra tiền mới là trí tuệ sống, tiền phải kết hợp với trí tuệ mới có khả năng 

"tiền đẻ ra tiền". 

+ Môn loại: 332.024 / C102N 

- Mã kho: PM 40214 

- Mã kho: VV 34010 
 

112/. KIYOSAKI ROBERT T.. Để có một tương lai tài chính = Fake: Fake money. 

Fake teachers. Fake assets / Robert T. Kiyosaki; Nguyễn Diệu Hằng dịch. - Thành phố Hồ 

Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 433 tr. : Minh họa; 21 cm. 

Tóm tắt: Cung câp cho bạn những kiến thức về tài chính giúp chúng ta xác định điều 

gì là "thật" và thực sự ảnh hưởng đến cuộc sống tài chính của mình, để từ đó giúp ta sử dụng 

tiền bạc hiệu quả, tránh được những rủi ro. 

+ Môn loại: 332.024 / Đ250C 

- Mã kho: PM 39995 

- Mã kho: VV 33861 
 

113/. PORTNOY, BRIAN. Hình dáng của sự thịnh vượng : Lựa chọn đúng quan trọng 

hơn nỗ lực / Brian Portnoy; Nguyễn Tiến Nam dịch. - Hà Nội : Hồng Đức, 2023. - 314 tr. : 

Minh hoạ; 21 cm. 

Tóm tắt: Chuyên gia tài chính Brian Portnoy đưa độc giả vào cuộc hành trình hướng 

tới sự thịnh vượng, thông qua câu chuyện được kể qua ba hình cơ bản: hình tròn, hình tam 

giác, hình vuông; đại diện cho cuộc hành trình từ mục đích, ưu tiên, chiến lược có một cuộc 

sống tài chính giàu có hơn, hạnh phúc hơn và an toàn hơn. 

+ Môn loại: 332.024 / H312D 

- Mã kho: PM 40187 

- Mã kho: VV 34090 
 

114/. MCKEY, ZOE. Hoạch định tài chính như chuyên gia = Budget like a pro : Quản 

lý tiền bạc, trả dứt nợ nần, tự do tài chính / Zoe McKey; Nguyễn Tư Thắng dịch. - Thanh 

Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2023. - 124 tr. : Hình vẽ; 21 cm. 
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Tóm tắt: Phân tích những lầm tưởng về tiền bạc, nợ nần; hướng dẫn lập ngân sách 

những khoản thiết yếu, thoát khỏi nợ nần, chi tiêu ít hơn, tiết kiệm; lời khuyên dành cho phụ 

nữ và 30 lời khuyên về tài chính. 

+ Môn loại: 332.024 / H403Đ 

- Mã kho: PM 40212 

- Mã kho: VV 34012 
 

115/. CLASON, GEORGE SAMUEL. Người giàu có nhất thành Babylon = The 

Richest man in Nabylon / George Samuel Clason; Khánh Phương dịch. - Hà Nội : Văn học, 

2023. - 287 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu về cách tiết kiệm, buôn bán, làm giàu của người dân thành 

Babylon qua những câu chuyện ngụ ngôn, ẩn chứa nhiều bài học, kinh nghiệm quý giá về 

quản lí tài chính nhằm đạt được thành công. 

+ Môn loại: 332.024 / NG558G 

- Mã kho: PM 40023,40372 

- Mã kho: VV 33763 
 

116/. CLASON, GEORGE SAMUEL. Người giàu nhất thành Babylon = The richest 

man in Babylon / George Samuel Clason; Khánh Phương dịch. - Hà Nội : Công ty TNHH 

Văn hoá Truyê thông Trí Việt, 2023. - 287 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Gồm nhiều câu chuyện ngụ ngôn ẩn chứa những bài học kinh nghiệm quý 

giá vượt thời gian về cách tiết kiệm, buôn bán và làm giàu của người dân cổ xưa thành 

Babylon. 

+ Môn loại: 332.024 / NG558G 

- Mã kho: VV 34064 
 

117/. CORLEY, TOM. Sự khác biệt giữa người giàu và người nghèo: Biết sớm - giàu 

sớm = Rich habits, poor habits: Learn the daily habits that separate the rich and the poor / 

Tom Corley, Michael Yardney; Thảo Trần dịch. - Hà Nội : Hồng Đức, 2022. - 415 tr. : Hình 

vẽ, bảng; 21 cm. 

Tóm tắt: Gồm những câu chuyện truyền cảm hứng giúp bạn về phát triển và đầu tư 

tiền của mình như những người giàu để đạt được thành công. 

+ Môn loại: 332.024 / S550K 

- Mã kho: PM 40242 

- Mã kho: VV 33936 
 

118/. KIYOSAKI, ROBERT T.. Lợi thế bất công = Unfair advantage : Sức mạnh của 

giáo dục tài chính. Kiến thức về đồng tiền mà trường học sẽ không bao giờ dạy cho bạn / 

Obert T. Kiyosaki ; Thiên Kim dịch. - In lần thứ 5. - Thành phố Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 

2023. - 369 tr. : Hình vẽ, bảng; 20 cm. 

Tóm tắt: Giáo dục về sức mạnh của kiến thức tài chính và những lợi thế bất công mà 

kiến thức tài chính mang lại cho bạn như kiến thức, thuế, nợ, rủi ro, sự đền bù. 

+ Môn loại: 332.024 / S552M 

- Mã kho: PM 40410 

- Mã kho: VV 33885 
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119/. MOLLER, JIN KANG. Từ đơn giản đến trường tồn / Jin Kang Moller; Kim 

Dung dịch. - Hà Nội : Hồng Đức, 2023. - 343 tr. : Bảng; 21cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu năm bước chuyển đổi chiến lược sẽ thay đổi cách bạn 

nhìn nhận doanh nghiệp của mình - từ nghiên cứu khách hàng đến phát triển sản phẩm, dịch 

vụ. Trong mỗi sự thay đổi chiến lược, bạn sẽ tìm thấy vố số công cụ thiết thiết thực đã được 

áp dụng và thử nghiệm, đặc biệt là trong các công ty lâu đời xử lý các quy trình và hệ thống 

phức tạp. 

+ Môn loại: 332.024 / T550Đ 

- Mã kho: PM 40185 

- Mã kho: VV 34092 
 

120/. KIYOSAKI, ROBERT T.. Dạy con làm giàu / Robert T. Kiyosaki; Thiên Kim 

dịch. - In lần thứ 67. - Thành phố Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - Hình vẽ. - 21 cm. 

T.1 : Để không có tiền vẫn không có tiền = Rich dad - Poor dad. - 193 tr. 

Tóm tắt: Nêu sáu bài học cơ bản dạy cho con cái về cách quản lí tiền bạc và quan 

điểm giáo dục kĩ năng tài chính cho học sinh trong trường học. 

+ Môn loại: 332.02401 / D112C 

- Mã kho: PM 39888 

- Mã kho: VV 33867 
 

121/. KIYOSAKI, ROBERT T.. Dạy con làm giàu = Rich dad - Poor dad / Robert T. 

Kiyosaki; Tạ Nguyễn Tấn Trương dịch. - In lần thứ 53. - Thành phố Hồ Chí Minh : Nxb. 

Trẻ, 2023. - Hình vẽ. - 21 cm. 

T.2 : Sử dụng đồng vốn . Để được thoải mái về tiền bạc= Cashflow quadrant. - 413 tr 

Tóm tắt: Phân tích sự khác nhau cơ bản giữa các nhóm người trong kinh doanh, đồng 

thời chia sẻ bí quyết quản lí tài chính cá nhân để đạt được thành công và giàu có. 

+ Môn loại: 332.02401 / D112C 

- Mã kho: PM 39889 

- Mã kho: VV 33868 
 

122/. KIYOSAKI, ROBERT T.. Dạy con làm giàu = Rich dad - Poor dad / Robert T. 

Kiyosaki; Tạ Nguyễn Tấn Trương dịch. - In lần thứ 39. - Thành phố Hồ Chí Minh : Nxb. 

Trẻ, 2023. - Hình vẽ. - 21 cm. 

Nguyên bản: Raich dad''s Guide to Inesting 

T.3 : Hướng dẫn đầu tư để trở thành nhà đầu tư lão luyện. - 529 tr 

Tóm tắt: Đề cập đến các đề tài xây dựng kinh doanh, quản lý tài chính cá nhân, những 

cách đầu tư, những bí quyết làm giàu cũng như cách để xây dựng nên một doanh nghiệp 

vững mạnh. 

+ Môn loại: 332.02401 / D112C 

- Mã kho: PM 39890 

- Mã kho: VV 33869 
 

123/. KIYOSAKI, ROBERT T.. Dạy con làm giàu = Rich dad - Poor dad / Robert T. 

Kiyosaki; Thu Nhi dịch. - In lần thứ 32. - Thành phố Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - Hình 

vẽ. - 21 cm. 

Nguyên bản: Rich kid smart kid 
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T.4 : Con giàu con thông minh. Để có khởi đầu thuận lợi về tài chính. - 279 tr 

Tóm tắt: Gồm những kiến thức và bí quyết khởi đầu thuận lợi về tài chính trong cuộc 

sống để làm giàu, đồng thời phát hiện và phát huy tài năng của mình, tìm ra tài năng của con 

bạn. 

+ Môn loại: 332.02401 / D112C 

- Mã kho: PM 39891 

- Mã kho: VV 33870 
 

124/. KIYOSAKI, ROBERT T.. Dạy con làm giàu / Robert T. Kiyosaki; Nguyễn Minh 

Thiên Kim dịch. - In lần thứ 30. - Thành phố Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - Hình vẽ. - 21 

cm. 

Nguyên bản: Retire young, retire rich 

T.5 : Để có sức mạnh về tài chính. - 519 tr 

Tóm tắt: Cung cấp các kiến thức, kinh nghiệm để kiểm soát tiền bạc, tương lai tài 

chính của bạn và hướng dẫn bạn cách làm ra nhiều tiền hơn; giúp bạn hiểu tại sao một số 

nhà đầu tư thu được nhiều lợi nhuận nhanh hơn; đưa ra nhiều chiến lược đầu tư để bạn có 

thể xem xét, chọn lựa đạt được sự thành công về tài chính. 

+ Môn loại: 332.02401 / D112C 

- Mã kho: PM 39892 

- Mã kho: VV 33871 
 

125/. KIYOSAKI, ROBERT T.. Dạy con làm giàu / Robert T. Kiyosaki; Thiên Kim 

dịch. - In lần thứ 30. - Thành phố Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - Hình vẽ. - 21 cm. 

Nguyên bản: Guide to becoming rich without cutting up your credit cards 

T.8 : Để có những đồng tiền tích cực. - 132 tr 

Tóm tắt: Hướng dẫn các bạn trẻ cách thức tự lập và cung cấp một số nguyên tắc về 

sức bật tạo nên sức mạnh tài chính của người giàu. 

+ Môn loại: 332.02401 / D112C 

- Mã kho: PM 39893 

- Mã kho: VV 33872 
 

126/. KIYOSAKI, ROBERT T.. Dạy con làm giàu = Rich dad poor dad for teens / 

Robert T. Kiyosaki; Tuyết Anh dịch. - In lần thứ 32. - Thành phố Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 

2023. - Hình vẽ. - 21 cm. 

Nguyên bản: The secrets about money - That you don''t learn in school! 

T.9 : Những bí mật về tiền bạc mà bạn không học ở nhà trường!. - 133 tr 

Tóm tắt: Giới thiệu những lựa chọn của người giàu để vươn tới thành công thông qua 

sự am hiểu ngôn ngữ tài chính, phương thức khiến đồng tiền làm việc cho chính mình và 

cách làm việc để thoả mãn sự học hỏi cùng các trò chơi nhằm hiểu được những công cụ 

khiến đồng tiền sinh sôi nảy nở. 

+ Môn loại: 332.02401 / D112C 

- Mã kho: PM 39894 

- Mã kho: VV 33873 
 

127/. KIYOSAKI, ROBERT T.. Dạy con làm giàu / Robert T. Kiyosaki; Lê Tuyên 

dịch. - In lần thứ 32. - Thành phố Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - Hình vẽ. - 21 cm. 
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Nguyên bản: Before you quit your job : 10 real-life lessons every entrepreneur should 

know about building a million-dollar 

T.10 : Trước khi bạn thôi việc. - 316 tr 

Tóm tắt: Giáo dục con cái khả năng tự phấn đấu, những cách làm tăng kiến thức về tài 

chính, gợi ý hướng đi, trình tự thực hiện các bước để có thể làm giàu, từng bước tạo dựng 

được một doanh nghiệp thành công và không ngừng phát triển.... 

+ Môn loại: 332.02401 / D112C 

- Mã kho: PM 39895 

- Mã kho: VV 33874 
 

128/. KIYOSAKI, ROBERT T.. Dạy con làm giàu / Robert T. Kiyosaki; Nguyễn Thị 

Kim Linh dịch. - In lần thứ 40. - Thành phố Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - Hình vẽ. - 21 

cm. 

Nguyên bản: The business school for people who like helping people 

T.11 : Trường dạy kinh doanh cho những người thích giúp đỡ người khác. - 225 tr 

Tóm tắt: Giới thiệu về hệ thống kinh doanh tiếp thị mạng lưới - một trong những 

phương thức làm giàu, chia sẻ kinh nghiệm làm giàu giúp đỡ người khác, kết nối thành 

mạng lưới những hệ thống kinh doanh tạo điều kiện cho nhiều người có cơ hội giúp đỡ 

nhiều hơn. 

+ Môn loại: 332.02401 / D112C 

- Mã kho: PM 39896 

- Mã kho: VV 33875 
 

129/. KIYOSAKI, ROBERT T.. Dạy con làm giàu / Robert T. Kiyosaki; Thiên Kim 

dịch. - In lần thứ 20. - Thành phố Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - Hình vẽ. - 21 cm. 

T.12 : Lời tiên tri của người cha giàu. Xây dựng con thuyền tài chính của bạn. - 459 tr 

Tóm tắt: Phân tích sự khác nhau cơ bản giữa các nhóm người trong kinh doanh, 

những bí quyết quản lí tài chính cá nhân để đạt được thành công và giàu có. 

+ Môn loại: 332.02401 / D112C 

- Mã kho: PM 39897 

- Mã kho: VV 33876 
 

130/. KIYOSAKI, ROBERT T.. Dạy con làm giàu / Robert T. Kiyosaki; Lâm Vũ Gia 

Minh dịch. - In lần thứ 22. - Thành phố Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - Hình vẽ. - 21 cm. 

T.13 : Nâng cao chỉ số IQ tài chính trở nên thông minh hơn với đồng tiền của bạn. - 

327 tr 

Tóm tắt: Bàn về vấn đề làm thế nào để giàu có nhờ vào sự thông minh của bản thân 

bằng cách tăng cường chỉ số IQ tài chính, kiến thức tài chính, xử lí hiệu quả những thông tin 

tài chính để có thể tự tìm ra con đường đạt đến sự tự do về tài chính cho mỗi cá nhân. 

+ Môn loại: 332.02401 / D112C 

- Mã kho: PM 39898 

- Mã kho: VV 33877 
 

131/. LA TÔN. Làm chủ cuộc chơi về tiền : Nhà giả kim của thời đại 4.0 / La Tôn. - 

Hà Nội : Thế giới, 2023. - 322 tr.; 21 cm. 
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Tóm tắt: Giới thiệu bí quyết, phương pháp cốt lõi để luôn làm chủ tài chính cá nhân, 

đề cao tính ứng dụng đối với mỗi hoàn cảnh khác biệt nhằm giúp các cá nhân thực hiện độc 

lập tài chính để tận hưởng cuộc sống theo đúng cách mình mong muốn, luôn làm chủ tài 

chính của bản thân và không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống và tự do theo đuổi đam 

mê. 

+ Môn loại: 332.02401 / L104C 

- Mã kho: PM 39932 

- Mã kho: VV 33827 
 

132/. WRAY, L. RANDALL. Hiểu đúng về tiền = Money for beginners / L. Randall 

Wray; Heske Van Doornen minh họa; Phan Thị Công Minh dịch. - In lần thứ 1. - Thành phố 

Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 131 tr. : Minh họa; 20 cm. 

Tóm tắt: Cung cấp các kiến thức về tiền: tiền là gì, từ đâu mà đến và làm thế nào các 

ngân hàng hoạt động, giúp bạn không còn nhầm lẫn giữa tài chính của một hộ gia đình với 

tài chính của chính phủ; hiểu biết về tiền giúp chúng ta biết cách sử dụng hệ thống tài chính 

của mình để giải quyết các vấn đề ngày nay cũng như trong tương lai. 

+ Môn loại: 332.4 / H309Đ 

- Mã kho: PM 40005 

- Mã kho: VV 33851 
 

133/. TRUMP, DONALD J.. Nghệ thuật đàm phán = The art of the deal / Donald J. 

Trump, Tony Schwartz; Nguyễn Đăng Thiều dịch. - In lần thứ 13. - Thành phố Hồ Chí 

Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 327 tr.; 20 cm. 

Tóm tắt: Trình bày phong cách làm việc mỗi ngày của Donald Trump, cách ông điều 

hành trong kinh doanh và cuộc sống, cách đàm phán một thương vụ thành công cũng như 

cách ông trò chuyện với bạn bè, gia đình, làm ăn với đối thủ, mua thành công những sòng 

bạc hàng đầu ở thành phố Atlantic, thay đổi bộ mặt của những cao ốc ở thành phố New 

York... và xây dựng những toà nhà chọc trời trên thế giới. 

+ Môn loại: 333.33092 / NGH250T 

- Mã kho: PM 40024 

- Mã kho: VV 33764 
 

134/. Bác nhắc nhở về "danh" và "lợi" / Trường Giang sưu tầm, tuyển chọn. - Hà Nội : 

Dân trí, 2023. - 199 tr. : Hình vẽ; 19 cm.. - (Suốt đời tu dưỡng theo gương Bác) 

Tóm tắt: Tập hợp một số bài viết, nghiên cứu về những vấn đề có tính nguyên tắc 

trong nhận thức và hành động cán bộ, đảng viên: Bài học không màng danh lợi của Bác Hồ; 

cán bộ, đảng viên thực hiện việc nghiệm khắc với chính mình theo tư tưởng Hồ Chí Minh; 

phòng và chống bệnh thành tích, háo danh; nhân diện căn bệnh tham lam, kiêu ngạo, hiếu 

danh.... 

+ Môn loại: 335.4346 / B101N 

- Mã kho: PM 40333 

- Mã kho: VV 33993 
 

135/. MCLAMORE, JAMES W.. Burger King : Câu chuyện "tuyệt ngon" về khởi 

nghiệp và nhượng quyền kinh doanh / James W. McLamore; Bùi Thị Thu Trang dịch. - 

Thành phố Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 447 tr. : Ảnh; 21 cm. 
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The Burger King : A whopper of a story on life and leadership 

Tóm tắt: Câu chuyện về cuộc đời và sự nghiệp, những bước thăng trầm trong công 

việc và đời sống, những bài học từ những sai lầm và thành công của doanh nhân người Mỹ 

James W. McLamore, người sáng lập, giám đốc điều hành đầu tiên của thương hiệu thức ăn 

nhanh Burger King. 

+ Môn loại: 338.04092 / B521K 

- Mã kho: PM 40240 

- Mã kho: VV 33938 
 

136/. PHAN VĂN TRƯỜNG. Một đời quản trị / Phan Văn Trường Giáo sư, Cố vấn 

của Chính phủ Pháp về Thương mại Quốc tế. - In lần thứ 18. - Thành phố Hồ Chí Minh : 

Nxb. Trẻ, 2023. - 495 tr. : Hình vẽ; 24 cm. 

Tóm tắt: Gồm những trải nghiệm thực tế của tác giả về nghệ thuật quản trị và kinh 

nghiệm đúc rút trong cuộc đời 40 năm nghề nghiệp trên mọi chiến trường quốc tế và quốc 

nội, trong nhiều lĩnh vực cơ bản của nền kinh tế; tách bạch "quản trị" với "quản lý", khẳng 

định văn hoá doanh nghiệp quan trọng hơn sơ đồ tổ chức và tính trường tồn của doanh 

nghiệp là vấn đề then chốt đối với hoạt động quản trị. 

+ Môn loại: 338.092 / M458Đ 

- Mã kho: PM 40051 

- Mã kho: VV 33776 
 

137/. LEE, KAI-FU. Các siêu cường AI: Trung Quốc, Thung lũng Silicon và trật tự thế 

giới mới / Kai-Fu Lee; Bùi Thị Thu Trang dịch. - In lần thứ 2. - Thành phố Hồ Chí Minh : 

Nxb. Trẻ, 2023. - 345 tr.; 23 cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách phản ánh cách nhìn riêng, có phần lạc quan của tác giả và càng 

thú vị hơn về những tâm sự của ông khi phát hiện ra nhiều điều thú vị về robot. Cuốn sách 

có cái nhìn mới hơn về nền văn hoá mới, biết đề cao yêu thương và phục vụ con người ... 

+ Môn loại: 338.470063 / C101C 

- Mã kho: PM 40455 

- Mã kho: VV 34079 
 

138/. VÕ VĂN THÀNH. Du lịch Việt Nam qua các di sản thế giới được UNESCO 

công nhận / Võ Văn Thành. - Thành phố Hồ Chí Minh : Công ty Cổ phần Tri thức Văn hoá 

Sách Việt Nam, 2023. - 219 tr. : Minh hoạ; 21 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu những nét đặc sắc, độc đáo của các di sản thiên nhiên thế giới, di 

sản văn hoá thế giới, di sản văn hoá phi vật thể thế giới trong du lịch được UNESCO công 

nhận tại Việt Nam. 

+ Môn loại: 338.4791597 / D500L 

- Mã kho: PM 39874 

- Mã kho: VV 33658 
 

139/. MAZZUCATO, MARIANA. Giá trị vạn vật: Câu chuyện kiến tạo và chiếm 

dụng trong nền kinh tế toàn cầu = The value of everything: makeing and taking in the global 

economy / Mariana Mazzucato, Trần Thị Ngân Tuyến dịch. - In lần thứ 1. - Thành phố Hồ 

Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 413 tr.; 23 cm. 
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Tóm tắt: Nghiên cứu cách giá trị kinh tế được nhìn nhận và tiết lộ học thuyết kinh tế 

đã thất bại trong việc chỉ rõ khác biệt giữa kiến tạo giá trị và bòn rút giá trị. Chỉ ra rằng lằn 

ranh ngày càng mờ giữa hai phạm trù nói trên đã cho phép những nhân vật nhất định trong 

nền kinh tế tự nhận mình là những người tạo ra giá trị, trong khi thực tế họ chỉ tận dụng giá 

trị sẵn có, hoặc tệ hơn là hủy hoại nó. 

+ Môn loại: 338.521 / GI100T 

- Mã kho: PM 40444 

- Mã kho: VV 34069 
 

140/. NGUYỄN VĂN CHUNG. Quan điểm mới của Đảng Cộng sản Việt Nam về phát 

triển kinh tế trong văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII và những vấn đề đặt ra đối với công 

tác bảo vệ an ninh kinh tế : Sách chuyên khảo / TS. Nguyễn Văn Chung chủ biên; ThS. Lê 

Hoàng Hải. - Hà Nội : Công an nhân dân, 2024. - 270 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những quan điểm mới của Đảng Cộng sản Việt Nam về phát triển 

kinh tế trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII; bối cảnh quốc tế và những 

yếu tố trong nước đang tác động đến phát triển kinh tế Việt Nam; dự báo tình hình và những 

yêu cầu, nhiệm vụ đối với công tác bảo vệ an ninh kinh tế. 

+ Môn loại: 338.9597 / QU105Đ 

- Mã kho: PM 39997 

- Mã kho: VV 33859 
 

141/. LÊ THÁI DŨNG. Luật xưa nước Việt điều hay nên biết / Lê Thái Dũng biên 

soạn. - Hà Nội : Hồng Đức, 2023. - 211 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Bao gồm 20 bài viết đề cập đến pháp luật qua các triều đại của nước ta.. 

+ Môn loại: 340.597 / L504X 

- Mã kho: PM 40343 

- Mã kho: VV 34115 
 

142/. HỒ QUANG HUY. Sổ tay tình huống nghiệp vụ kiểm tra, xử lý văn bản quy 

phạm pháp luật / TS. Hồ Quang Huy chủ biên; NCS. Nguyễn Thị Thu Hoè biên soạn,...[et 

al]. - Hà Nội : Tư Pháp, 2023. - 198 tr. : Bảng; 21 cm. 

ĐTTS ghi: Bộ Tư pháp. Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 

Tóm tắt: Trình bày nghiệp vụ kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật về tình 

huống văn bản trái pháp luật về nội dung, thẩm quyền; văn bản hành chính có chứa quy 

phạm pháp luật; văn bản trái pháp luật về hiệu lực của văn bản; văn bản sai sót về căn cứ 

pháp lý và sai sót về thể thức, kỹ thuật trình bày. 

+ Môn loại: 342.597 / S450T 

- Mã kho: PM 40283 

- Mã kho: VV 33973 
 

143/. Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân (hiện hành) (sửa 

đổi năm 2023). - Hà Nội : Chính trị quốc gia Sự thật, 2023. - 139 tr.; 19 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân bao 

gồm những quy định chung và những quy định cụ thể về nội dung hoạt động giám sát tối 

cao của Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, Uỷ ban của quốc hội, 
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Đoàn đại biểu quốc hội và đại biểu quốc hội, Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng 

nhân dân... cùng các điều khoản thi hành. 

+ Môn loại: 342.597052026 / L504H 

- Mã kho: PM 40320 

- Mã kho: VV 33983 
 

144/. NGUYỄN QUỲNH LIÊN. Hoàn thiện pháp luật về kiểm soát ban hành quyết 

định hành chính ở Việt Nam hiện nay / TS. Nguyễn Quỳnh Liên. - Hà Nội : Tư pháp, 2022. 

- 311tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Cơ sở lý luận của việc hoàn thiện pháp luật về kiểm soát ban hành quyết 

định hành chính; thực trạng pháp luật về kiểm soát ban hành quyết định hành chính ở Việt 

Nam hiện nay; quan điểm và giải pháp hoàn thiện pháp luật về kiểm soát ban hành quyết 

định hành chính ở Việt Nam hiện nay. 

+ Môn loại: 342.59706 / H406T 

- Mã kho: PM 40285 

- Mã kho: VV 33971 
 

145/. Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng 

: Có hiệu lực thi hành từ 01/9/2022. - Tái bản lần thứ 1. - Hà Nội : Tư pháp, 2023. - 59 tr.; 

19 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu những quy định chung, quy định cụ thể về Pháp lệnh xử phạt vi 

phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng: hành vi cản trở hoạt động tố 

tụng, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả; thẩm quyền, thủ tục xử phạt, thi 

hành quyết định xử phạt và cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính; 

những điều khoản thi hành. 

+ Môn loại: 342.597060263 / PH109L 

- Mã kho: PM 40312 

- Mã kho: VV 33975 
 

146/. Luật tố cáo và văn bản hướng dẫn thi hành. - Hà Nội : Lao động, 2023. - 195 tr.; 

19 cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách cung cấp cho bạn đọc về quyền và nghĩa vụ của người tố cáo, 

người bị tố cáo, người giải quyết tố cáo.... 

+ Môn loại: 342.597068026 / L504T 

- Mã kho: PM 40381 

- Mã kho: VV 34057 
 

147/. Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của ngươi nước ngoài tại Việt Nam 

năm 2014 : Sửa đổi, bổ sung năm 2019 và 2023. - Hà Nội : Tư pháp, 2023. - 70 tr.; 19 cm. 

Tóm tắt: Cung cấp toàn văn Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người 

nước ngoài tại Việt Nam (sửa đổi, bổ sung năm 2019 và 2023) bao gồm: Những quy định 

chung; các quy định cụ thể về thị thực, nhập cảnh, quá cảnh, xuất cảnh, cư trú; quyền, nghĩa 

vụ của người nước ngoài.... 

+ Môn loại: 342.597082026 / L504N 

- Mã kho: PM 40315 

- Mã kho: VV 33977 
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148/. Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân 

Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt 

Nam năm 2023. - Hà Nội : Lao động, 2023. - 157 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập 

cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam bao gồm những quy 

định chung và những quy định cụ thể về thực thi; nhập cảnh; quá cảnh; cư trú; quyền, nghĩa 

vụ của người nước ngoài; quyền, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh 

người nước ngoài nhập cảnh xuất cảnh, cư trú tại Việt Nam; trách nhiệm của các cơ quan, tổ 

chức về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và các 

điều khoản thi hành. 

+ Môn loại: 342.597082026 / L504S 

- Mã kho: PM 39998 

- Mã kho: VV 33857 
 

149/. BÙI CẨM THƠ. Pháp luật về cư trú - Những điều cần biết / Bùi Cẩm Thơ. - Hà 

Nội : Tư pháp, 2023. - 130 tr. : Minh hoạ; 19 cm. 

Tóm tắt: Gồm 65 câu hỏi - đáp những quy định pháp luật về nơi cư trú, đăng ký 

thường trú, đăng ký tạm trú, thông báo lưu trú, khai báo tạm vắng, xác nhận thông tin về cư 

trú.... 

+ Môn loại: 342.597082026 / PH109L 

- Mã kho: PM 40318 

- Mã kho: VV 33982 
 

150/. Luật Tổ chức chính quyền địa phương (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2017, 

2019, 2023). - Hà Nội : Chính trị quốc gia Sự thật, 2023. - 155 tr.; 19 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi, bổ sung 

năm 2017, 2019, 2023) với những quy định chung và các quy định cụ thể về chính quyền 

địa phương ở nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt; hoạt động của 

chính quyền địa phương; thành lập, giải thể, nhập chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành 

chính và các điều khoản thi hành. 

+ Môn loại: 342.597090263 / L504T 

- Mã kho: PM 40321 

- Mã kho: VV 33984 
 

151/. NGUYỄN THỊ THU HỒNG. Pháp luật về đấu giá tài sản công ở Việt Nam hiện 

nay / NCS. Nguyễn Thị Thu Hồng. - Hà Nội : Tư Pháp, 2022. - 298 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Một số vấn đề lý luận về đấu giá tài sản công và pháp luật về đấu giá tài sản 

công; thực trạng pháp luật Việt Nam hiện hành về đấu giá tài sản công và thực tiễn thực 

hiện; hoàn thiện pháp luật Việt Nam về đấu giá tài sản công. 

+ Môn loại: 343.59702 / PH109L 

- Mã kho: PM 40284 

- Mã kho: VV 33972 
 

152/. Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2013, 2014, 

2020, 2022, 2023). - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2023. - 40 tr.; 19 cm. 
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Tóm tắt: Giới thiệu nội dung Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, sửa đổi, bổ 

sung năm 2013, 2014, 2020 với những qui định chung và qui định cụ thể về phương pháp 

tính thuế, ưu đãi thuế cùng các điều khoản thi hành. 

+ Môn loại: 343.597052680 / L504N 

- Mã kho: PM 40317 

- Mã kho: VV 33980 
 

153/. Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng : Được thông qua ngày 20/6/2023. - Hà 

Nội : Tư pháp, 2023. - 99 tr.; 19 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu nội dung Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng gồm những quy 

định chung và những quy định cụ thể về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng 

hoá, dịch vụ đối với người tiêu dùng; giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, 

cá nhân kinh doanh hàng hoá, dịch vụ; trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi 

người tiêu dùng và các điều khoản thi hành. 

+ Môn loại: 343.597071026 / L504N 

- Mã kho: PM 40316 

- Mã kho: VV 33979 
 

154/. ĐÔNG PHƯƠNG. Tìm hiểu các quy định của pháp luật Việt Nam về biển, đảo / 

Đông Phương sưu tầm, biên soạn. - Hà Nội : Dân trí, 2023. - 199 tr.; 19 cm. 

Tóm tắt: Gồm các câu hỏi - đáp về kiến thức pháp luật về biển đảo để biết cách hành 

động vì biển đảo của Tổ quốc nói riêng và đất nước nói chung. 

+ Môn loại: 343.597096026 / T310H 

- Mã kho: PM 40323 

- Mã kho: VV 33986 
 

155/. Bộ luật Lao động và văn bản hướng dẫn thi hành. - Hà Nội : Lao động, 2023. - 

538 tr. : Bảng; 21 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Bộ luật Lao động với những qui định chung và qui định 

cụ thể về việc làm, tuyển dụng và quản lý lao động; hợp đồng lao động; giáo dục nghề 

nghiệp và phát triển kỹ năng nghề; đối thoại nơi làm việc, thương lượng tập thể, thoả ước 

lao động tập thể; tiền lương; thời giờ làm việc, thời gian nghỉ ngơi.... 

+ Môn loại: 344.597010263 / B450L 

- Mã kho: VV 34065 
 

156/. MAI ĐỨC THIỆN. Pháp luật cho thuê lại lao động ở Việt Nam / TS. Mai Đức 

Thiện. - Hà Nội : Tư pháp, 2022. - 207 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Những vấn đề lý luận về cho thuê lại lao động và pháp luật cho thuê lại lao 

động; thực trạng pháp luật và thực tiễn pháp luật cho thuê lại lao động ở Việt Nam; hoàn 

thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật cho thuê lại lao động ở Việt Nam. 

+ Môn loại: 344.59701128 / PH109L 

- Mã kho: PM 40287 

- Mã kho: VV 33969 
 

157/. Luật Phòng thủ dân sự : Có hiệu lực thi hành từ 01/7/2024. - Hà Nội : Tư pháp, 

2023. - 67 tr.; 19 cm. 
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Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật Phòng thủ dân sự bao gồm: những qui định chung 

và các qui định cụ thể về hoạt động phòng thủ dân sự; chỉ đạo, chỉ huy lực lượng phòng thủ 

dân sự; quyền, nghĩa vụ của các cơ quan, tổ chức và cá nhân trong hoạt động phòng thủ dân 

sự; nguồn lực cho phòng thủ dân sự, chế độ, chính sách đối với lực lượng phòng thủ dân sự; 

trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức về phòng thủ dân sự cùng các điều khoản thi hành. 

+ Môn loại: 344.597053502 / L504P 

- Mã kho: PM 40313 

- Mã kho: VV 33976 
 

158/. Những quy định mới nhất về chương trình đào tạo đánh giá sinh viên, học sinh; 

biên soạn, sử dụng giáo trình tài liệu đối với các cấp học / Quốc Trung tổng hợp. - Hà Nội : 

Hồng Đức, 2023. - 174 tr.; 19 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu những Thông tư mới nhất liên quan đến công tác giáo dục và đào 

tạo, giúp bạn đọc nắm bắt kịp thời những cơ chế, chính sách, quy định mới phục vụ có hiệu 

quả nhiệm vụ dạy và học các cấp. 

+ Môn loại: 344.59707 / NH556Q 

- Mã kho: PM 40000 

- Mã kho: VV 33855 
 

159/. TRỊNH NHƯ QUỲNH. Quyền giáo dục ở Việt Nam hiện nay : Sách chuyên 

khảo / TS. Trịnh Như Quỳnh. - Hà Nội : Tư pháp, 2023. - 278 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về quyền giáo dục. Đánh giá 

thực trạng quyền giáo dục ở Việt Nam hiện nay. Xác định quan điểm và đề xuất giải pháp 

thực hiện quyền giáo dục ở Việt Nam hiện nay. 

+ Môn loại: 344.597079 / QU603G 

- Mã kho: PM 40292 

- Mã kho: VV 33964 
 

160/. LÊ THỊ VÂN ANH. Tội mua bán người và tội mua bán trẻ em theo pháp luật 

hình sự Việt Nam / TS. Lê Thị Vân Anh. - Hà Nội : Tư pháp, 2022. - 243 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Những vấn đề lý luận vè tội mua bán người, tội mua bán trẻ em; quy định 

của pháp luật hình sự Việt Nam về tội mua bán người, tội mua bán trẻ em và thực tiễn xét 

xử; yêu cầu và giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng quy định của Bộ luật Hình sự trong 

phòng, chống tội mua bán người, tội mua bán trẻ em. 

+ Môn loại: 345.5970237 / T452M 

- Mã kho: PM 40297 

- Mã kho: VV 33959 
 

161/. ĐỖ QUÍ HOÀNG. Pháp luật quốc tế trong hợp tác đấu tranh phòng, chống tội 

phạm công nghệ cao - Những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam : Sách chuyên khảo / TS. Đỗ 

Quí Hoàng. - Hà Nội : Công an Nhân dân, 2023. - 255 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận về tội phạm công nghệ cao và pháp luật 

quốc tế trong hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm công nghệ cao. Tìm hiểu pháp luật 

quốc tế trong hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm công nghệ cao và thực tiễn thực hiện 

tại một số quốc gia nói chung và của Việt Nam nói riêng. 

+ Môn loại: 345.5970268 / PH109L 
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- Mã kho: PM 40379 

- Mã kho: VV 34059 
 

162/. DƯƠNG TUYẾT MIÊN. Định tội danh và quyết định hình phạt : Sách chuyên 

khảo / PGS. TS. Dương Tuyết Miên. - Tái bản lần thứ 4, có sửa đổi, bổ sung. - Hà Nội : Tư 

pháp, 2024. - 438 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày lí luận và thực tiễn về định tội danh; lí luận, pháp luật và thực tiễn 

về quyết định hình phạt trong Bộ luật Hình sự Việt Nam. 

+ Môn loại: 345.5970773 / Đ312T 

- Mã kho: PM 40286 

- Mã kho: VV 33970 
 

163/. Pháp lệnh Trình tự, thủ tục toà án nhân dân xem xét, quyết định việc đưa người 

nghiện ma tuý từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc : Được thông 

qua ngày 24/3/2022. - Tái bản lần thứ 1. - Hà Nội : Tư pháp, 2023. - 58 tr.; 19 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Pháp lệnh Trình tự, thủ tục xem xét, quyết định việc đưa 

vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; trình tự, thủ tục xem xét, quyết định việc hoãn, miễn chấp 

hành quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành thời 

gian còn lại trong quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; khiếu nại, kiến nghị, kháng 

nghị, giải quyết khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị trong việc đưa vào cơ sở cai nghiện bắt 

buộc. 

+ Môn loại: 345.597080263 / PH109L 

- Mã kho: PM 40314 

- Mã kho: VV 33978 
 

164/. LÊ VŨ VÂN ANH. Pháp luật quốc tế về sáng chế, giấy phép bắt buộc và quyền 

tiếp cận thuốc ở một số quốc gia trên thế giới - Kinh nghiệm cho Việt Nam / TS. Lê Vũ Vân 

Anh. - Hà Nội : Tư pháp, 2022. - 279 tr. : Hình vẽ, bảng; 21 cm. 

Tóm tắt: Tổng quan về xung đột giữa bằng sáng chế và quyền tiếp cận thuốc, pháp 

luật sáng chế quốc tế và ngành công nghiệp dược phẩm; chế định giấy phép bắt buộc trong 

pháp luật quốc tế; pháp luật của Ấn Độ, Brazil, Thái Lan đối với giấy phép bắt buộc; các tổ 

chức đa phương quốc tế và quan điểm về giấy phép bắt buộc. 

+ Môn loại: 346.0486 / PH109L 

- Mã kho: PM 40298 

- Mã kho: VV 33958 
 

165/. ĐOÀN ĐỨC LƯƠNG. Áp dụng Bộ luật Dân sự và luật chuyên ngành trong lĩnh 

vực hợp đồng : Sách chuyên khảo / PSG. TS. Đoàn Đức Lương chủ biên; ThS. Trịnh Tuấn 

Anh,..[et al]. - Hà Nội : Tư pháp, 2023. - 223 tr.; 21 cm. 

ĐTTS ghi: Đại học Huế. Trường Đại học Luật 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận về hợp đồng và áp dụng pháp luật trong lĩnh 

vực hợp đồng; thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng Bộ luật Dân sự và luật chuyên 

ngành trong lĩnh vực hợp đồng; định hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu 

quả áp dụng Bộ luật Dân sự và luật chuyên ngành trong lĩnh vực hợp đồng. 

+ Môn loại: 346.597022 / A109D 

- Mã kho: PM 40293 
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- Mã kho: VV 33963 
 

166/. TRẦN QUANG HUY. Quyền sở hữu nhà ở của chủ thể có yếu tố nước ngoài tại 

Việt Nam : Sách chuyên khảo / TS. Trần Quang Huy chủ biên. - Hà Nội : Công an Nhân 

dân, 2023. - 247 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận về quyền sở hữu nhà, cơ sở thực tiễn, pháp luật, thực 

tiễn thi hành pháp luật và hoàn thiện pháp luật về quyền sở hữu nhà ở của chủ thể có yếu tố 

nước ngoài ở Việt Nam. 

+ Môn loại: 346.5970432 / QU603S 

- Mã kho: PM 40380 

- Mã kho: VV 34058 
 

167/. BÙI NGUYỄN PHƯƠNG LÊ. Thi hành án đối với quyền sử dụng đất theo pháp 

luật Việt Nam hiện hành / TS. Bùi Nguyễn Phương Lê. - Hà Nội : Tư pháp, 2022. - 338 tr.; 

21 cm. 

Tóm tắt: Những vấn đề lý luận về thi hành án đối với quyền sử dụng đất, thực trạng 

pháp luật và thực tiễn thi hành pháp luật về thi hành án đối với quyền sử dụng đất ở Việt 

Nam, hoàn thiện pháp luật Việt Nam về thi hành án đối với quyền sử dụng đất. 

+ Môn loại: 346.5970432 / TH300H 

- Mã kho: PM 40294 

- Mã kho: VV 33962 
 

168/. LÊ THỊ GIANG. Hợp đồng tặng cho tài sản theo pháp luật Việt Nam - Một số 

vấn đề lý luận và thực tiễn : Sách chuyên khảo / TS. GVC. Lê Thị Giang. - Tái bản lần thứ 

1, có sửa đổi, bổ sung. - Hà Nội : Tư pháp, 2023. - 378 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu những vấn đề lý luận về hợp đồng tặng cho tài sản; phân tích 

thực trạng pháp luật Việt Nam về hợp đồng tặng cho tài sản; đánh giá thực tiễn áp dụng và 

hoàn thiện pháp luật về hợp đồng tặng cho tài sản. 

+ Môn loại: 346.59704346 / H466Đ 

- Mã kho: PM 40300 

- Mã kho: VV 33956 
 

169/. Luật trọng tài thương mại. - Hà Nội : Lao động, 2023. - 77 tr.; 19 cm. 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Trọng tài thương mại với những quy định chung và 

quy định cụ thể về thoả thuận trọng tài; trọng tài viên; trung tâm trọng tài; khởi kiện; hội 

đồng trọng tài; biện pháp khẩn cấp tạm thời; phiên họp giải quyết tranh chấp; phán quyết 

trọng tài; thi hành phán quyết trọng tài; huỷ phán quyết trọng tài; tổ chức và hoạt động của 

trọng tài nước ngoài tại Việt Nam và các điều khoản thi hành. Giới thiệu một số nghị định, 

nghị quyết, thông tư hướng dẫn thi hành. 

+ Môn loại: 346.597070263 / L504T 

- Mã kho: PM 39999 

- Mã kho: VV 33856 
 

170/. LÊ THỊ GIANG. Hợp đồng vay tài sản và họ, hụi, biêu, phường theo pháp luật 

dân sự Việt Nam hiện hành : Sách chuyên khảo / TS. Lê Thị Giang chủ biên; TS. Kiều Thị 

Thuỳ Linh biên soạn,..[et al]. - Hà Nội : Tư pháp, 2022. - 270 tr.; 21 cm. 
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Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận, thực trạng pháp luật, thực tế áp dụng và 

hoàn thiện pháp luật về hợp đồng vay tài sản và họ, hụi, biêu, phường ở Việt Nam. 

+ Môn loại: 346.597073 / H466Đ 

- Mã kho: PM 40288 

- Mã kho: VV 33968 
 

171/. NGUYỄN THỊ THUÝ HẰNG. Bảo đảm quyền tố tụng dân sự của đương sự : 

Sách chuyên khảo / TS. Nguyễn Thị Thuý Hằng. - Hà Nội : Công an Nhân dân, 2023. - 343 

tr.; 21 cm. 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Luật. Đại học Huế 

Tóm tắt: Nghiên cứu một số vấn đề lý luận về đảm bảo quyền tố tụng của đương sự 

trong tố tụng dân sự. Đánh giá thực trạng các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về 

bảo đảm quyền tố tụng của đương sự trong tố tụng dân sự và luận giải những nguyên nhân 

dẫn đến tồn tại, hạn chế trong bảo đảm quyền tố tụng của đương sự, từ đó đề xuất các giải 

pháp nhằm đảm bảo tốt hơn quyền tố tụng dân sự của đương sự ở Việt Nam. 

+ Môn loại: 347.597 / B108Đ 

- Mã kho: PM 40378 

- Mã kho: VV 34061 
 

172/. MAI VĂN SINH. Quyền kháng nghị, quyền kiến nghị của Viện kiểm sát nhân 

dân trong tố tụng dân sự, tố tụng hành chính : Sách chuyên khảo / ThS. Mai Văn Sinh, TS. 

Lê Văn Hảo chủ biên. - Hà Nội : Tư pháp, 2023. - 270 tr. : Bảng, sơ đồ; 21 cm. 

Tóm tắt: Một số vấn đề lý luận và quy định của pháp luật về quyền kháng nghị, quyền 

kiến nghị của Viện kiểm sát nhân dân trong tố tụng dân sự, tố tụng hành chính; thực trạng 

thực hiện quyền kháng nghị, quyền kiến nghị và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện nhằm 

nâng cao chất lượng thực hiện quyền kháng nghị, quyền kiến nghị trong tố tụng dân sự, tố 

tụng hành chính của Viện kiểm sát nhân dân. 

+ Môn loại: 347.597 / QU603K 

- Mã kho: PM 40291 

- Mã kho: VV 33965 
 

173/. TRẦN TRÍ DŨNG. Bảo vệ công lý trong hoạt động xét xử của Toà án nhân dân 

ở Việt Nam hiện nay : Sách chuyên khảo / TS. Trần Trí Dũng. - Tái bản lần thứ 1, có sửa 

đổi, bổ sung. - Hà Nội : Tư pháp, 2023. - 299 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày lý luận về công lý, bảo vệ công lý và quy định pháp luật về bảo vệ 

công lý trong hoạt động xét xử của Toà án nhân dân. Đánh giá thực tiễn và đề xuất quan 

điểm, giải pháp tăng cường bảo vệ công lý trong hoạt động xét xử của Toà án nhân dân. 

+ Môn loại: 347.59707 / B108V 

- Mã kho: PM 40296 

- Mã kho: VV 33961 
 

174/. NGUYỄN NGỌC KIỆN. Công tác thi hành án hình sự thuộc trách nhiệm của Uỷ 

ban nhân dân cấp xã : Sách chuyên khảo / PGS. TS. Nguyễn Ngọc Kiện chủ biên,..[et al]. - 

Hà Nội : Tư pháp, 2023. - 206 tr. : Bảng; 21 cm. 

Thư mục: tr. 195-202 
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Tóm tắt: Nhận thức chung về công tác thi hành án hình sự thuộc trách nhiệm của Uỷ 

ban nhân dân cấp xã; nghiên cứu thực trạng và giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc 

trong công tác thi hành án hình sự thuộc trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân cấp xã. 

+ Môn loại: 347.597077 / C455T 

- Mã kho: PM 40295 

- Mã kho: VV 33960 
 

175/. ĐOÀN ĐỨC LƯƠNG. Pháp luật về bán đấu giá tài sản là bất động sản trong thi 

hành án dân sự ở Việt Nam : Sách chuyên khảo / PGS. TS. Đoàn Đức Lương, TS. Nguyễn 

Thị Thuý Hằng. - Hà Nội : Tư pháp, 2023. - 339 tr.; 21 cm. 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Luật. Đại học Huế 

Tóm tắt: Những vấn đề lý luận về bán đấu giá tài sản là bất động sản trong thi hành án 

dân sự; tài sản bán đấu giá là bất động sản trong thi hành án dân sự; chủ thể bán đấu giá tài 

sản là bất động sản trong thi hành án dân sự; quy trình bán đấu giá tài sản là bất động sản 

trong thi hành án dân sự; quản lý, kiểm sát, xử lý vi phạm hoạt động bán đấu giá bất động 

sản trong thi hành án dân sự; giải quyết các tranh chấp về bán đấu giá tài sản bất động sản 

trong thi hành án dân sự bằng phương thức toàn án. 

+ Môn loại: 347.597077 / PH109L 

- Mã kho: VV 34060 
 

176/. Một số vụ việc điển hình trong công tác hoà giải ở cơ sở. - Tái bản lần thứ 3. - 

Hà Nội : Tư pháp, 2023. - 122 tr.; 19 cm. 

ĐTTS ghi: Bộ Tư pháp. Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật 

Tóm tắt: Giới thiệu một số vụ việc điển hình trong công tác hoà giải ở cơ sở và cách 

giải quyết của hoà giải viên thuộc các lĩnh vực như: hôn nhân, gia đình; dân sự; đất đai, xây 

dựng, môi trường và một số lĩnh vực khác. 

+ Môn loại: 347.59709 / M458S 

- Mã kho: PM 40319 

- Mã kho: VV 33981 
 

177/. BÙI THANH HƯỞNG. Câu chuyện pháp luật / Bùi Thanh Hưởng. - Tái bản lần 

thứ 1. - Hà Nội : Tư pháp, 2023. - 243 tr.; 19 cm. 

Tóm tắt: Gồm những vở kịch phục vụ hiệu quả cho công tác tuyên truyền, phổ biến, 

giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân. 

+ Môn loại: 349.597 / C125C 

- Mã kho: PM 40322 

- Mã kho: VV 33985 
 

178/. NGUYỄN THỊ THẠO. Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ về chuẩn tiếp cận pháp luật / 

ThS. Nguyễn Thị Thạo, ThS. Nguyễn Thị Tâm, CN. Hoàng Việt Hà. - Hà Nội : Tư Pháp, 

2023. - 103 tr.; 21 cm. 

ĐTTS ghi: Bộ Tư pháp. Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật 

Tóm tắt: Hướng dẫn nghiệp vụ đánh giá, công nhận cấp xã đạt đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật và nghiệp vụ đánh giá tiêu chí đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong Bộ tiêu chí quốc 

gia về xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, huyện nông thôn mới giai đoạn 2021 - 

2025. 
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+ Môn loại: 349.597 / S450T 

- Mã kho: PM 40282 

- Mã kho: VV 33974 
 

179/. TRẦN TUẤN HÙNG. Xây dựng đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm và dám chịu 

trách nhiệm vì lợi ích chung theo tư tưởng Hồ Chí Minh / Trần Tuấn Hùng chủ biên. - Hà 

Nội : Công an nhân dân, 2024. - 493 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Luận giải cơ sở, nội dung và quá trình hình thành, xây dựng đội ngũ cán bộ 

dám nghĩ, dám làm, dám đột phá và dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung theo tư tưởng Hồ 

Chí Minh; phân tích thực tiễn và đề xuất các giải pháp vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào 

xây dựng đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá và dám chịu trách nhiệm vì lợi 

ích chung trong quá trình đổi mới và xây dựng đất nước hiện nay. 

+ Môn loại: 352.609597 / X126D 

- Mã kho: PM 39996 

- Mã kho: VV 33860 
 

180/. TRẦN QUANG HIỂN. Quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ, tài nguyên và 

môi trường : Sách chuyên khảo / PGS. TS. Trần Quang Hiển. - Tái bản lần thứ 1, có sửa đổi, 

bổ sung. - Hà Nội : Tư pháp, 2023. - 262 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu những vấn đề chung về khoa học, công nghệ; nội dung quản lý 

nhà nước về khoa học và công nghệ; những vấn đề chung về tài nguyên và môi trường; nội 

dung quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường. 

+ Môn loại: 352.74509597 / QU105L 

- Mã kho: PM 40290 

- Mã kho: VV 33966 
 

181/. MẶC AM. Binh pháp Tôn Tử và 36 kế / Mặc Am biên soạn và dịch. - Hà Nội : 

Văn học, 2023. - 259 tr.; 20 cm.. - (Bách Gia tinh hoa) 

Tóm tắt: Binh pháp Tôn Tử và 36 kế sách - bảo pháp ngựu trị chiến cuộc và huấn 

luyện binh sĩ, đồng thời là bài học giá trị cho các "vị tướng" thời hiện đại, áp dụng trong đối 

nhân xử thế và lãnh đạo nhóm phòng ban, doanh nghiệp. 

+ Môn loại: 355.42 / B312P 

- Mã kho: PM 40026 

- Mã kho: VV 33756 
 

182/. Bảo vệ tổ quốc: Phòng thủ vững chắc từ hướng biển / Đông Phương sưu tầm, 

tuyển chọn. - Hà Nội : Dân trí, 2023. - 191 tr.; 19 cm. 

Tóm tắt: Gồm những bài viết, nghiên cứu về chủ quyền biển, đảo Việt Nam, bảo vệ 

chủ quyền, gìn giữ an ninh toàn biển, đảo trên các phương diện kinh tế, văn hoá, an ninh - 

quốc phòng. 

+ Môn loại: 355.4509597 / B108V 

- Mã kho: PM 40327 

- Mã kho: VV 33997 
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183/. TRẦN TĨNH. Cẩm nang phòng chống ma túy học đường cho học sinh trung học 

cơ sở / Trần Tĩnh, Trương Hiểu Xuân; Trần Giang Sơn dịch. - Hà Nội : Công ty Văn hóa 

Sách Việt Nam, 2020. - 135 tr.; 20 cm. 

+ Môn loại: 362.29 / C120N 

- Mã kho: PN 287-290 

- Mã kho: VV 33649 
 

184/. TRẦN TĨNH. Cẩm nang phòng chống ma túy học đường cho học sinh trung học 

phổ thông / Trần Tĩnh, Trương Hiểu Xuân; Trần Giang Sơn dịch. - Hà Nội : Công ty Văn 

hóa Sách Việt Nam, 2020. - 135 tr.; 20 cm. 

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản giúp các em học sinh nâng cao nhận thức 

về nguy hại của ma tuý, tìm cách phòng chống và tránh xa tệ nạn xã hội nguy hiểm để có 

được cuộc sống lành mạnh không ma tuý trong học đường. 

+ Môn loại: 362.29 / C120N 

- Mã kho: VV 33648 
 

185/. Đi về phía bình yên = Towards peaceful horizon : Stories of women surviving 

domestic violence abuse and human trafficking : Câu chuyện của chị em bị bạo lực, xâm hại 

và mua bán người / Trung tâm Phụ nữ và Phát triển. - Hà Nội : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 

202 tr. : Ảnh; 21 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu 12 câu chuyện của 12 người phụ nữ về 12 hành trình bước khỏi 

bóng tối khổ đau để đến vùng sáng bình yên và an lành hơn. 

+ Môn loại: 362.83 / Đ300V 

- Mã kho: PM 40399 

- Mã kho: VV 33955 
 

186/. ĐỖ HOÀNG LINH. Biên niên sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh với công an nhân 

dân / Đỗ Hoàng Linh chủ biên; Cù Thị Minh, Lê Thị Thanh Loan.... - Hà Nội : Công an 

nhân dân, 2023. - 231 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu các bài nói, bài viết, thư và các hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí 

Minh với lực lượng Công an nhân dân Việt Nam và những phần thưởng Chủ tịch Hồ Chí 

Minh tặng lực lượng Công an nhân dân Việt Nam. 

+ Môn loại: 363.209597 / B305N 

- Mã kho: PM 40001 

- Mã kho: VV 33858 
 

187/. VŨ THẾ CÔNG. Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa 

bàn biên giới, hải đảo / TS. Vũ Thế Công. - Hà Nội : Công an nhân dân, 2024. - 335 tr.; 21 

cm. 

Tóm tắt: Nhận thức chung về xây dựng phong trào toàn dân vảo vệ an ninh Tổ quốc ở 

địa bàn biên giới, hải đảo; một số đặc điểm có liên quan và nội dung xây dựng phong trào 

toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa bàn biên giới, hải đảo; giới thiệu hệ thống 

các biện pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại ở địa bàn biên giới, 

hải đảo. 

+ Môn loại: 363.3509597 / X126D 

- Mã kho: PM 39992 
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- Mã kho: VV 33863 
 

188/. NGUYỄN THÀNH LONG. Xử lý nước, rác thải, thuốc bảo vệ thực vật phòng 

bệnh ở nông thôn / KS. Nguyễn Thành Long biên soạn. - Tái bản. - Thành phố Hồ Chí Minh 

: Công ty Cổ phần Tri thức Văn hoá Sách Việt Nam, 2023. - 116 tr.; 21 cm.. - (Nông nghiệp 

xanh bền vững) 

Tóm tắt: Giới thiệu một số kỹ thuật cơ bản trong xử lý nước và rác thải, thuốc bảo về 

thực vật ở nông thôn như vấn đề con người và môi trường, nước và tạo nguồn nước sạch, 

phân rác và việc xử lý, diệt côn trùng, vệ sinh ở nông thôn, công nghệ sinh học trong xử lý 

nước và rác thải, sử dụng và bảo quản thuốc bảo vệ thực vật. 

+ Môn loại: 363.728 / X550L 

- Mã kho: PM 39958 

- Mã kho: VV 33666 
 

189/. Cuộc đời và sự nghiệp của những nhà giáo nổi tiếng Việt Nam thế kỷ XX / 

Thanh Giang sưu tầm, tuyển chọn. - Hà Nội : Dân trí, 2023. - 219 tr. : Ảnh; 19 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu chân dung một số nhà giáo có những đóng góp nổi bật cho sự 

nghiệp giáo dục của nhà nước nói riêng, cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước nói 

chung trong thế kỷ XX. 

+ Môn loại: 370.922 / C514Đ 

- Mã kho: PM 40335 

- Mã kho: VV 33995 
 

190/. NGUYỄN QUỐC VƯƠNG. Giáo dục Việt Nam học gì từ Nhật Bản? : Giáo dục 

và giáo dục lịch sử trong cái nhìn so sánh Việt Nam - Nhật Bản / Nguyễn Quốc Vương. - In 

lần thứ 5. - Hà Nội : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 323 tr.; 23 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp các bài viết so sánh về vấn đề giáo dục, giáo dục lịch sử ở Việt Nam 

và Nhật Bản trong công cuộc cải cách nền giáo dục Việt Nam. 

+ Môn loại: 370.9597 / GI-108D 

- Mã kho: PM 40469 

- Mã kho: VV 34035 
 

191/. Là thương: Tự truyện ông thầy không bục giảng Lê Duy Niệm / Quách Trọng 

Trà chấp bút. - Hà Nội : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 232 tr.; 23 cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách là tự truyện về thầy Lê Duy Niệm về những tháng ngày bên mái 

trường, đồng thời những tình cảm của các bạn học trò gửi về người thầy tôn kính, yêu 

thương. Đọc cuốn sách bạn đọc sẽ phát hiện ra những vị ngọt ngấm thấm, không ồn ào, 

choang choang từ ngữ và thấy yêu con người biết bao dù cuộc đời như thế nào. 

+ Môn loại: 371.10092 / L100T 

- Mã kho: PM 40468 

- Mã kho: VV 34152 
 

192/. TRẦN PHIÊU. Kỹ năng tổ chức trò chơi cho trẻ mầm non / Trần Phiêu, Mai Quế 

Anh. - In lần thứ 1. - Thành phố Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 83 tr. : Ảnh; 21 cm.. - (Tủ 

sách Đoàn - Hội - Đội và kỹ năng sinh hoạt thanh thiếu nhi) 
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Tóm tắt: Giới thiệu phương pháp, kỹ năng tổ chức trò chơi cho trẻ mầm non. Hướng 

dẫn các trò chơi cho trẻ mầm non: trò chơi phá băng; trò chơi khởi động, ổn định; trò chơi 

theo góc; trò chơi vận động; trò chơi chuyển tiếp. 

+ Môn loại: 372.21 / K600N 

- Mã kho: PM 40138 

- Mã kho: VV 33830 
 

193/. TRẦN TRỌNG KIM. Sử ký giáo khoa thư / Trần Trọng Kim,...[et al] biên soạn. 

- In lần thứ 1. - Thành phố Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 152 tr. : Tranh vẽ; 20 cm. 

+ Môn loại: 372.89 / S550K 

- Mã kho: PM 40198 

- Mã kho: VV 34023 
 

194/. KIỀU HIẾU. Học cách học: Bàn về kỹ năng tư duy cho sinh viên đại học / Kiều 

Hiếu. - In lần thứ 1. - Thành phố Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 160 tr.; 21 cm. 

+ Môn loại: 378.170281 / H419C 

- Mã kho: PM 40230 

- Mã kho: VV 34134 
 

195/. HASTINGS, REED. Netflix: Phá bỏ nguyên tắc để bức phá = No rules rules: 

Netflix and the culture of reincention / Reed Hasting, Erin Meyer; Trần Thị Ngân Tuyến 

dịch. - In lần thứ 3. - Thành phố Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 405 tr.; 23 cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách giúp bạn đọc tìm hiểu một vài trong số những quy định căn bản 

của trải nghiệm văn hoá độc đáo, góp phần giải thích cách thức chuyển mình với tốc độ ánh 

sáng của một dịch vụ cho thuê CVC qua đường bưu điện thành một trong những doanh 

nghiệp đột phá và thành công nhất lịch sử; siêu quyền lực trong ngành phát trực tuyến, là 

đối thủ đáng gờm cho những công ty như Disney. 

+ Môn loại: 384.55506573 / N200T 

- Mã kho: PM 40450 

- Mã kho: VV 34070 
 

196/. LÊ QUANG THIÊM. Văn hóa văn minh và văn hóa truyền thống Hàn / Lê 

Quang Thiêm. - Thành phố Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia, 2019. - 311 tr.; 22 cm. 

Tóm tắt: Khái niệm văn hoá, văn minh, bản sắc văn hoá; các yếu tố văn hoá truyền 

thống Hàn Quốc như lịch sử, đặc điểm văn hoá, đặc điểm chữ viết, lễ hội truyền thống, văn 

hoá Phật giáo, Nho giáo, Lão giáo cùng một số nhận xét về người Hàn truyền thống, mối 

quan hệ trong khu vực.... 

+ Môn loại: 390.095195 / V115H 

- Mã kho: PM 33998,39936 

- Mã kho: VV 29325,33688 
 

197/. TOAN ÁNH. Bó hoa Bắc Việt - Thú vui tao nhã / Toan Ánh. - Thành phố Hồ 

Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 374 tr.; 23 cm.. - (Nếp cũ) 

Tên thật tác giả: Nguyễn Văn Toán 

Tóm tắt: Gồm những bài viết về tất cả thuần phong mỹ tục Việt Nam qua những nhân 

vật chính là những người dân của đồng quê xứ Bắc, qua công việc, nghề nghiệp của họ: 
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nghề thủ công, trồng trọt (trồng chè, trồng hoa...; về văn hoá, nếp sống, phong tục và các trò 

chơi giải trí dân gian của người Việt như chơi: câu đối, chọi gà, chơi chim, đá cá.... 

+ Môn loại: 390.09597 / B400H 

- Mã kho: PM 40040 

- Mã kho: VV 33765 
 

198/. Góp phần tìm hiểu các di sản văn hoá phi vật thể trên đất nước ta / Thanh Giang 

sưu tầm, tuyển chọn. - Hà Nội : Dân trí, 2023. - 227 tr.; 19 cm. 

Tóm tắt: Sách gồm 2 phần: Phần 1: Di sản văn hoá phi vật thể của Việt Nam được 

UNESCo công nhận. Phần 2: Một số di sản văn hoá phi cấp quốc gia.. 

+ Môn loại: 390.09597 / G434P 

- Mã kho: PM 40349 

- Mã kho: VV 34109 
 

199/. Một số phong tục, tập quán đặc sắc của các dân tộc Việt Nam / Thanh Giang sưu 

tầm, tuyển chọn. - Hà Nội : Hồng Đức, 2023. - 227 tr.; 19 cm. 

+ Môn loại: 390.09597 / M458S 

- Mã kho: PM 40346 

- Mã kho: VV 34112 
 

200/. PHẠM MINH THẢO. Nhà xưa, nếp cũ / Phạm Minh Thảo. - Thành phố Hồ Chí 

Minh : Công ty Cổ phần Tri thức Văn hóa Sách Việt Nam, 2022. - 159 tr.; 21 cm.. - (Tủ 

sách Truyền thống) 

Tóm tắt: Giới thiệu về gia đình truyền thống của người Việt; tín ngưỡng trong gia 

đình; tín ngưỡng thờ các vị thần bảo hộ gia đình; lễ tục vòng đời người; kiêng và cấm kỵ 

trong gia đình người Việt. 

+ Môn loại: 390.09597 / NH100X 

- Mã kho: PM 38292,39941 

- Mã kho: VV 32397,33683 
 

201/. NGUYỄN VĂN TÂN. Những di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại 

tại Việt Nam / Nguyễn Văn Tân biên soạn. - Thành phố Hồ Chí Minh : Công ty Cổ phần Tri 

thức Văn hoá Sách Việt Nam, 2023. - 180 tr.; 21 cm.. - (Tủ sách Văn hoá phổ thông) 

Tóm tắt: Giới thiệu về những di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại tại Việt 

Nam như: Nhã nhạc cung đình Huế, không gian văn hoá cồng chiêng Tây Nguyên, dân ca 

quan họ Bắc Ninh, ca trù, Hội Gióng ở đền Phù Đổng và đền Sóc.... 

+ Môn loại: 390.09597 / NH556D 

- Mã kho: PM 39943 

- Mã kho: VV 33681 
 

202/. THANH GIANG. Sông nước - Biển đảo trong đời sống của người Việt Nam / 

Thanh Giang sưu tầm, biên soạn. - Hà Nội : Dân trí, 2023. - 199 tr.; 19 cm. 

Tóm tắt: Gồm những bài viết, nghiên cứu về những dấu ấn sông - biển trong đời sống 

vật chất, tinh thần của con người Việt Nam giúp bạn đọc hiểu và thêm yêu văn hoá truyền 

thống của dân tộc nói chung, văn hoá "nước" nói riêng; góp phần gìn giữ, phát huy các giá 
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trị văn hoá Việt Nam trong tiến trình hội nhập, phát triển gắn bó bảo vệ vững chắc Tổ quốc 

trong giai đoạn hiện nay. 

+ Môn loại: 390.09597 / S455N 

- Mã kho: PM 40324 

- Mã kho: VV 33987 
 

203/. Tết cổ truyền - Kết tinh văn hoá dân tộc trong phong tục / Thanh Giang sưu tầm, 

tuyển chọn. - Hà Nội : Dân trí, 2023. - 199 tr. : Ảnh; 19 cm. 

Tóm tắt: Gồm các bài viết, nghiên cứu về các lễ nghi, phong tục, văn hoá tết cổ truyền 

của người Việt Nam trên ba miền đất nước với không gian văn hoá truyền thống để thêm 

trân trọng lối sống, nếp sống, tạo thành bản sắc, đặc trưng của con người Việt Nam, văn hoá 

Việt Nam. 

+ Môn loại: 394.261409597 / T258C 

- Mã kho: PM 40350 

- Mã kho: VV 34108 
 

204/. Lịch sử, ý nghĩa của những ngày lễ lớn trong văn hoá Việt Nam / Thanh Giang 

sưu tầm, tuyển chọn. - Hà Nội : Dân trí, 2023. - 219 tr. : Ảnh; 19 cm. 

Tóm tắt: Gồm các bài viết về ý nghĩa, lịch sử hình thành ngày lễ, những hoạt động kỷ 

niệm, ngày tết giúp mỗi cá nhân, gia đình hướng về tổ tiên, cội nguồn, gắn kết tình gia đình, 

thân tộc, cộng đồng, bồi đắp niềm tự hào dân tộc, truyền thống ông cha, tình yêu quê hương, 

đất nước. 

+ Môn loại: 394.269597 / L302S 

- Mã kho: PM 40348 

- Mã kho: VV 34110 
 

205/. Sắc màu lễ hội dân gian 54 dân tộc Việt Nam / Nam Phong sưu tầm, tuyển chọn. 

- Hà Nội : Dân Trí, 2023. - 19 tr.; 199 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu sơ lược về lịch sử hình thành, ý nghĩa, đặc trưng, quy trình tổ 

chức lễ hội dân gian cùng một số lễ hội dân gian tiêu biểu của các dân tộc và vùng miền 

Việt Nam như: Lễ hội Lồng Tồng của người Tày, lễ hội Nhảy lửa của người Pà Thẻn, lễ ra 

đồng "Pặt Oong'' của người Pu Péo.... 

+ Môn loại: 394.269597 / S113M 

- Mã kho: PM 40492 

- Mã kho: VV 33850 
 

206/. NGUYỄN HẠNH. Thực hành văn hoá tín ngưỡng Việt Nam / Nguyễn Hạnh. - In 

lần thứ 1. - Thành phố Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 503 tr. : Ảnh; 23 cm.. - (Tủ sách 

Triết học phương Đông) 

Tóm tắt: Nghiên cứu đào sâu vào các phong tục, tập tục thể hiện văn hoá tín ngưỡng 

của người Việt, giải thích cội nguồn, ý nghĩa và cách thực hiện những phong tục này: thờ 

cửu huyền thất tổ, ý nghĩa của ngày Tết của người Việt, tục tảo mộ ngày Tết, cư tang, giỗ, 

tục kính Trời và Thần đêm giao thừa, tục xuất hành hái lộc, tục thờ kính tổ tiên ngày Tết.... 

+ Môn loại: 398.4109597 / TH552H 

- Mã kho: PM 40045 

- Mã kho: VV 33771 
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207/. ĐỖ CAO. Câu đố nhân vật lịch sử, địa danh / Đỗ Cao sưu tầm, biên soạn. - 

Thành phố Hồ Chí Minh : Công ty Cổ phần Tri thức Văn hoá Sách Việt Nam, 2023. - 99 tr.; 

21 cm. 

+ Môn loại: 398.609597 / C125Đ 

- Mã kho: PM 39882 

- Mã kho: VV 33650 
 

208/. NGUYỄN ĐỨC DÂN. Từ câu sai đến câu hay / Nguyễn Đức Dân. - In lần thứ 9. 

- Thành phố Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 430 tr.; 20 cm.. - (Tiếng Việt giàu đẹp) 

Tóm tắt: Tìm hiểu nguyên nhân viết sai trong sử dụng tiếng Việt. Phân tích câu sai, 

câu hay. Trình bày các yếu tố ảnh hưởng đến viết câu đúng - sai gồm: chính tả, dấu câu, từ 

và nghĩa, cú pháp, lô gích trong tiếng Việt, lời ít ý nhiều . 

+ Môn loại: 495.9225 / T550C 

- Mã kho: PM 40239 

- Mã kho: VV 33927 
 

209/. MOFFIT, MITCHELL. Hỏi lạ độc - Đáp khoa học = Asap science : Những thắc 

mắc lạ lùng, những tin đồn dai dẳng và những hiện tượng khó giải thích nhất thế giới / 

Mitchell Moffit, Greg Brown; Thuỳ Giang, Đức Quang dịch. - In lần thứ 1. - Thành phố Hồ 

Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 255 tr. : Tranh vẽ; 20 cm. 

Tóm tắt: Giải thích những câu hỏi hóc búa về những yếu tố khoa học như: Bị lạnh có 

khiến bạn bị cảm không, có cách nào chữa nấc cụt không, chuyện gì xảy ra nếu bạn ngừng 

đi ra ngoài, tại sao chúng ta bị tê tay, khoa học của sự quyến rũ, giải thích khoa học của sự 

ngủ trưa.... 

+ Môn loại: 500 / H428L 

- Mã kho: PM 40201 

- Mã kho: VV 34026 
 

210/. STROGATZ, STEVEN. Sức mạnh vô hạn = Infinite powers : Giải tích toán 

khám phá bí mật của vũ trụ như thế nào? / Steven Strogatz; Phạm Văn Thiều dịch. - In lần 

thứ 1. - Thành phố Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 486 tr.; 21 cm.. - (Khoa học khám phá) 

Tóm tắt: Cung cấp nhiều lý thuyết cơ bản về giải tích toán học, phép tính vi phân, qua 

đó chúng có thể chứng minh, giải thích và khám phá ra những bí mật của vũ trụ. 

+ Môn loại: 515 / S552M 

- Mã kho: PM 39906 

- Mã kho: VV 33777 
 

211/. AMEN, DANIEL G.. Đánh thức não bộ : Kích hoạt năng lực tiềm ẩn của não bộ 

để loại bỏ suy nghĩ và hành vi tiêu cực / Daniel G. Amen; Minh Châu dịch. - Hà Nội : Hồng 

Đức, 2023. - 395 tr. : Hồng Đức; 21 cm. 

Tóm tắt: Những phân tích và khuyến nghị về việc cải thiện trí não nhằm nâng cao 

hạnh phúc và khả năng tổng thể của một người, đánh thức trí não, buộc bộ não phải học hỏi 

và phát triển theo thời gian, đưa ra một số trường hợp tốt cho việc sử dụng hình ảnh não để 

giải thích và y tế hóa các chứng rối loạn tâm thần, mô tả hoạt động của não xảy ra, cách làm 
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việc của não bộ và cung cấp những phương pháp thực tế để tận dụng toàn bộ tiềm năng sinh 

trưởng trong não. 

+ Môn loại: 612.82 / Đ107T 

- Mã kho: PM 40191 

- Mã kho: VV 34086 
 

212/. TAYLOR, JILL BOLTE. Sống trọn não bộ : Giải phẫu sự lựa chọn và bốn nhân 

vật thúc đẩy cuộc đời chúng ta / Jill Bolte Taylor; Mai Hà dịch. - Hà Nội : Thông tấn, 2023. 

- 434 tr. : Hình vẽ; 21 cm. 

Tên sách tiếng Anh: Whole brain living : The anatomy of choice and the four 

characters that drive our life 

Tóm tắt: Kể lại câu chuyện về biến cố cuộc đời của tác giả để từ đó liên hệ sâu xa hơn 

tới bộ não của chúng ta, cách kết nối với chính mình và người khác, sự mất kết nối và tái kết 

nối của não bộ, tác động của công nghệ tới bộ não. Giới thiệu bốn mô đun tế bào riêng biệt 

là bốn nhân vật tạo nên con người chúng ta: tư duy não trái, cảm xúc não trái, cảm xúc não 

phải, tư duy não phải. 

+ Môn loại: 612.82 / S455T 

- Mã kho: PM 40306 

- Mã kho: VV 34003 
 

213/. ELIAS, LORIN J.. Não trái - Não phải và cách chúng ảnh hưởng đến hành vi 

hằng ngày của chúng ta = Side effects / Lorin J. Elias; Tín Nghĩa dịch. - Hà Nội : Hồng 

Đức, 2023. - 270 tr. : Minh hoạ; 21 cm. 

Tóm tắt: Dựa trên những nghiên cứu đột phá về các bên não và hành vi để tìm ra ra sự 

khác biệt giữa não trái và não, đưa ra cái nhìn về những thói quen và hành động vô thức 

hàng ngày. Nắm được sự khác biệt giữa não trái và não phải hình thành ý kiến, khuynh 

hướng và thái độ của chúng ta như như thế nào có thể giúp ta đưa lựa chọn tốt hơn trong 

nghệ thuật, kiến trúc, quảng cáo hay thậm chí là điền kinh. 

+ Môn loại: 612.825 / N108T 

- Mã kho: PM 40192 

- Mã kho: VV 34085 
 

214/. Bác sĩ tốt nhất là chính mình / Hồng Chiêu Quang, Huỳnh Phụng Ái dịch. - 

Thành phố Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 21 cm. 

ĐTTS ghi: Y học - Sức khoẻ 

T.1 : Những lòi khuyên bổ ích cho sức khoẻ. - 108 tr. 

Tóm tắt: Đưa ra lời khuyên để có một cơ thể khoẻ mạnh bằng cách ăn uống hợp lí, đủ 

dinh dưỡng, cân bằng tâm lý, sinh hoạt điều độ vui vẻ qua ba phần: Quan niệm, tu thân và 

dưỡng tâm. 

+ Môn loại: 613 / B101S 

- Mã kho: PM 40215 

- Mã kho: VV 34119 
 

215/. Bác sĩ tốt nhất là chính mình. - Thành phố Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - Minh 

hoạ. - 21 cm. 

ĐTTS ghi: Y học - Sức khoẻ 
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T.2 : Những lời khuyên bổ ích cho sức khoẻ. - 164 tr 

Tóm tắt: Gồm những lời khuyên để có một cơ thể khoẻ mạnh bằng cách ăn uống hợp 

lí, đủ dinh dưỡng, cân bằng tâm lý, sinh hoạt điều độ, vui vẻ. 

+ Môn loại: 613 / B101S 

- Mã kho: PM 40216 

- Mã kho: VV 34120 
 

216/. Bác sĩ tốt nhất là chính mình. - Thành phố Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - Minh 

hoạ. - 21 cm. 

ĐTTS ghi: Y học - Sức khoẻ 

T.7 : Nâng cao chất lượng sống ở người cao tuổi. - 196 tr. 

Tóm tắt: Hướng dẫn một số phương pháp ăn uống lành mạnh, sống khoa học, kèm 

theo những hoạt động hữu ích giúp người cao tuổi phòng tránh được những căn bệnh 

thường gặp ở tuổi già. Giới thiệu một số bệnh tuổi già và cách phòng tránh. 

+ Môn loại: 613 / B101S 

- Mã kho: PM 40217 

- Mã kho: VV 34121 
 

217/. Bác sĩ tốt nhất là chính mình. - Thành phố Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - Minh 

hoạ. - 21 cm. 

ĐTTS ghi: Y học - Sức khoẻ 

T.9 : Cao huyết áp - Sát thủ thầm lặng. - 196 tr. 

Tóm tắt: Tìm hiểu về huyết áp và bệnh cao huyết áp, cách phòng ngừa, điều trị bằng 

các liệu pháp ăn uống, luyện tập.... 

+ Môn loại: 613 / B101S 

- Mã kho: PM 40218 

- Mã kho: VV 34122 
 

218/. YOO TAE YONG. 88 bí quyết sống mạnh khoẻ đến năm 99 tuổi : Phương pháp 

giữ gìn sức khoẻ tâm hồn; thói quen sinh hoạt, ăn uống, luyện tập thể thao / Yoo Tae Yong; 

Nguyễn Quỳnh Như Huyền dịch. - Hà Nội : Phụ nữ, 2023. - 364 tr. : Ảnh; 21 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp 88 bí quyết trường thọ, bao gồm các phương pháp chăm sóc sức 

khoẻ tâm tồn, thói quen sinh hoạt, thói quen ăn uống, thể dục thể thao và các thông tin về 

sức khoẻ. 

+ Môn loại: 613 / T104M 

- Mã kho: PM 40358 

- Mã kho: VV 34100 
 

219/. NGUYỄN HỮU THĂNG. Thanh lọc chất độc hại trong cơ thể để khoẻ mạnh : 

Sách tham thảo / Nguyễn Hữu Thăng. - Thành phố Hồ Chí Minh : Công ty Cổ phần Tri thức 

Văn hoá Sách Việt Nam, 2022. - 184 tr. : Bảng; 21 cm 

Tóm tắt: Trình bày về cơ sở lý luận, thực tiễn lâm sàng cùng những biện pháp làm 

sạch bên trong cơ thể; cách làm sạch đại tràng, gan, mật, thận, xương khớp, tế bào, huyết 

dịch, cơ bắp... thông qua lý liệu, chế độ ăn uống, luyện tập khoa học dựa theo nghiên cứu và 

kinh nghiệm hết sức thuyết phục của các chuyên gia quốc tế. 

+ Môn loại: 613 / TH107L 
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- Mã kho: PM 39880 

- Mã kho: VV 33652 
 

220/. NGUYỄN VĂN HẤN. Sức khoẻ, tâm tính người cao tuổi / Nguyễn Văn Hấn. - 

Thành phố Hồ Chí Minh : Công ty Cổ phần Tri thức Văn hoá Sách Việt Nam, 2023. - 195 

tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách gồm 2 phân: Vìa biểu hiện ở người cao tuổi và bảo vệ sức khoẻ, 

chống lão hoá; Tính tình, tâm lý và suy nghĩ của người cao tuổi. 

+ Môn loại: 613.0438 / S552K 

- Mã kho: PM 39876 

- Mã kho: VV 33656 
 

221/. NGUYỄN HỮU THĂNG. Ăn uống khoa học với 60 bệnh thường gặp : Sách 

tham thảo / Nguyễn Hữu Thăng. - Thành phố Hồ Chí Minh : Công ty Cổ phần Tri thức Văn 

hoá Sách Việt Nam, 2022. - 224 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu đặc điểm của 60 loại bệnh thường gặp với lời khuyên nên ăn gì, 

kiêng gì với từng bệnh; cách chế biến một số món ăn hỗ chợ chữa bệnh và bồi bổ sức khoẻ 

khi mắc bệnh. 

+ Môn loại: 613.2 / Ă115U 

- Mã kho: PM 39878 

- Mã kho: VV 33654 
 

222/. NGUYỄN KHIÊM. Sống thuận theo tự nhiên - Chìa khoá vàng của sức khoẻ / 

Nguyễn Khiêm. - Hà Nội : Quân đội nhân dân, 2023. - 148 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức khoa học cơ bản về đồ ăn thức uống, bí quyết ăn 

uống một cách lành mạnh giúp bạn luôn khoẻ mạnh và có một sức khoẻ trường thọ: Tuổi 

thọ tự nhiên của con người, nghệ thuật ẩm thực, thực phẩm tốt, ăn uống điều độ, chiếc chìa 

khoá vàng của sức khoẻ, thức ăn là thuốc.... 

+ Môn loại: 613.2 / S455T 

- Mã kho: PM 39875 

- Mã kho: VV 33657 
 

223/. NGUYỄN HỮU THĂNG. Tác dụng chữa bệnh của trái cây : Sách tham thảo / 

Nguyễn Hữu Thăng. - Thành phố Hồ Chí Minh : Công ty Cổ phần Tri thức Văn hoá Sách 

Việt Nam, 2022. - 200 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu đặc tính và cách sử dụng một số loài trái cây chữa bệnh. Một số 

bài thuốc chữa bệnh bằng trái cây: chữa bệnh nội khoa, nhi khoa, phụ khoa, da liễu, răng 

miệng, mắt, tai, mũi, họng, ung thư... 

+ Môn loại: 613.2 / T101D 

- Mã kho: PM 39879 

- Mã kho: VV 33653 
 

224/. TRẦN THUỶ TIÊN. Béo ơi, vĩnh biệt: Công thức giảm cân trọn đời / Trần Thuỷ 

Tiên. - Hà Nội : Dân trí, 2023. - 169 tr.; 20 cm. 

Tóm tắt: Sách được đúc kết từ câu chuyện có thật của tác giả và những người thừa cân 

khác, chia sẽ những phương pháp giảm cân hiệu quả, kiểm soát cân nặng phù hợp. 
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+ Môn loại: 613.7 / B205Ơ 

- Mã kho: PM 40219 

- Mã kho: VV 34125 
 

225/. ARNOLD, NICK. Dịch bệnh mắc dịch / Nick Arnold; Tony De Saulles minh 

hoạ; Trịnh Huy Hoà dịch. - Thành phố Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 227 tr.; 20 cm. 

Tóm tắt: Sách dẫn dắt người đọc bắt đầu từ những câu chuyện về các loại dịch bệnh, 

những câu chuyện, những thông tin cần thiết về các triệu chứng về các loại dịch bệnh..... 

+ Môn loại: 614.4 / D302B 

- Mã kho: PM 40220 

- Mã kho: VV 34126 
 

226/. LÊ MINH. Thuốc nam dùng trong gia đình : 50 chứng bệnh thường mắc trong 54 

thể bệnh thường gặp / BS. Lê Minh, Lê Ba, Hoàng Thủ. - Hà Nội : Hồng Đức, 2023. - 118 

tr.; 19 cm. 

Tóm tắt: Cung cấp một số thông tin cần biết khi dùng thuốc nam trong gia đình. Giới 

thiệu một số bệnh thường mắc trong 5 thể bệnh thường gặp như bệnh nội khoa, ngoại khoa, 

ngoài da, mắt, răng miệng và các đối tượng bệnh tật có những nét riêng biệt gồm phụ nữ, trẻ 

em, người cao tuổi. Hướng dẫn cách chế biến và dùng thuốc nam cho từng chứng bệnh cụ 

thể . 

+ Môn loại: 615.321 / TH514N 

- Mã kho: PM 40153 

- Mã kho: VV 33845 
 

227/. LÊ MINH. Chữa bệnh không dùng thuốc : Biện pháp cần thiết để tăng cường sức 

khoẻ / BS. Lê Minh. - Hà Nội : Hồng Đức, 2023. - 115 tr. : Hình vẽ, bảng; 19 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu các biện pháp cần thiết để tăng cường sức khoẻ như ăn uống hợp 

lí, giấc ngủ ngon, nơi ở ấm cúng, tinh thần thanh thản, vận động đúng cách, lao động thường 

xuyên, nghỉ ngơi tích cực; biện pháp phòng chống một số chứng bệnh thường gặp như 

chứng sốt, chứng ho, chứng đau nhức.. 

+ Môn loại: 615.8 / CH551B 

- Mã kho: PM 40154 

- Mã kho: VV 33844 
 

228/. ĐÀO DUY VĂN. Tự chữa bệnh không dùng thuốc : Tổng hợp vỗ, rung, vận 

động, hơi thở, ăn uống, thiền và khí công ứng dụng theo nguyên lý y học / DS. Đào Duy 

Văn. - Hà Nội : Lao Động, 2023. - 397 tr. : Minh hoạ; 21 cm. 

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức bổ ích về y học giúp cho cho bạn đọc có thể hiểu 

được nguyên lý của bệnh tật và có thể tự đánh giá được sức khoẻ của bản thân. Đồng thời, 

hướng dẫn người bệnh tự chữa một số bệnh bằng phương pháp đông y không dùng thuốc 

như: vỗ, rung, ăn uống, thiền, khí công... giúp người bệnh có thể khắc phục được căn bệnh 

đang mắc phải. 

+ Môn loại: 615.88 / T550C 

- Mã kho: PM 40302 

- Mã kho: VV 34000 
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229/. HỨA KIẾN VĂN. Phòng ngừa, điều trị bệnh loãng xương và gãy xương / Hứa 

Kiến Văn, ..[et al] ; Trần Giang Sơn biên dịch. - Thành phố Hồ Chí Minh : Công ty Cổ phần 

Tri thức Văn hoá Sách Việt Nam, 2022. - 243 tr. : Minh hoạ; 21 cm. 

Tóm tắt: Những kiến thức về xương và bệnh loãng xương; biến chứng thường gặp của 

gãy đốt sống do loãng xương; phương pháp và kỹ thuật điều trị; phục hồi chức năng đối với 

gãy đốt sống do loãng xương và những ngộ nhận thường gặp đối với loãng xương. 

+ Môn loại: 616.716 / PH431N 

- Mã kho: PM 39877 

- Mã kho: VV 33655 
 

230/. MAI DUY TÔN. Đột quỵ não: Những nguyên tắc vàng trong dự phòng và chăm 

sóc đột quỵ não / PGS. TS. Mai Duy Tôn chủ biên; PGS. TS, Nguyễn Văn Chi, [et al]. - Hà 

Nội : Công ty Xuất bản và Dữ liệu ETS, 2020. - 111 tr. : Minh họa; 21 cm. 

Tủ sách Khoa học chăm sóc sức khỏe Healthcare Science 

Tóm tắt: Cuốn sách gồm 5 chương; Khái niệm về đột quỵ não; Và những điều cần lưu 

ý đối với bệnh nhân đột quỵ não trước khi đến bệnh viện, lúc ở bệnh viện và sau khi xuất 

viện. Bên cạnh đó là một số vấn đề cần lưu ý khác về đột quỵ não. 

+ Môn loại: 616.81 / Đ458Q 

- Mã kho: LC 37736-37738 

- Mã kho: PM 40411 

- Mã kho: VV 33890 
 

231/. THOMAS, SHANNON. Thao túng tâm lý : Nhận diện, thức tỉnh và chữa lành 

những tổn thương tiềm ẩn / Shannon Thomas; Trương Tuấn dịch. - Hà Nội : Dân trí, 2023. - 

327 tr.; 21 cm. 

Tên sách tiếng Anh: Healing from hidden abuse 

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cần thiết để nhận diện hành vi lạm dụng tâm lý 

nói chung, thao túng tâm lý nói riêng và dẫn người đọc đi qua hành trình chữa lành gồm 6 

giai đoạn: tuyệt vọng, nhận diện, thức tỉnh, những ranh giới, phục hồi, duy trì giúp nạn nhân 

vượt qua vấn đề lạm dụng và có cuộc sống hạnh phúc hơn. 

+ Môn loại: 616.8582 / TH108T 

- Mã kho: PM 39928 

- Mã kho: VV 33818 
 

232/. MICHELLE NGUYEN. AI trong kỷ nguyên khai sáng toàn cầu : Mọi giá trị do 

con người tạo ra nhằm phục vụ hạnh phúc của con người / Michelle Nguyen. - Hà Nội : Thế 

Giới, 2023. - 221 tr. : Ảnh; 21 cm. 

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức về Robot AI nhằm phục vụ hạnh phúc con người, 

truyền tải một số thông điệp dung hoà giữa người và Robot AI theo hướng tích cực: Tư duy, 

nhận thức, công việc, thu nhập, cuộc sống cá nhân, quan hệ xã hội.... 

+ Môn loại: 629.892 / A103T 

- Mã kho: PM 40406 

- Mã kho: VV 33883 
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233/. Bón phân khoa học - Phân hữu cơ thay thế phân hoá học / Tân Sỹ Hữu, Đà Thiếu 

Phương, Vu Mạnh Sinh... ; Trần Giang Sơn dịch. - Thành phố Hồ Chí Minh : Công ty Cổ 

phần Tri thức Văn hóa Sách Việt Nam, 2022. - 99 tr. : Ảnh; 21 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu về kỹ thuật và các loại phân bón được sử dụng để giảm liều lượng 

tăng hiệu quả phân bón hoá học, cụ thể áp dụng cho một số loại cây trồng như cây lúa nước, 

mía, quýt đường, vải, chuối, và kỹ thuật trồng các loại cây phân xanh, trồng tử vân anh, 

trồng đậu lăng lông, củ cải, điên điển, đậu tằm, lúa mạch đen. 

+ Môn loại: 631.8 / B430P 

- Mã kho: PM 38302,39957 

- Mã kho: VV 32385,33667 
 

234/. HỒ ĐIẾU MINH. Ứng dụng cây phân xanh trong nông nghiệp / Hồ Điếu Minh, 

Mông Viên Thành, Hà Thiết Quang.... - Thành phố Hồ Chí Minh : Công ty Cổ phân Tri 

thức Văn hoá Sách Việt Nam, 2023. - 223 tr. : Minh hoạ; 21 cm.. - (Nông nghiệp xanh và 

bền vững) 

Tóm tắt: Trình bày các bộ phận của thực vật. Giới thiệu 5 loại cây phân xanh chủ yếu: 

cây phân xanh họ đậu, cây phân xanh họ cải, cây phân xanh họ lúa, cây phân xanh họ cúc và 

cây phân xanh thuỷ sinh. 

+ Môn loại: 631.8 / Ư556D 

- Mã kho: PM 39960 

- Mã kho: VV 33664 
 

235/. VŨ TRUNG. Kỹ thuật trồng, chăm sóc cho năng suất cao mãng cầu, nhãn, xoài / 

Vũ Trung sưu tầm, biên soạn. - Thành phố Hồ Chí Minh : Công ty Cổ phần Tri thức Văn 

hóa Sách Việt Nam, 2022. - 64 tr.; 21 cm. 

ĐTTS ghi: Nông nghiệp hữu cơ 

Tóm tắt: Giới thiệu về nguồn gốc, giá trị kinh tế, điều kiện sinh trưởng, sinh thái, 

nhân giống, chuẩn bị đất trồng và kỹ thuật trồng, chăm sóc cây mãng cầu (na), cây nhãn, cây 

xoài cho năng suất cao. 

+ Môn loại: 634 / K600T 

- Mã kho: PM 38298,39955 

- Mã kho: VV 32392,33669 
 

236/. NGUYỄN THÀNH LONG. Kỹ thuật trồng, chăm sóc cho năng suất cao - Cà 

chua, cà tím, khoai tây, ngô, đậu / KS Nguyễn Thành Long biên soạn. - Thành phố Hồ Chí 

Minh : Công ty Tri thức Văn hoá Sách Việt Nam, 2023. - 116 tr.; 21 cm.. - (Nông nghiệp 

xanh bền vững) 

Tóm tắt: Giới thiệu điều kiện sinh thái, đặc điểm sinh trưởng và phát triển, giá trị kinh 

tế, kỹ thuật trồng và chăm sóc, cách phòng trừ sâu bệnh, hướng dẫn thu hoạch và bảo quản 

cây cà chua, cà tím, khoai tây, ngô, đậu, đậu xanh, đậu tương. 

+ Môn loại: 635.04 / K600T 

- Mã kho: PM 39959 

- Mã kho: VV 33665 
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237/. NGÔ VĨNH THĂNG. Kỹ thuật trồng trọt rau củ mang lại hiệu quả kinh tế cao / 

Ngô Vĩnh Thăng, Bàng Sính Tư; Trần Giang Sơn dịch. - Thành phố Hồ Chí Minh : Công ty 

Cổ phần Tri thức Văn hoá Sách Việt Nam, 2023. - 191 tr. : Ảnh; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày kỹ thuật trồng các loại rau củ: Dưa chuột, bí đỏ Nhật, cà chua bi, 

ớt ngũ sắc, cà rốt, rau bông tuyết, cây mướp đắng và cây rau má tía. 

+ Môn loại: 635.2 / K600T 

- Mã kho: PM 39956 

- Mã kho: VV 33668 
 

238/. ZALESKI. LAURIE. Nông trại ngộ nghĩnh: Cuộc sống đầy bất ngờ của tôi với 

600 con vật giải cứu = Funny Farm: My unexpected life with 600 rescue animals / Laurie 

Zaleski; Hồng Quyên dịch. - In lần thứ 1. - Thành phố Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 348 

tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Ghi lại những câu chuyện về các con vật được giải cứu của Zaleski; những 

người yêu quý động vật...quyển sách gồm 3 phần: Cái khó ló cái khôn; Con cái của Annie; 

Ôi hãy cho tôi một nhà. 

+ Môn loại: 636.0832092 / N455T 

- Mã kho: PM 40223 

- Mã kho: VV 34127 
 

239/. NGUYỄN HÙNG NGUYỆT. Phương pháp chẩn đoán, chữa bệnh gia súc, gia 

cầm dành cho người chăn nuôi / TS. Nguyễn Hùng Nguyệt. - Thành phố Hồ Chí Minh : 

Công ty Cổ phần Tri thức Văn hoá Sách Việt Nam, 2022. - 155 tr. : Bảng; 21 cm.. - (Nông 

nghiệp hữu cơ) 

Tóm tắt: Trình bày khái niệm và phương pháp chẩn đoán bệnh lý cơ bản; giới thiệu 

một số bệnh ký sinh trùng và bệnh nội khoa và ngoại khoa ở gia súc, gia cầm như: Bệnh sán 

lá gan ở gia súc nhai lại, bệnh sán lá ruột lợn, bệnh sán lá dạ cỏ, bệnh sán dây ở gà, bệnh 

viêm phế quản thể cata cấp tính, bệnh phế quản phế viêm.... 

+ Môn loại: 636.0896 / PH561P 

- Mã kho: PM 39954 

- Mã kho: VV 33670 
 

240/. NGUYỄN HÙNG NGUYỆT. Phương pháp chẩn đoán, chữa bệnh truyền nhiễm 

ở lợn, gà, vịt dành cho người chăn nuôi / TS. Nguyễn Hùng Nguyệt. - Thành phố Hồ Chí 

Minh : Công ty Cổ phần Tri thức Văn hoá Sách Việt Nam, 2022. - 175 tr. : Bảng; 21 cm.. - 

(Nông nghiệp hữu cơ) 

Tóm tắt: Trình bày những kiên thức cơ bản về bệnh truyền nhiễm thú y và sức đề 

kháng của cơ thể đối với bệnh; quá trình sinh dịch; cách phòng chống bệnh truyền nhiễm; 

giới thiệu một số bệnh truyền nhiễm ở lợn và gia cầm như: Bệnh dịch tả lợn, bệnh tụ huyết 

trùng lợn, bệnh đậu lợn, bệnh Niucatxơn, bệnh đậu gà, bệnh cúm gia cầm.... 

+ Môn loại: 636.08969 / PH561P 

- Mã kho: PM 39953 

- Mã kho: VV 33671 
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241/. NGUYỄN HÙNG NGUYỆT. Nâng cao khả năng sinh sản cho đàn gia súc / TS. 

Nguyễn Hùng Nguyệt. - Thành phố Hồ Chí Minh : Công ty Cổ phần Tri thức Văn hoá Sách 

Việt Nam, 2023. - 176 tr.; 21 cm.. - (Nông nghiệp xanh, sạch) 

Tóm tắt: Trình bày một số kiến thức cơ bản về sinh lý sinh sản, công nghệ sinh sản, 

vấn đề sử dụng hormon để nâng cao khả năng sinh sản, các nội dung về sản sinh ra các 

giống bò chất lượng cao và tạo ra giống bò sữa cao sản. 

+ Môn loại: 636.2009597 / N122C 

- Mã kho: PM 39962 

- Mã kho: VV 33662 
 

242/. NGUYỄN HÙNG NGUYỆT. Một số bệnh thường gặp ở trâu bò và biện pháp 

khắc phục / TS. Nguyễn Hùng Nguyệt. - Thành phố Hồ Chí Minh : Công ty Cổ phần Tri 

thức Văn hoá Sách Việt Nam, 2023. - 216 tr.; 21 cm.. - (Nông nghiệp xanh, sạch) 

Tóm tắt: Giới thiệu đặc điểm chung, sự phân bố bệnh, nguyên nhân bệnh, dịch tễ học, 

triệu chứng bệnh và cách điều trị một số loại bệnh thường gặp ở trâu và bò, như: Bệnh nhiệt 

thán, bệnh xoắn khuẩn, bệnh sảy thai truyền nhiễm.... 

+ Môn loại: 636.2089 / M450S 

- Mã kho: PM 39961 

- Mã kho: VV 33663 
 

243/. COULTHARD, SALLY. Lược sử thế giới trên lưng cừu = A short history of the 

world according to sheep / Sally Coulthard; Nguyễn Thế Hiền dịch. - Hà Nội : Dân trí, 

2023. - 343 tr. : Tranh vẽ; 21 cm. 

Tóm tắt: Phân tích về mối tương quan giữa người và cừu, khám phá sự xuất hiện của 

cừu và quá trình được thuần hoá bởi con người, đưa cừu trở thành trọng tâm để phác hoạ bối 

cảnh chính trị - xã hội - kinh tế thế giới qua nhiều thời kỳ. 

+ Môn loại: 636.3009 / L557S 

- Mã kho: PM 40417 

- Mã kho: VV 33917 
 

244/. NGUYỄN HÙNG NGUYỆT. Nuôi chó mèo và nguy cơ lây nhiễm bệnh từ chó 

mèo / TS. Nguyễn Hùng Nguyệt. - Thành phố Hồ Chí Minh : Công ty Cổ phần Tri thức Văn 

hoá Sách Việt Nam, 2023. - 168 tr.; 21 cm.. - (Nông nghiệp xanh, sạch) 

Tóm tắt: Trình bày đặc điểm sinh học chủ yếu của chó và mèo, các bệnh lây nhiễm từ 

chó mèo và phương thức phòng trị bệnh. 

+ Môn loại: 636.70896 / N515C 

- Mã kho: PM 39963 

- Mã kho: VV 33661 
 

245/. VŨ TRUNG. Hướng dẫn nuôi cá, ếch, lươn / Vũ Trung sưu tầm, biên soạn. - Hà 

Nội : Nxb. Hà Nội, 2022. - 54 tr.; 21 cm.. - (Nông nghiệp hữu cơ) 

Tóm tắt: Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá trong các môi trường sống khác nhau như ao, 

hồ, ao nước tĩnh, ao nước chảy, ruộng lúa, nuôi thả cá giống; kỹ thuật nuôi ếch, lươn như 

đặc điểm, chuẩn bị giống, cách nuôi, phòng trị bệnh.... 

+ Môn loại: 639.3 / H561D 

- Mã kho: PM 38299,39952 
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- Mã kho: VV 32382,33672 
 

246/. TRÚC AN. Biết cách chịu trách nhiệm / Trúc An biên soạn. - Hà Nội : Dân trí, 

2023. - 83 tr. : Tranh vẽ; 23 cm.. - (Tôi là CEO của chính mình) 

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản giúp bạn hiểu được thế nào là trách nhiệm, 

tại sao chúng ta cần phải có trách nhiệm, là học sinh thì có những trách nhiệm gì, chỉ dẫn 

cách để rèn luyện kỹ năng chịu trách nhiệm và những bài học về sự trách nhiệm của mỗi 

người qua các câu chuyện nhỏ. 

+ Môn loại: 646.7 / B308C 

- Mã kho: PM 40263 

- Mã kho: VV 34150 
 

247/. TRÚC AN. Duy trì lòng nhiệt tình / Trúc An biên soạn. - Hà Nội : Dân trí, 2023. 

- 87 tr. : Tranh vẽ; 23 cm.. - (Tôi là CEO của chính mình) 

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản nhất để giúp bạn hiểu được thế nào là lòng 

nhiệt tình, như thế nào là một người nhiệt tình, tại sao chũng ta cần phải duy trì lòng nhiệt 

tình trong học tập, chỉ dẫn cách để rèn luyện kỹ năng duy trì lòng nhiệt tình và những bài 

học về sự nhiệt tình của mỗi người qua các câu chuyện nhỏ. 

+ Môn loại: 646.7 / D523T 

- Mã kho: PM 40262 

- Mã kho: VV 34151 
 

248/. TRÚC AN. Nuôi dưỡng trí tưởng tượng / Trúc An biên soạn. - Hà Nội : Dân trí, 

2023. - 83 tr. : Tranh vẽ; 23 cm.. - (Tôi là CEO của chính mình) 

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản để giúp bạn hiểu được trí tưởng tượng là 

gì, trí tưởng tượng có quan trọng với cuộc sống thực tế của con người hay không, như thế 

nào là tưởng tượng tích cực, như thế nào là tưởng tượng tiêu cực, trí tưởng tượng tích cực 

giúp ích gì cho học sinh chúng ta, chỉ dẫn cách nuôi dưỡng trí tưởng tượng và những câu 

chuyện về giá trị của trí tưởng tượng đối với cuộc sống con người. 

+ Môn loại: 646.7 / N515D 

- Mã kho: PM 40264 

- Mã kho: VV 34149 
 

249/. TRÚC AN. Tự lãnh đạo và quản lý bản thân / Trúc An biên soạn. - Hà Nội : Dân 

trí, 2023. - 87 tr. : Tranh vẽ; 23 cm.. - (Tôi là CEO của chính mình) 

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản để giúp bạn hiểu được thế nào là tự lãnh 

đạo bản thân và quản lý những gì, tại sao chúng ta cần phải biết lãnh đạo và quản lý bản 

thân, kỹ năng tự lãnh đạo và quản lý bản thân có quan trọng hay không, làm thế nào để rèn 

luyện kỹ năng này, giúp bạn rút ra những bài học về kỹ năng tự lãnh đạo và quản lý bản 

thân sao cho hiệu quả nhất. 

+ Môn loại: 646.7 / T550L 

- Mã kho: PM 40265-40266 

- Mã kho: VV 34148 
 

250/. TRÚC AN. Thất bại ư? Ngại gì chứ! / Trúc An biên soạn. - Hà Nội : Dân trí, 

2023. - 87 tr. : Tranh vẽ; 23 cm.. - (Tôi là CEO của chính mình) 
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Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản nhất để giúp bạn hiểu được thất bại là gì, 

thất bại có phải là "mẹ" của thành công như chúng ta vẫn thường nghe, ngoài sự thất vọng 

và đau khổ thì thất bại còn có thể đem lại cho chúng ta những điều gì khác, chỉ dẫn cách 

vượt qua thất bại, giúp bạn luôn tin tưởng vào bản thân, kiên trì theo đuổi mục tiêu và dũng 

cảm đương đầu với gian nan thử thách. 

+ Môn loại: 646.7 / TH124B 

- Mã kho: VV 33772 
 

251/. SHARMA, ROBIN. Trí tuệ gia đình từ vị tu sĩ bán đi chiếc Ferrari = Family 

wisdom from the monk who sold his Ferrari / Robin Sharma; Lê Liên dịch. - In lần thứ 2. - 

Hà Nội : Phụ nữ, 2023. - 279 tr. : Tranh màu; 21 cm. 

Tóm tắt: Chia sẻ năm tuyệt kỹ dành cho người lãnh đạo trong gia đình cùng những 

công cụ hữu ích mà đơn giản giúp bạn cân bằng giữa công việc và cuộc sống, truyền cảm 

hứng trong gia đình nhằm khơi dậy tài năng và nghị lực ở con cái. 

+ Môn loại: 646.7 / TR300T 

- Mã kho: PM 39921 

- Mã kho: VV 33820 
 

252/. NGUYỄN THỊ OANH. Kỹ năng sống cho tuổi vị thành niên / Nguyễn Thị Oanh. 

- Thành phố Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 135 tr. : Minh hoạ; 21 cm. 

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về kỹ năng sống; những kỹ năng tâm lý xã 

hội cơ bản cho tuổi vị thành niên; phương pháp giáo dục kỹ năng sống trong trường học cho 

tuổi vị thành niên tại Việt Nam. 

+ Môn loại: 646.70835 / K600N 

- Mã kho: PM 40139 

- Mã kho: VV 33831 
 

253/. NGUYỄN LÂN DŨNG. Giá trị đích thực của tuổi trẻ / GS. TS. NGND. Nguyễn 

Lân Dũng. - Hà Nội : Dân trí, 2023. - 171 tr. : Ảnh, bảng; 21 cm. 

Tóm tắt: Qua những câu chuyện về cuộc đời dạy học của tác giả và những mẩu 

chuyện kể trải nghiệm khi tiếp xúc, làm việc với người trẻ đã đúc kết được những phẩm chất 

quyết định nên giá trị của tuổi trẻ; rèn luyện sức khoẻ; giới thiệu những tấm gương tuổi trẻ 

vượt lên số phận và thành công giữa đời thường và những tấm gương vượt khó nổi tiếng 

trên thế giới. 

+ Môn loại: 646.760835 / GI-100T 

- Mã kho: PM 39915 

- Mã kho: VV 33797 
 

254/. MIN HYE YOUNG. Havruta: Câu hỏi vĩ đại thay đổi con tôi : Giúp trẻ phát triển 

sự đồng cảm, tư duy phản biện và tự giải quyết vấn đề / Min Hye Young; Huyền Nguyễn 

dịch. - Hà Nội : Dân trí, 2023. - 203 tr.; 21 cm. 

Tên sách tiếng Anh: Havruta : Great questions to change my child 

Tóm tắt: Đưa ra những câu hỏi và chủ đề trò chuyện có thể áp dụng trong cuộc sống 

thường ngày với trẻ. Hướng dẫn cha mẹ đặt những “câu hỏi mở” để tìm hiểu cảm xúc của 

con bằng phương pháp giáo dục Havruta. 

+ Môn loại: 649.1 / H111C 
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- Mã kho: PM 40303 

- Mã kho: VV 34001 
 

255/. VÕ THỊ MINH HUỆ. Tuổi dậy thì, không gì phải sợ! / Võ Thị Minh Huệ. - In 

lần thứ 7. - Hà Nội : Phụ nữ, 2023. - 199 tr.; 21 cm.. - (Tủ sách Tâm lý kỹ nang sống) 

Tóm tắt: Giúp cho trẻ hiểu những thay đổi của tuổi dậy thì, đồng thời giúp các ông bố 

bà mẹ thấu hiểu những khó khăn của con mình và cùng thiết lập những nguyên tắc giúp mối 

quan hệ bố mẹ, con cái nhẹ nhàng, thắm thiết. 

+ Môn loại: 649.125 / T515D 

- Mã kho: PM 40389 

- Mã kho: VV 33945 
 

256/. ALI, ASH. Bạn đã có sẵn mọi tố chất cần thiết để khởi nghiệp thành công = The 

unfair advantage: how you alreadly have what it takes succeed / Ash Ali, Hasan Kubba; 

Thuý Thuý dịch. - In lần thứ 1. - Thành phố Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 283 tr. : Hình 

vẽ; 21 cm. 

Tóm tắt: Làm rõ những ngộ nhận về khởi nghiệp và thành công, soi tỏ những yếu tố 

thực sự tác động tới quá trình đi đến thành công, chỉ ra cách để bạn có thể tận dụng những 

yếu tố đó theo hướng có lợi cho mình, xác định và vận dụng lợi thế bất công của riêng bạn 

và vận dụng chúng vào bất kỳ dự án nào. 

+ Môn loại: 650.1 / B105Đ 

- Mã kho: PM 40248 

- Mã kho: VV 33930 
 

257/. NGUYỄN HỮU THĂNG. Cẩm nang thành công trong công việc : Sách tham 

khảo / Nguyễn Hữu Thăng biên soạn. - Thành phố Hồ Chí Minh : Công ty Cổ phần Tri thức 

Văn hoá Sách Việt Nam, 2023. - 176 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Đưa ra phương pháp làm việc khoa học, đem lại hiệu quả việc; cách ứng xử 

với công việc, cấp trên, với đồng nghiệp, kinh nghiệm để luôn yêu thích và đam mê công 

việc. 

+ Môn loại: 650.1 / C120N 

- Mã kho: PM 39885 

- Mã kho: VV 33647 
 

258/. LIM, BILLI P. S.. Dám thất bại = Dare to fail / Billi P. S. Lim; Trần Hạo Nhiên 

dịch. - In lần thứ 33. - Thành phố Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 202 tr. : Hình vẽ, ảnh; 21 

cm. 

Tóm tắt: Kể lại những câu chuyện của những người đã từng thất bại trong cuộc sống 

nhưng biết đứng lên và tìm được thành công từ những thất bại đó. 

+ Môn loại: 650.1 / D104T 

- Mã kho: PM 40245 

- Mã kho: VV 33933 
 

259/. FRIEDMAN, RON. Đi làm đừng đi lầm / Ron Friedman; Thùy Anh, Tô Bách 

Việt dịch. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2023. - 431 tr.; 21 cm. 
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Tóm tắt: Gồm những lời khuyên hữu ích để tạo ra một môi trường làm việc lành mạnh 

và hiệu quả; giúp bạn hiểu rõ vì sao chúng ta phải đi làm và giải đáp các thắc mắc liên quan 

đến tâm thế đúng của người lao động và cách chủ doanh nghiệp tạo ra lợi nhuận tối ưu, 

đồng thời chứa đựng những câu chuyện thú vị về cuộc sống và công việc. 

+ Môn loại: 650.1 / Đ300L. 

- Mã kho: PM 40002 

- Mã kho: VV 33854 
 

260/. TRUMP, DONALD J.. Đường đến thành công đỉnh cao : Những lời khuyên "đắt 

giá" trong kinh doanh / Donald J. Trump; Kim Hạnh dịch. - In lần thứ 9. - Thành phố Hồ 

Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 271 tr.; 20 cm. 

The way to the top 

Tóm tắt: Tập hợp những tư tưởng cốt lõi đưa đến thành công của 150 doanh nhân 

hàng đầu, cho bạn những lời khuyên hữu dụng và thú vị để đưa ra quyết định đột phá, cư xử 

đúng mực, phát triển sự nghiệp, lãnh đạo hiệu quả.... 

+ Môn loại: 650.1 / Đ561Đ 

- Mã kho: PM 40199 

- Mã kho: VV 34021 
 

261/. MATTAR, YASSER. Hành trình xây dựng thương hiệu cá nhân / Yasser Mattar; 

Mai Thị Lựu dịch. - Hà Nội : Hồng Đức, 2023. - 291 tr. : Bảng; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày kiến thức nền tảng khái niệm của thương hiệu cá nhân và những 

lợi ích của việc xây dựng thương hiệu cá nhân. Hướng dẫn thời điểm và các bước để xây 

dựng thương hiệu cá nhân gồm: phát triển năng lực, xây dựng chân dung thương hiệu, kể 

câu chuyện và tối ưu hoá thương hiệu cá nhân của bạn. 

+ Môn loại: 650.1 / H107T 

- Mã kho: PM 40184 

- Mã kho: VV 34093 
 

262/. MCDANIEL, AARON. Lần đầu đi làm: Hướng dẫn bạn trẻ làm quen với môi 

trường công sở = The young professional''s guide to the working world / Aaron Mcdaniel; 

Nguyễn Quốc Dũng, Nguyễn Thanh Thuỷ dịch. - Hà Nội : Hồng Đức, 2023. - 247 tr.; 21 

cm. 

Tóm tắt: Hướng dẫn cho các bạn trẻ những kinh nghiệm cơ bản khi lần đầu đi làm: 

Làm quen với môi trường doanh nghiệp; kiểm soát cái tôi cá nhân; hãy kiên nhẫn; duy trì sự 

nhạy bén linh hoạt; thành công trong mọi vị trí; thành công của tập thể; rút ra bài học từ mỗi 

trải nghiệm.... 

+ Môn loại: 650.1 / L121Đ 

- Mã kho: PM 40202 

- Mã kho: VV 34022 
 

263/. HAYATO GOTO. Người thành công làm gì vào buổi tối? / Hayato Goto; 

Nguyễn Minh Hà dịch. - Hà Nội : Hồng Đức, 2023. - 143 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu những bí quyết, thói quen thường làm vào buổi tối được thực hiện 

bởi chính những người thành công giúp học hỏi kinh nghiệm và áp dụng để thay đổi cuộc 

đời thành công trong công việc và cuộc sống: Làm việc vào buổi tối giúp thay đổi bản thân 
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trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, tạo ra kết quả và hiệu suất tốt trong công việc, 

phát triển ý tưởng, cải thiện mối quan hệ giữa bạn với mọi người, thực hiện hoá giấc mơ 

tương lai để hồi sinh tâm hồn bạn. 

+ Môn loại: 650.1 / NG558T 

- Mã kho: PM 40196 

- Mã kho: VV 34081 
 

264/. TRUMP, DONALD J.. Nghĩ như một tỷ phú = Think like a billionaire : 

Everything you need to know about success, real estate, and life : Mọi thứ bạn cần biết về 

thành công, bất động sản và cuộc sống / Donald J. Trump, Meredith McIver; Đăng Thiều 

biên dịch. - In lần thứ 19. - Thành phố Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 253 tr.; 20 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu những suy nghĩ và phương pháp làm giàu của nhà tỷ phú người 

Mỹ Dolnald J. Trump, giúp bạn có những thay đổi trong cuộc sống qua việc tạo dựng và sở 

hữu bất động sản, có được sự thông thái về tài chính, học hỏi những bí quyết kinh doanh, 

luôn có cách nghĩ như một tỷ phú.... 

+ Môn loại: 650.1 / NGH300N 

- Mã kho: PM 40247 

- Mã kho: VV 33931 
 

265/. INAMORI KAZUO. Nghĩ thiện - Để cuộc đời và công việc viên mãn / Inamori 

Kazuo; Nguyễn Đỗ An Nhiên dịch. - In lần thứ 11. - Thành phố Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 

2023. - 194 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu những bài học về thành công và thất bại được đúc kết từ trải 

nghiệm của tác giả cùng những thử thách với mỗi người trong cuộc đời, sống bằng trái tim 

trong sáng, lương thiện, có cách nghĩ chân chính, đúng đắn, nhằm tìm thấy niềm vui và ý 

nghĩa, lẽ sống của cuộc đời. 

+ Môn loại: 650.1 / NGH300T 

- Mã kho: PM 40416 

- Mã kho: VV 33918 
 

266/. LÝ DƯƠNG LÂM. Phương pháp quản trị mục tiêu : Triết lý kinh doanh của 

công ty tỷ đô ByteDance / Lý Dương Lâm; Nhất Tâm dịch. - Hà Nội : Hồng Đức, 2023. - 

359 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách phân tích hết sức trọn vẹn về triết lý kinh doanh nội bộ của 

ByteDance. Quản lý mục tiêu của tổ chức là mạch máu của một công ty đạt đến thành 

công.Thông qua cuốn sách, bạn đọc sẽ tìm thấy được những kinh nghiệm và bài học quý 

báu để phát triển kinh doanh. 

+ Môn loại: 650.1 / PH561P 

- Mã kho: PM 40188 

- Mã kho: VV 34089 
 

267/. INAMORI KAZUO. Tinh thần chiến đấu rực lửa / Inamori Kazuo; Nguyễn Thị 

Thanh Thuỷ dịch; Nguyễn Đỗ An Nhiên hiệu đính. - Thành phố Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 

2021. - 183 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày 12 nguyên tắc kinh doanh thành công: Làm rõ mục đích, xác định 

ý nghĩa của hoạt động kinh doanh; xây dựng mục tiêu cụ thể, ôm ấp hoài bão lớn; nỗ lực; tối 
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đa doanh thu, tối thiểu chi phí; quyết định giá; ý chí mạnh mẽ; có tinh thần chiến đấu; can 

đảm đối mặt; sáng tạo trong công việc; biết quan tâm và chân thành; luôn vui vẻ, tích cự và 

có ước mơ, hy vọng. 

+ Môn loại: 650.1 / T312T 

- Mã kho: VV 33753 
 

268/. TRUMP, DONALD J.. Trump 101 - Con đường dẫn đến thành công = Trump 

101: the way to success / Donald J. Trump, Meredith McIver; ThS. Nguyễn Thái Nghĩa biên 

dịch. - Tái bản lần thứ 15. - Thành phố Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 239 tr.; 20 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu những bí quyết cũng như chiến lược và bài học kinh nghiệm giúp 

bạn phát triển khả năng của mình một cách tốt nhất và có được những định hướng đúng đắn 

nhất trong nghề nghiệp cũng như trong cuộc sống. 

+ Môn loại: 650.1 / TR511M 

- Mã kho: PM 40404 

- Mã kho: VV 33881 
 

269/. LOWTHER, DIANNE. Ứng dụng tâm lý học NLP: Kỹ thuật NLP chốn văn 

phòng = Influence, impact, succeed: A practical guide to NLP for work : Tạo sức ảnh hưởng 

mở lối thành công / Dianne Lowther; Bội Ngọc dịch. - Hà Nội : Hồng Đức, 2023. - 239 tr.; 

21 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu kỹ thuật NLP (lập trình ngôn ngữ tư duy), phân tích lý thuyết và 

đưa ra các ví dụ thực tế giúp người đọc làm quen và biết cách ứng dụng kỹ thuật này, dễ 

dàng tìm ra giải pháp cho những vấn đề khó khăn trong công việc. 

+ Môn loại: 650.1019 / Ư556D 

- Mã kho: PM 39966 

- Mã kho: VV 33811 
 

270/. BISHOP, CATHRYN. Lập bản đồ định hướng tương lai = Make your own map : 

Chiến lược lựa chọn nghề nghiệp dành cho phụ nữ thời hiện đại / Cathryn Bishop; Quách 

Nhật Kim dịch. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2023. - 311 tr. : Minh hoạ; 21 cm. 

Tóm tắt: Thông qua những câu chuyện thực tế, cung cấp các mô hình, ý tưởng hữu 

ích và bài tập thực hành để người phụ nữ thời hiện đại trở nên tự tin hơn trong việc xây 

dựng sự nghiệp của mình. 

+ Môn loại: 650.1082 / L123B 

- Mã kho: PM 39902 

- Mã kho: VV 33781 
 

271/. BANNATYNE, DUNCAN. Quản lý thời gian thông minh của người thành đạt = 

How to be smart with your time : Bí quyết thành công của triệu phú Anh / Duncan 

Bannatyne; Thu Thuỷ dịch. - Hà Nội : Hồng Đức, 2024. - 305 tr. : Bảng; 21 cm. 

Tóm tắt: Hướng dẫn bạn cách quản lý thời gian của bản thân để có được thành công 

trong công việc từ việc lên kế hoạch, bắt đầu ngày mới, giao tiếp, làm việc nhóm, sử dụng 

công nghệ, duy trì lối sống ngăn nắp để tiết kiệm thời gian. 

+ Môn loại: 650.11 / QU105L 

- Mã kho: PM 40189 

- Mã kho: VV 34088 
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272/. TRẦN LINH. Nghệ thuật kiếm tiền của người Do Thái / Trần Linh; Lê Tiến 

Thành dịch. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2023. - 207 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày thói quen tư duy, triết lý kinh doanh và phương thức xử thế của 

người Do Thái nhìn từ góc độ lịch sử, văn hoá dân tộc cũng như thái độ sống và quan niệm 

về đạo làm người của dân tộc này. 

+ Môn loại: 650.12 / NGH250T 

- Mã kho: PM 40205 

- Mã kho: VV 34020 
 

273/. TRUMP, DONALD J.. Tại sao chúng tôi muốn bạn giàu? : Hai người giàu. Một 

thông điệp / Donald J. Trump, Robert T. Kiyosaki; Lê Tuyên dịch. - In lần thứ 25. - Thành 

phố Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 425 tr. : Minh hoạ; 20 cm. 

Tóm tắt: Chia sẻ những bài học và bí quyết đầu tư hiệu quả trong kinh doanh để thành 

công về tài chính. 

+ Môn loại: 650.12 / T103S 

- Mã kho: PM 39923 

- Mã kho: VV 33815 
 

274/. REZAC, DARCY. Kết nối tích cực thay đổi cuộc sống : Bí kíp kinh doanh đỉnh 

cao rút ra từ nụ hôn thần thoại trong truyện cổ tích Ếch và Hoàng tử / Darcy Reza..[et al]; 

Thế Anh dịch. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2023. - 215 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Gồm những bí quyết tạo dựng mối quan hệ tích cực: Tạo dựng mối quan hệ 

bạn có thể làm cho người khác; luôn mang theo danh thiếp giới thiệu tên bạn; đối xử bình 

đẳng với mọi người; cho phép mọi người tham gia vào mạng lưới tạo dựng mối quan hệ; 

học cách đặt câu hỏi và sử dụng nó; hiện diện đúng chỗ và đúng thời điểm và biết về điều gì 

đó.... 

+ Môn loại: 650.13 / K258N 

- Mã kho: PM 40037 

- Mã kho: VV 33754 
 

275/. TYLER, SIMON. Lãnh đạo bằng sức ảnh hưởng = The impact code : 50 kỹ thuật 

tối ưu hoá luật hấp dẫn trong kinh doanh / Simon Tyler; Ngọc Tuấn dịch. - Hà Nội : Hồng 

Đức, 2023. - 207 tr. : Hình vẽ; 21 cm. 

Tóm tắt: Cung cấp một sơ đồ theo thứ tự tăng dần từ sức hút, khao khát, ủng hộ đến 

hành động để giúp tái tạo xây dựng các nhận thức tích cực, có tác động mạnh đến chính bạn 

và công việc của bạn, không chỉ trong kinh doanh mà còn trong các lĩnh vực khác của cuộc 

sống. Giúp bạn tối đa hoá sức ảnh hưởng của mình và thay đổi cách nhìn nhận của người 

khác về bạn. 

+ Môn loại: 650.13 / L107Đ 

- Mã kho: PM 40206 

- Mã kho: VV 34017 
 

276/. TAYLOR, DENISE. Ứng dụng tâm lý học thực hành - Tìm việc trong mơ : Cẩm 

nang hướng dẫn tìm việc như ý / Denise Taylor; Minh Đạt dịch. - Hà Nội : Hồng Đức, 2023. 

- 263 tr. : Bảng; 21 cm. 
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Tên sách tiếng Anh: Find your dream job : A practical guide to getting the job you 

want 

Tóm tắt: Phân tích tâm lý và ứng dụng các lý thuyết tâm lý vào quá trình tìm việc; 

đưa ra các thông tin và lời khuyên hữu ích để biết cách đặt mục tiêu và vạch ra kế hoạch 

hoàn hảo cho công cuộc tìm việc. 

+ Môn loại: 650.14 / Ư556D 

- Mã kho: PM 39967 

- Mã kho: VV 33810 
 

277/. LÝ TUẦN. Sổ tay bí mật của thư ký = Lý Tuần; Ngân Nguyễn dịch : Bí quyết 

trở thành chuyên gia chốn văn phòng. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2023. - 215 tr. : Hình 

vẽ; 21 cm. 

Tóm tắt: Cung cấp kiến thức về cách giao tiếp, viết công văn và sắp xếp các sự kiện 

trong văn phòng; chia sẻ những bí mật lớn nhất trong văn phòng đầy sóng gió, giúp hiểu rõ 

hơn về văn phòng và trở thành một người thuần thục những công việc bình thường. 

+ Môn loại: 651.3741 / S450T 

- Mã kho: PM 40204 

- Mã kho: VV 34024 
 

278/. TẠ NGỌC HẢI. Áp dụng phương thức quản trị doanh nghiệp đối với đơn vị sự 

nghiệp công lập ở Việt Nam / TS. Tạ Ngọc Hải chủ biên; TS. Vũ Ngọc Hà biên soạn,..[et 

al]. - Hà Nội : Tư pháp, 2023. - 187 tr. : Hình vẽ, bảng; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận về phương thức quản trị doanh nghiệp và áp 

dụng phương thức quản trị doanh nghiệp đối với đơn vị sự nghiệp công lập; thực trạng quản 

trị đơn vị sự nghiệp công lập ở Việt Nam hiện nay và nêu quan điểm, giải pháp áp dụng 

phương thức quản trị doanh nghiệp đối với đơn vị sự nghiệp công lập. 

+ Môn loại: 658 / A109D 

- Mã kho: PM 40299 

- Mã kho: VV 33957 
 

279/. PHAN VĂN TRƯỜNG. Cơn lốc quản trị - Ba trụ cột của văn hoá doanh nghiệp / 

Phan Văn Trường Giáo sư, cố vấn của Chính phủ Pháp về Thương mại Quốc tế. - In lần thứ 

1. - Thành phố Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 245 tr. : Tranh vẽ; 23 cm. 

Tóm tắt: Chia sẻ ba trụ cột văn hoá doanh nghiệp: lợi ích tối đa của doanh nghiệp, 

truyền thông toàn diện, ôn hoà và chuyên nghiệp; giúp mọi thành viên của doanh nghiệp sẽ 

tập trung vào việc phát triển công nghệ, lan toả thương hiệu, chia sẻ nội bộ những trải 

nghiệm của nhau, chăm sóc khách hàng, cũng như cùng nhau khảo sát thị trường. 

+ Môn loại: 658 / C464L 

- Mã kho: PM 40049 

- Mã kho: VV 33774 
 

280/. MCGRATH, JAMES. Trí tuệ quản trị từ những doanh nhân và nhà quản trị hàng 

đầu thế giới = The little book of big management wisdom / James McGrath; Hồ Thị Thanh 

Thuỷ dịch. - Thành phố Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 332 tr. : Hình vẽ; 21 cm. 
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Tóm tắt: Tìm hiểu ý nghĩa, cách ứng dụng trong cuộc sống, kinh doanh và câu hỏi 

giúp bạn đọc tiếp thu kiến thức và ứng dụng những lời khuyên về quản trị từ 90 bậc thầy 

quản trị nổi tiếng thế giới. 

+ Môn loại: 658 / TR300T 

- Mã kho: PM 39931 

- Mã kho: VV 33826 
 

281/. COLLINS, JIM. Xây dựng để trường tồn = Built to last: Successful habits of 

visinonarry companies : Các thói quen thành công của những tập đoàn vĩ đại và hàng đầu 

thế giới / Jim Collins; Jerry I. Porras; Nguyễn Dương Hiếu dịch. - In lần thứ 22. - Thành phố 

Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 547 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Phân tích, nghiên cứu những hoạt động kinh doanh có tầm nhìn xa, hoài bão 

lớn và kế hoạch chi tiết của 18 công ty, tập đoàn vĩ đại có độ tuổi gần 100 năm cũng như lợi 

nhuận cổ phần vượt hơn thị trường 15 lần kể từ năm 1926. Nghiên cứu, so sánh từng công ty 

với một trong những đối thủ cạnh tranh hàng đầu của họ. 

+ Môn loại: 658 / X126D 

- Mã kho: PM 39990 

- Mã kho: VV 33862 
 

282/. DAGDEVIREN, OZAN. Bí quyết khởi nghiệp: Học cách chọn đối tác, tuyển 

dụng nhân tài và xây dựng văn hoá doanh nghiệp = Startups grow with people: How to pick 

partners recruit the top talent and build a company culture / Ozan Dagdeviren; Thế Anh 

dịch. - Hà Nội : Hồng Đức, 2023. - 198 tr. : Hình vẽ; 21 cm. 

Tóm tắt: Gợi ý những kĩ năng cơ bản để khởi nghiệp thành công: Bí quyết chọn đối 

tác; tuyển dụng nhân tài; xây dựng văn hoá doanh nghiệp. 

+ Môn loại: 658.11 / B300Q 

- Mã kho: PM 40210 

- Mã kho: VV 34014 
 

283/. VANDENWYMELENBERG, BENJAMIN. Biến ý tưởng điên rồ thành doanh 

nghiệp thành công = The world needs your f*cking ideas : 14 bài học khởi nghiệp dành cho 

những nhà kinh doanh trẻ / Benjamin VandenWymelenberg; Vũ Cẩm Thanh dịch. - Hà Nội 

: Hồng Đức, 2024. - 167 tr. : Ảnh; 21 cm. 

Tóm tắt: Những kinh nghiệm khởi sự kinh doanh thành công qua cách dừng suy nghĩ, 

bắt đầu hành động và cam kết với ý tưởng; biến thất bại thành cơ hội; thay đổi tư duy; hỏi 

thật nhiều; sức mạnh nhờ tạo dựng mối quan hệ; đôi khi phải làm người xấu; bạn tốt giúp 

bạn ra khỏi tù; bạn thân ở trong tù cùng bạn; tập thể tốt hơn cá nhân; ngừng kết nối để tái 

kết nối; yêu quý bản thân mình; biết khi nào cần lãnh đạo và khi nào cần trao quyền. 

+ Môn loại: 658.11 / B305Y 

- Mã kho: PM 39908 

- Mã kho: VV 33787 
 

284/. ĐỖ THỊ TUYẾT LAN. Cá nhân hoá khởi nghiệp : Từ xu thế đến thực tế / Đỗ 

Thị Tuyết Lan. - Hà Nội : Thế Giới, 2023. - 198 tr.; 20 cm. 

Tóm tắt: Những luận điểm quan trọng về tư duy, kiến thức, công cụ, tài chính, con 

người... để khởi nghiệp, kinh doanh thành công. 
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+ Môn loại: 658.11 / C100N 

- Mã kho: PM 40025 

- Mã kho: VV 33755 
 

285/. TRUMP, DONALD J.. Chạm tay hoá vàng : Tại sao một số doanh nhân trở nên 

giàu có - Còn những người khác thì không? / Donald J. Trump, Robert T. Kiyosaki; Trung 

Tín...dịch. - In lần thứ 11. - Thành phố Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 340tr. : Hình vẽ; 20 

cm. 

Tóm tắt: Đưa ra những lời khuyên về cách tạo lập và xây dựng công ty, trở thành 

doanh nhân thành đạt với 5 điểm chính: sức mạnh tính cách; tập trung; thương hiệu; các mối 

quan hệ; những điều nhỏ nhưng quan trọng. 

+ Môn loại: 658.11 / CH104T 

- Mã kho: PM 40407 

- Mã kho: VV 33886 
 

286/. Không có sông quá dài : Cẩm nang dành cho những người khởi nghiệp / GS. 

Phan Văn Trường,...[et al]. - In lần thứ 1. - Thành phố Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 519 

tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Gồm những chia sẻ về chủ đề khởi nghiệp của Giáo sư Phan Văn Trường; 27 

câu chuyện có thật của những người khởi nghiệp, thành công hoặc thất bại thuộc nhiều 

ngành nghề khác nhau, như ẩm thực, dược liệu, cơ điện, giáo dục, thực phẩm, du lịch, 

truyền thông, thời trang, nông nghiệp, sản phẩm xanh.... 

+ Môn loại: 658.11 / KH455C 

- Mã kho: PM 39911 

- Mã kho: VV 33792 
 

287/. THIEL, PETER. Không đến một = Zero ton one: notes on startups, or how to 

build the future : Bài học về khởi nghiệp, hay cách xây dựng tương lai / Peter Thiel, Blake 

Masters; Trần Quốc Khánh dịch. - In lần thứ 12. - Thành phố Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 

2024. - 272 tr. : Minh hoạ; 21 cm.. - (Bộ sách Khởi nghiệp) 

Tóm tắt: Giới thiệu những kinh nghiệm quý báu trên bước đường khởi nghiệp, giúp 

bạn vượt qua những khó khăn ban đầu để đi đến thành công. 

+ Môn loại: 658.11 / KH455Đ 

- Mã kho: PM 40415 

- Mã kho: VV 33920 
 

288/. HALL, RICHARD. Làm thế nào xây dựng doanh nghiệp thành công? = How to 

succeed by creating your own business : Start-ups, pivots and pop-ups : Khởi nghiệp - Xoay 

trục - Thử nghiệm / Richard Hall, Rachel Bell; Vũ Cẩm Thanh dịch. - Thanh Hoá : Nxb. 

Thanh Hoá, 2023. - 311 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày kỹ năng và kiến thức về quá trình khởi nghiệp; những lợi thế, khó 

khăn phải đối mặt, các giải pháp khả thi cho từng vấn đề gặp phải; giới thiệu những tấm 

gương khởi nghiệp thành công, các bài học khởi nghiệp quý báu. 

+ Môn loại: 658.11 / L104T 

- Mã kho: PM 40213 

- Mã kho: VV 34011 
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289/. LISA. Khởi nghiệp bắt đầu từ việc biết dùng người / Lisa; Bùi Quỳnh Vân, Trần 

Thị Thanh Liêm dịch. - Thành phố Hồ Chí Minh : Công ty Tri thức Văn hóa sách Việt Nam, 

2019. - 320 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Nội dung sách đề cập đến mọi vấn đề trong quản lý nhân sự: Từ những vấn 

đề nhỏ nhặt như cách thức tuyển thực tập sinh đến những vấn đề lớn như xây dựng văn hoá 

doanh nghiệp và giải quyết tất cả các vấn đề liên quan đến con người có thể gặp phải trên 

con đường khởi nghiệp. 

+ Môn loại: 658.3 / KH462N 

- Mã kho: LC 35306-35308 

- Mã kho: PM 33982,39886 

- Mã kho: VV 29326,33646 
 

290/. CARPENTER, ALISSA. Nghệ thuật lắng nghe và được lắng nghe = How to 

listen and how to be heard : Bí kíp giao tiếp nơi công sở / Alissa Carpenter; Hoàng Oanh 

dịch. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2024. - 311 tr. : Bảng; 21 cm.. - (Thuật đối nhân xử 

thế Tây Phương) 

Tóm tắt: Cung cấp những công cụ thực hành giúp bắt đầu và dẫn dắt các cuộc hội 

thoại quan trọng, tận dụng sự khác biệt giữa những cá nhân để tạo nên một đội ngũ và tổ 

chức vững mạnh; những bí kíp để giao tiếp thành công tại công sở, từ đó giúp bạn đạt được 

thành công cao nhất trong công việc của mình. 

+ Môn loại: 658.3145 / NGH250T 

- Mã kho: PM 40027 

- Mã kho: VV 33760 
 

291/. COLLINS, JIM. Từ tốt đến vĩ đại = Good to Great : Tại sao một số công ty đạt 

bước nhảy vọt... còn các công ty khác thì không? / Jim Collins; Trần Thị Ngân Tuyết dịch. - 

In lần thứ 41. - Thành phố Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 482; 21 cm. 

Tóm tắt: Đưa ra những thông điệp có thể đạt được sự quản lí vĩ đại trong ngành quản 

trị kinh doanh và làm rõ thêm mọi khía cạnh trong việc xây dựng và thực thi chiến lược 

quản trị. 

+ Môn loại: 658.4 / T550T 

- Mã kho: PM 39993 

- Mã kho: VV 33865 
 

292/. PHAN VĂN TRƯỜNG. Một đời thương thuyết : Đừng để Bờm và Phú ông thất 

vọng / Phan Văn Trường GS, Cố vấn của chính phủ Pháp về Thương mại Quốc tế; Kim 

Duẩn minh hoạ. - In lần thứ 26. - Thành phố Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 330 tr. : Minh 

hoạ; 23 cm. 

Tóm tắt: Gồm những kinh nghiệm và những bài học khi thương thuyết đàm phán 

trong kinh doanh. 

+ Môn loại: 658.4052 / M458Đ 

- Mã kho: PM 40445 

- Mã kho: VV 34071 
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293/. WOERNER, STEPHANIE L.. Tương lai số = Future ready : Bốn lộ trình để nắm 

bắt giá trị số / Stephanie L. Woerner,...[et al] ; Hà Kim Ngân dịch. - Thành phố Hồ Chí 

Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 223 tr. : Hình vẽ; 23 cm. 

Tóm tắt: Đưa ra định nghĩa về một công ty sẵn sàng cho tương lai số, bao gồm cả 

những khía cạnh "mềm" như xây dựng tầm nhìn rõ ràng, ngôn ngữ nội bộ chung và văn hoá 

doanh nghiệp cho đến những thay đổi "cứng" về nền tảng công nghệ. Bốn lộ trình đưa 

doanh nghiệp đến tương lai số bao gồm: Số hoá; làm hài lòng khách hàng trước tiên; tập 

trung luân phiên; xây dựng đơn vị mới. 

+ Môn loại: 658.406 / T561L 

- Mã kho: PM 40050 

- Mã kho: VV 33775 
 

294/. SCHULTZ, HOWARD. Vươn lên từ đáy : Hành trình tái hiện giấc mơ Mỹ / 

Howard Schultz, Joanne Gordon; Võ Công Hùng dịch. - Thành phố Hồ Chí Minh : Nxb. 

Trẻ, 2024. - 551 tr.; 21 cm. 

Tên sách tiếng Anh: From the ground up: A journey to reimagine the promise of 

America 

Tóm tắt: Gồm hai câu chuyện đan xen ghi lại những trải nghiệm của hai tác giả với 

nhiều nỗ lực để vươn lên trong cuộc sống, thách thức những quan niệm cũ về vai trò của 

doanh nghiệp trong xã hội, luôn cố gắng cân bằng giữa lợi nhận và tính nhân văn, giải quyết 

những vấn đề xã hội với cùng sự sáng tạo và táo bạo như cách họ làm để thay đổi nhận thức 

của thế giới. 

+ Môn loại: 658.408 / V560L 

- Mã kho: PM 39924 

- Mã kho: VV 33822 
 

295/. KOCH, RICHARD. Con người 80/20 : Chín yếu tố cốt lõi của thành công 80/20 

trong công việc / Richard Koch; Thiên Kim, Anh Thy dịch. - In lần thứ 19. - Thành phố Hồ 

Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 267 tr.; 21 cm. 

Tên sách tiếng Anh: The 80/20 individual : The nine essentials of 80/20 success at 

work 

Tóm tắt: Gồm những ví dụ thực tế giúp bạn khám phá khả năng của cá nhân mình, 

nhận định những ý tưởng tốt nhất cho doanh nghiệp của bạn cùng chín yếu tố cốt lõi để 

thành công trong công việc theo phương thức 80/20 như: Sử dụng 20% sáng tạo nhất của 

bạn, sinh sôi và biến đổi những ý tưởng lớn, tìm kiếm lợi nhuận.... 

+ Môn loại: 658.409 / C430N 

- Mã kho: PM 39927 

- Mã kho: VV 33817 
 

296/. GOSTICK, ADRIAN. Lãnh đạo bằng lòng biết ơn = Leading with gratitude / 

Adrian Gostick, Chester Elton; Nguyễn Mỹ Ngọc dịch. - In lần thứ 1. - Thành phố Hồ Chí 

Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 293 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Đề cập đến những lầm tưởng tai hại phổ biến về cung cách quản lý khiến các 

nhà lãnh đạo ngại nói cảm ơn; giới thiệu 8 phương pháp thể hiện lòng biết ơn hiệu quả nhất 

để các nhà quản lý bày tỏ sự trân trọng với nhân viên; dẫn chứng những câu chuyện về cách 
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một số nhà lãnh đạo thành công nhất hiện nay kết hợp tài tình lòng biết ơn với phong cách 

lãnh đạo. 

+ Môn loại: 658.409 / L107Đ 

- Mã kho: PM 39912 

- Mã kho: VV 33791 
 

297/. COLLINS, JIM. Vĩ đại do lựa chọn / Jim Collins; Morten T. Hansen; Nguyễn 

Dương Hiếu dịch. - In lần thứ 13. - Thành phố Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 414 tr.; 21 

cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu các kỹ năng giúp thành công trong kinh doanh, đặc biệt là trong 

bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, bất ổn, đưa ra sự lựa chọn và những phương pháp 

đúng đắn. 

+ Môn loại: 658.409 / V300Đ 

- Mã kho: PM 39994 

- Mã kho: VV 33866 
 

298/. NGUYỄN NGỌC SƠN. Lãnh đạo và quyền lực : Bí quyết làm chủ bản thân và 

dẫn dắt mọi người thành công / Nguyễn Ngọc Sơn. - Hà Nội : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 179 

tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu một số bí quyết làm chủ bản thân và chinh phục chặng đường gian 

khó để trở thành người lãnh đạo thực thụ đầy quyền lực, tổ chức và làm chủ cuộc chơi, thuật 

dụng nhân, giao tiếp và truyền thông.... 

+ Môn loại: 658.4092 / L107Đ 

- Mã kho: PM 40028 

- Mã kho: VV 33757 
 

299/. TRUMP, DONALD J.. Trump - Đừng bao giờ bỏ cuộc = Trump - Never give up 

: Cách tôi biến những thách thức to lớn trong cuộc đời mình thành thành công / Donald J. 

Trump, Meredith Mclver ; Võ Công Hùng dịch. - In lần thứ 24. - Thành phố Hồ Chí Minh : 

Nxb. Trẻ, 2023. - 217 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu những câu chuyện về các phi vụ làm ăn mang tầm vóc Trump, 

những lời khuyên đắt giá trong kinh doanh về: cách phản pháo khi gặp phải thất bại và trở 

ngại, biến những vấn đề lớn thành những cơ hội, biến địch thủ thành bạn bè, tận dụng những 

thất bại trước mắt làm động lực cho bản thân. 

+ Môn loại: 658.4092 / TR511Đ 

- Mã kho: PM 39935 

- Mã kho: VV 33829 
 

300/. KIYOSAKI, ROBERT. Quan trọng hơn tiền bạc... chính là đội nhóm của doanh 

nhân = More important than money... an entrepreneur''s team / Robert Kiyosaki, các cố vấn 

Rich Dad; Thiên Kim dịch. - In lần thứ 1. - Thành phố Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 327 

tr. : Ảnh; 21 cm. 

Tóm tắt: Đưa ra những ý tưởng dể trở thành doanh nhân, nhà lãnh đạo kinh doanh 

giàu có và thông minh. ngoài đòi hỏi sức mạnh, sự cam kết , kỷ luật, còn cần phải có tầm 

nhìn và sự tự tin để tập hợp xung quanh mình đội ngũ thông minh, giàu kinh nghiệm và các 

cố vấn đáng tin cậy. 
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+ Môn loại: 658.421 / QU105T 

- Mã kho: PM 39913 

- Mã kho: VV 33790 
 

301/. REITZ, MEGAN. Nói sao cho hay - Nghe sao cho khéo : Nói những gì cần nói 

và nghe những gì cần nghe / Megan Reitz, John Higgins; Loan Loan dịch. - Hà Nội : Hồng 

Đức, 2024. - 287 tr. : Bảng, tranh vẽ; 21 cm. 

Speak up 

Tóm tắt: Giới thiệu những kỹ năng giao tiếp cụ thể trong công việc cũng như trong 

cuộc sống giúp nhận ra thứ ngăn bạn lên tiếng và được lắng nghe trong công việc; học cách 

tự tin lên tiếng và được lắng nghe thật sự; hiểu cách gia tăng tầm ảnh hưởng cá nhân thông 

qua việc soạn sẵn nội dung cần nói; để ý cách bạn khiến người khác im lặng và giúp người 

khác nói chuyện cởi mở với mình; tạo môi trường làm việc đột phá, chân thành, hiệu quả. 

+ Môn loại: 658.45 / N428S 

- Mã kho: PM 40442 

- Mã kho: VV 34029 
 

302/. SCHAEFER, MARK W.. Marketing "hướng nội" / Mark W. Schaefer; Nguyễn 

Thị Thu Trang dịch. - Hà Nội : Công ty Cổ phần Sách Bách Việt, 2023. - 299 tr. : Ảnh; 20 

cm. 

Tóm tắt: Tổng quan về chiến lược Marketing dựa trên cộng đồng,. 

+ Môn loại: 658.8 / M100R 

- Mã kho: PM 40006 

- Mã kho: VV 33852 
 

303/. GIL, CARLOS. Sự kết thúc của marketing = The end of marketing : Nhân hoá 

thương hiệu trong thời đại Social Media và AI / Carlos Gil; Minh Trang dịch. - Thanh Hoá : 

Nxb. Thanh Hoá, 2023. - 318 tr. : Minh hoạ; 21 cm. 

Tóm tắt: Phân tích marketing truyền thống đang thất bại trong nền văn hoá kĩ thuật số, 

bất kể việc tiếp cận khách hàng tiềm năng dễ đến đâu thì mối quan hệ then chốt giữa thương 

hiệu và người tiêu dùng vẫn cần sự tương tác của con người.... 

+ Môn loại: 658.8 / S550K 

- Mã kho: PM 39909 

- Mã kho: VV 33786 
 

304/. KOTLER, PHILIP. Tiếp thị 4.0 : Dịch chuyển từ Truyền thống sang Công nghệ 

số = Marketing 4.0 : Moving from traditional to digital / Philip Kotler,... [et al]; Nguyễn 

Khoa Hồng Thành ... dịch [et al]. - In lần thứ 13. - Thành phố Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 

2023. - 264 tr. : Hình vẽ; 21 cm. 

Tóm tắt: Cung cấp cho bạn những kiến thức cơ bản về tiếp thị và những thay đổi 

trong tiếp thị từ truyền thống sang công nghệ số: những xu hướng cơ bản định hình tiếp thị, 

những mô hình mới cho tiếp thị trong nền kinh tế số, các chiến thuật tiếp thị áp dụng trong 

nền kinh tế số. 

+ Môn loại: 658.8 / T307T 

- Mã kho: PM 40237 

- Mã kho: VV 33939 
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305/. SLIM, PAMELA. Bùng nổ mạng lưới kinh doanh đa chiều / Pamela Slim; Thuỳ 

Anh dịch. - Hà Nội : Lao động, 2023. - 371 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số kiến thức thực tế về: Xây dựng một hệ sinh thái vững chắc 

trước khi tạo nên một đế chế; vượt ra khỏi tầm nhìn thông thường để tìm kiếm thị trường 

mới tiềm năng; xác định chính xác tập khách hàng lý tưởng để tạo ra sản phẩm hoặc dịch vụ 

đáp ứng nhu cầu khách hàng và tận dụng mạng xã hội quảng bá bản thân cũng như thu hút 

đối tác.... 

+ Môn loại: 658.812 / B513N 

- Mã kho: PM 40402 

- Mã kho: VV 33879 
 

306/. KAUFMAN, RON. Nâng tầm dịch vụ = Uplifting service / Ron Kaufman; Trần 

Lê dịch. - In lần thứ 10. - Thành phố Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 431 tr. : Hình vẽ, ảnh; 

21 cm. 

Tóm tắt: Khái quát sức mạnh của việc cung cấp dịch vụ nâng tầm và các bước đi mà 

người làm dịch vụ có thể áp dụng nhằm xây dựng văn hoá dịch vụ bền vững, phát huy hiệu 

quả hàng ngày. 

+ Môn loại: 658.812 / N122T 

- Mã kho: PM 40241 

- Mã kho: VV 33937 
 

307/. FAILLA, DON. 45 giây tạo nên thay đổi = The 45 second presentation that will 

change your life : Thấu hiểu tiếp thị mạng lưới / Don Failla; Nguyễn Hoàng Yến Phương 

dịch. - In lần thứ 24. - Thành phố Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 192 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu về ngành kinh doanh tiếp thị mạng lưới thông qua các minh hoạ, 

giúp người đọc hiểu được bản chất của tiếp thị mạng lưới và hướng dẫn cách trình bày hiệu 

quả về tiếp thị mạng lưới. Cách xây dựng một sự nghiệp thành công bằng mô hình kinh 

doanh tiếp thị mạng lưới. 

+ Môn loại: 658.84 / B454M 

- Mã kho: PM 40414 

- Mã kho: VV 33919 
 

308/. SINGER, BLAIR. Những chú chó bán hàng = Salesdogs: you don''t have to be 

an attack dog : Làm bùng nổ thu nhập mà không cần chiến lược tấn công / Blair Singer; 

Xuân Quỳnh dịch. - In lần thứ 9. - Thành phố Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 351 tr. : 

Hình vẽ; 20 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những bí quyết và kỹ năng bán hàng hay nhất, từ những kỹ năng 

về tinh thần đến cảm xúc của nhiều kiểu người bán hàng trên thế giới, nhằm giúp bạn có thể 

phát huy tài năng bẩm sinh của mình và trở thành người dẫn đầu trong lĩnh vực bán hàng. 

+ Môn loại: 658.85 / NH556C 

- Mã kho: PM 40405 

- Mã kho: VV 33884 
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309/. HILL, NAPOLEON. Để thế giới biết bạn là ai : How to sell your way through 

life / Napoleon Hill; Mai Thị Thu Huyền, Hoài Thu dịch. - Hà Nội : Văn học, 2023. - 399 

tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Nêu các nguyên tắc tâm lý học thực hành được sử dụng trong đàm phán. 

Nghệ thuật bán hàng trong tiếp thị dịch vụ cá nhân. Phân tích toàn diện về Henry Ford - một 

nhân vật đã quảng bá mình để từ một người nghèo khó trở thành nổi tiếng và giàu có. Giới 

thiệu cách thức để mọi người có thể quảng bá bản thân hiệu quả. 

+ Môn loại: 658.85019 / Đ250T 

- Mã kho: PM 40373 

- Mã kho: VV 34066 
 

310/. MOWAT, JON. Chiến lược video marketing = Video marketing strategy : Phát 

triển thương hiệu bằng sức mạnh Marketing video online / Jon Mowat; Lê Tiến Thành dịch. 

- Hà Nội : Hồng Đức, 2023. - 447 tr. : Minh hoạ; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày lý thuyết và các phương pháp thực hành sáng tạo chương trình 

marketing bằng video. Giới thiệu các dự án video tự tạo, các chiến lược video hiệu quả 

nhằm tạo ra những chiến dịch quảng bá hình ảnh thành công và giàu tính sáng tạo. 

+ Môn loại: 658.872 / CH305L 

- Mã kho: PM 39929 

- Mã kho: VV 33824 
 

311/. CARVILL, MICHELLE. Giải ảo mạng xã hội = Myths of social media : Xoá tan 

những quan niệm sai lầm và hướng dẫn cách sử dụng hiệu quả mạng xã hội trong kinh 

doanh / Michelle Carvill, Ian MacRae; KCT dịch. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2023. - 

359 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Bác bỏ và phản biện những huyền thoại, những quan niệm sai lầm, thường 

thấy về mạng xã hội. Trình bày cách áp dụng mạng xã hội vào công việc và nơi làm việc sao 

cho hợp lý và hiệu quả nhất. 

+ Môn loại: 658.872 / GI-103A 

- Mã kho: PM 40207 

- Mã kho: VV 34016 
 

312/. YAKOB, FARIS. Trả phí mua sự chú ý = Paid attention : Innovative advertising 

for a digital world : Quảng cáo sáng tạo trong thế giới kỹ thuật số / Faris Yakob; Nguyễn 

Thị Kim Ngọc dịch. - Thành phố Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 303 tr. : Hình vẽ; 21 cm. 

Tóm tắt: Khám phá cách những ý tưởng quảng cáo sáng tạo trong thế giới kỹ thuật số. 

Đưa ra những ví dụ thực tế từ các chiến dịch lớn của những công ty như: Sony, Redbull và 

HP, cũng như công cụ và biểu mẫu marketing có tính ứng dụng cao. 

+ Môn loại: 659.1 / TR100P 

- Mã kho: PM 40249 

- Mã kho: VV 33929 
 

313/. Tinh hoa làng nghề truyền thống Việt Nam / Thanh Giang sưu tầm, tuyển chọn. - 

Hà Nội : Dân trí, 2023. - 211 tr. : Ảnh; 19 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu một số làng nghề truyền thống trên cả nước được lưu truyền từ 

đời này sang đời khác như: Nghề xe lanh dệt vải của đồng bào dân tộc Mông ở Lùng Tám, 
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Hà Giang; nghề ngói âm dương của đồng bào Tày, Nùng ở Lạng Sơn; bánh chưng Bờ Đậu 

Thái Nguyên.... 

+ Môn loại: 680.09597 / T312H 

- Mã kho: PM 40342 

- Mã kho: VV 34116 
 

314/. Chân dung các nghệ sĩ Quân đội / Thái Chí Thanh tuyển chọn. - Hà Nội : Dân trí, 

2023. - 21 cm. 

T.3 : Nghệ sĩ quân đội tiêu biểu thời kỳ kháng chiến chống Mỹ  

Tóm tắt: Giới thiệu tiểu sử, danh sách các tác phẩm chính, giả thưởng kèm giới thiệu 

một tác phẩm cụ thể của những văn nghệ sĩ Quân đội tiêu biểu: Nhà văn Hữu Mai, nhà văn 

Trần Huy Quang, nhạc sĩ Trọng Loan, hoạ sĩ Văn Đa, nghệ sĩ Tô Lan Phương.... 

+ Môn loại: 700.922597 / CH121D 

- Mã kho: PM 40168 

- Mã kho: VV 33903 
 

315/. NÉDONCELLE, MAURICE. Khám phá mỹ học / Maurice Nédoncelle; Nguyễn 

Thị Hồng Nhung dịch. - Hà Nội : Tri thức, 2023. - 223 tr. : Tranh vẽ; 20 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu về vai trò sáng tạo trong nghệ thuật, các khía cạnh cuối cùng của 

nghệ thuật, khía cạnh chủ quan của nghệ thuật và không gian của nét đẹp trong nghệ thuật. 

+ Môn loại: 701.17 / KH104P 

- Mã kho: PM 40431 

- Mã kho: VV 34039 
 

316/. NGUYỄN BÍCH HẰNG. Hát ru: Tập hợp những câu hát thấm đượm tình quê 

hương / Nguyễn Bích Hằng sưu tầm, biên soạn và sáng tác. - Hà Nội : Thanh niên, 2023. - 

203 tr.; 21 cm. 

+ Môn loại: 781.62 / H110R 

- Mã kho: PM 40352 

- Mã kho: VV 34106 
 

317/. Các loại hình hát xướng dân gian ba miền Việt Nam / Thanh Giang sưu tầm, 

tuyển chọn. - Hà Nội : Dân trí, 2023. - 214 tr.; 19 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu các loại hình hát xướng dân gian có tính phổ biến, đặc trưng sinh 

hoạt tinh thần của người Việt Nam trên ba miền đất nước như miền Bắc: hát quan họ, ca trù, 

hát xẩm...; miền trung: hát bả trạo Nam trung Bộ, bài chòi Nam Bộ, dân ca ví, dặm Nghệ 

Tĩnh; miền Nam: lý, cải lương, đờn ca tài tử.... 

+ Môn loại: 781.62009597 / C101L 

- Mã kho: PM 40345 

- Mã kho: VV 34113 
 

318/. WENGER, ARSÈNE. Cuộc đời tôi qua hai màu Đỏ - Trắng = My life in red and 

white: my autobiography : Tự truyện của tôi / Arsène Wenger; Nguyễn Dương Hiếu, Lê 

Minh Loan dịch. - In lần thứ 3. - Thành phố Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 283 tr.; 23 cm. 
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Tóm tắt: Hồi ký về cuộc đời tác giả, những nguyên tắc thành công ở cả trong và ngoài 

sân cỏ, cùng những bài học về thuật lãnh đạo, sự phát triển cá nhân và công tác quản trị đội 

bóng. 

+ Môn loại: 796.334092 / C514Đ 

- Mã kho: PM 40443 

- Mã kho: VV 34068 
 

319/. PEGASUS. Những vận động viên kiệt xuất thế giới - Cầu thủ bóng đá Lionel 

Messi / Pegasus; Phạm Hữu Phúc dịch. - Hà Nội : Hồng Đức, 2019. - 79 tr.; 21 cm.. - (Đọc 

và toả sáng) 

+ Môn loại: 796.334092 / NH556V 

- Mã kho: LC 34728-34730 

- Mã kho: PM 39887 

- Mã kho: PN 173-174 

- Mã kho: VV 33645 
 

320/. KARNAZES, DEAN. Quái kiệt Marathon - Hồi ký người chạy xuyên đêm : 

Những kinh nghiệm được đúc kết từ Dean''s về chế độ ăn uống và tập luyện / Dean 

Karnazes; Nguyễn Đạt dịch. - Hà Nội : Thể thao và Du lịch, 2023. - 407 tr.; 21 cm. 

Tên sách tiếng Anh: Ultramarathon man : Confessions of an All-Night Runner 

Tóm tắt: Ghi lại hành trình tham gia 50 cuộc chạy marathon tại 50 tiểu bang trong 

vòng 50 ngày của Dean Karnazes trong thử thách chạy marathon dọc nước Mỹ, anh ấy đã 

chạy 262 dặm (422 km) băng rừng, vượt Thung Lũng Chết, chạy marathon tại Cao Nguyên 

Nam Cực và có lẽ Dean là người đầu tiên ăn hết một chiếc pizza trong khi vẫn đang chạy.... 

+ Môn loại: 796.42092 / QU103K 

- Mã kho: PM 40307 

- Mã kho: VV 34004 
 

321/. LUKÁCS, GYÖRGY. Tâm hồn và hình thức / György Lukács; Anh Hoa dịch. - 

Hà Nội : Tri thức, 2022. - 267 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu khả năng diễn đạt ngôn ngữ và phong cách văn học trong các tác 

phẩm của Plato, Kierkegaard, Novalis, Sterne...: Plato tính, thơ và hình thức, sự vỡ vụn của 

hình thức trước cái sống, triết học lãng mạn về sự sống, hình thức sống Bourgeois, cô độc 

mới và thơ của nó, khát khao và hình thức, khoảng khắc và hình thức, phong phú, hỗn loạn 

và hình thức, siêu hình học của bi kịch. 

+ Môn loại: 801.93 / T120H 

- Mã kho: PM 40438 

- Mã kho: VV 34032 
 

322/. PUZO, MARIO. Bố già = The godfather : Tuyệt phẩm vô tiền khoáng hậu của 

một cây bút bậc thầy / Maio Puzo; Ngọc Thứ Lang dịch. - Tái bản lần thứ 16. - Hà Nội : 

Công ty Cổ phần Văn hoá Đông A, 2023. - 642 tr.; 21 cm. 

+ Môn loại: 813.5 / B450G 

- Mã kho: PM 40420 

- Mã kho: VV 33923 
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323/. STEINBECK, JOHN. Hạt ngọc trai : Truyện dài / John Steinbeck; Phạm Văn 

dịch. - Hà Nội : Văn học, 2022. - 149 tr.; 21 cm. 

+ Môn loại: 813.52 / H110N 

- Mã kho: PM 40353 

- Mã kho: VV 34105 
 

324/. PUZO, MARIO. Cha con Giáo hoàng = The family / Mario Puzo; Phan Quang 

Định dịch. - Tái bản. - Hà Nội : Công ty Cổ phần Văn hoá Đông A, 2023. - 558 tr.; 21 cm. 

+ Môn loại: 813.54 / CH100C 

- Mã kho: PM 40423 

- Mã kho: VV 33924 
 

325/. PUZO, MARIO. Đất máu Sicily / Mario Puzo; Đăng Thư dịch. - Tái bản. - Hà 

Nội : Văn học, 2023. - 485 tr.; 21 cm. 

+ Môn loại: 813.54 / Đ124M 

- Mã kho: PM 40419 

- Mã kho: VV 33922 
 

326/. PUZO, MARIO. Luật im lặng = Omerta / Mario Puzo; Lương Lê Giang dịch. - 

Tái bản. - Hà Nội : Công ty Cổ phần Văn hoá Đông A, 2023. - 370 tr.; 21 cm. 

+ Môn loại: 813.54 / L504-I 

- Mã kho: PM 40422 

- Mã kho: VV 33925 
 

327/. NABOKOV, VLADIMIR. Nói đi, ký ức / Vladimir Nabokov; Orkid dịch. - Hà 

Nội : Dân trí, 2022. - 468 tr. : Ảnh; 21 cm. 

+ Môn loại: 813.54 / N428Đ 

- Mã kho: PM 40401 

- Mã kho: VV 33880 
 

328/. LONDGREN, ASTRID. Những ngày hạnh phúc ở làng ồn ào / Astrid Londgren; 

Nguyễn Bích Lan dịch. - Hà Nội : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 148 tr.; 18 cm. 

+ Môn loại: 813.54 / NH556N 

- Mã kho: PM 40385 

- Mã kho: VV 33941 
 

329/. PUZO, MARIO. Ông trùm cuối cùng = The last don / Mario Puzo; Trịnh Huy 

Ninh dịch. - Tái bản. - Hà Nội : Công ty Cổ phần Văn hoá Đông A, 2023. - 646 tr.; 21 cm. 

+ Môn loại: 813.54 / Ô455T 

- Mã kho: PM 40421 

- Mã kho: VV 33926 
 

330/. SILVERA ADAM. Thời khắc còn lại / Adam Silvera; Serena Dang dịch. - Thành 

phố Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 373 tr.; 20 cm. 

Nguyên bản: They both die at the end 

+ Môn loại: 813.6 / TH462K 
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- Mã kho: PM 40232 

- Mã kho: VV 34136 
 

331/. OWENS, DELIA. Xa ngoài kia nơi loài tôm hát = Where the crawdads sing : 

Tiểu thuyết / Delia Owens; Trương Hoàng Uyên Phương dịch. - Thành phố Hồ Chí Minh : 

Nxb. Trẻ, 2024. - 507 tr.; 20 cm. 

+ Môn loại: 813.6 / X100N 

- Mã kho: PM 40244 

- Mã kho: VV 33934 
 

332/. ROWLING, J.K. Harry Potter và hòn đá phù thuỷ = Harry Potter and the 

Sorcerer''s Stone / J.K. Rowling; Lý Lan dịch. - In lần thứ 59. - Thành phố Hồ Chí Minh : 

Nxb. Trẻ, 2024. - 20 cm. 

T.1 : Harry Potter. - 365 tr. 

+ Môn loại: 823 / H100R 

- Mã kho: PM 40255 

- Mã kho: VV 34141 
 

333/. ROWLING, J.K. Harry Potter và Phòng chứa bí mật = Harry Potter and 

Chamber of Secrets / J.K. Rowling; Lý Lan dịch. - In lần thứ 55. - Thành phố Hồ Chí Minh : 

Nxb. Trẻ, 2024. - 20 cm. 

T.2 : Harry Potter. - 429 tr. 

+ Môn loại: 823 / H100R 

- Mã kho: PM 40256 

- Mã kho: VV 34142 
 

334/. ROWLING, J.K. Harry Potter và Tên tù nhân ngục Azkaban = Harry Potter and 

the Prisoner of Azkaban / J.K. Rowling; Lý Lan dịch. - In lần thứ 49. - Thành phố Hồ Chí 

Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 20 cm. 

T.3 : Harry Potter. - 559 tr. 

+ Môn loại: 823 / H100R 

- Mã kho: PM 40257 

- Mã kho: VV 34143 
 

335/. ROWLING, J.K. Harry Potter và Chiếc cốc lửa = Harry Potter and the Coblet of 

Fire / J.K. Rowling; Lý Lan dịch. - In lần thứ 49. - Thành phố Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 

2024. - 20 cm. 

T.4 : Harry Potter. - 921 tr. 

+ Môn loại: 823 / H100R 

- Mã kho: PM 40258 

- Mã kho: VV 34144 
 

336/. ROWLING, J.K. Harry Potter và Hội Phượng Hoàng = Harry Potter and the 

Order of the Phoenix / J.K. Rowling; Lý Lan dịch. - In lần thứ 43. - Thành phố Hồ Chí Minh 

: Nxb. Trẻ, 2024. - 20 cm. 

T.5 : Harry Potter. - 1309 tr. 
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+ Môn loại: 823 / H100R 

- Mã kho: PM 40259 

- Mã kho: VV 34145 
 

337/. ROWLING, J.K. Harry Potter và Hoàng Tử Lai = Harry Potter and the Half - 

Blood Prince / J.K. Rowling; Lý Lan, Hương Lan dịch. - In lần thứ 46. - Thành phố Hồ Chí 

Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 20 cm. 

T.6 : Harry Potter. - 715 tr. 

+ Môn loại: 823 / H100R 

- Mã kho: PM 40260 

- Mã kho: VV 34146 
 

338/. ROWLING, J.K. Harry Potter và Bảo bối tử thần = Harry Potter and the Deathly 

Hallows / J.K. Rowling; Lý Lan, Hương Lan dịch. - In lần thứ 35. - Thành phố Hồ Chí 

Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 20 cm. 

T.7 : Harry Potter. - 847 tr. 

+ Môn loại: 823 / H100R 

- Mã kho: PM 40261 

- Mã kho: VV 34147 
 

339/. STERNE, LAURENCE. Hành trình tình cảm : Du hành qua Pháp và Ý / 

Laurence Sterne; Nguyễn Hoài dịch. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2023. - 231 tr.; 20 cm. 

+ Môn loại: 823.6 / H107T 

- Mã kho: PM 40435,40494 

- Mã kho: VV 34117-34118 
 

340/. KIPLING, RUDYARD. Chiếc xe kéo ma & truyện ngắn tuyển chọn / Rudyard 

Kipling; Thanh Yên dịch. - Hà Nội : Văn học, 2023. - 285 tr. : Ảnh; 19 cm. 

+ Môn loại: 823.91 / CH303X 

- Mã kho: PM 39975 

- Mã kho: VV 33802 
 

341/. ARCHER, JEFFREY. Đứa con gái hoang đàng : Jeffry Archer; Trang KNT dịch. 

- Hà Nội : Lao Động, 2023. - 21 cm. 

P. 2 : Hai số phần. - 834 

+ Môn loại: 823.912 / Đ551C 

- Mã kho: PM 40400 

- Mã kho: VV 33878 
 

342/. DOYLE, ARTHUR CONAN. Những cuộc phiêu lưu của Giáo sư Challenger : 

Dành cho tuổi trưởng thành / Arthur Conan Doyle; Moonshine dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 

2023. - 23 cm. 

T.1 : Thế giới thất lạc. - 308 tr. 

+ Môn loại: 823.912 / NH556C 

- Mã kho: PM 40363 

- Mã kho: VV 34048 
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343/. CHRISTIE, AGATHA. Những quân bài trên mặt bàn = Card of the table / 

Agatha Christie; Hữu Thiện dịch. - In lần thứ 1. - Thành phố Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. 

- 302 tr.; 20 cm. 

+ Môn loại: 823.912 / NH556Q 

- Mã kho: PM 40227 

- Mã kho: VV 34131 
 

344/. ROWLING, J. K.. Harry Potter và đứa trẻ bị nguyền rủa = Harry Potter and the 

cursed child : Phần một và hai / J. K. Rowling, John Tiffany...; Như Mai dịch. - In lần thứ 

21. - Thành phố Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 371 tr.; 21 cm.. - (Phiên bản diễn tập đặc 

biệt) 

+ Môn loại: 823.914 / H109P 

- Mã kho: PM 40238 

- Mã kho: VV 33928 
 

345/. DƯƠNG THANH TUYỀN. Bắt đầu bằng để lại : Tạp văn / Dương Thanh 

Tuyền. - In lần thứ 1. - Thành phố Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 194 tr.; 20 cm. 

+ Môn loại: 823.9228408 / B118Đ 

- Mã kho: PM 40228 

- Mã kho: VV 34132 
 

346/. MINH PHÚC. Cảm ơn vì đã vượt qua : Tản văn / Minh Phúc. - In lần thứ 1. - 

Thành phố Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 199 tr.; 20 cm. 

+ Môn loại: 823.9228408 / C104Ơ 

- Mã kho: PM 40234 

- Mã kho: VV 34138 
 

347/. LEE, ANN. Tuổi 40 yêu dấu : Tản văn / Ann Lee; Kim Duẩn tranh. - In lần thứ 

8. - Thành phố Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 204 tr.; 20 cm. 

+ Môn loại: 823.9228408 / T515B 

- Mã kho: PM 40229 

- Mã kho: VV 34133 
 

348/. HỒ HUY SƠN. Xin chào ngày nắng đẹp : Tản văn / Hồ Huy Sơn. - In lần thứ 1. 

- Thành phố Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 192 tr.; 20 cm. 

+ Môn loại: 823.9228408 / X311C 

- Mã kho: PM 40231 

- Mã kho: VV 34135 
 

349/. GROEN, HENDRIK. Hãy yêu đời đi: Nhật ký bí mật mới của ông Hendrik 

Groen 85 tuổi = Lang er leven is, het nieuwe geheime dagboek van Hendrik Groen, 85 Jaar / 

Hendrik Groen; Hester Velmans, NGHY dịch. - Thành phố Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 

567 tr.; 20 cm. 

+ Môn loại: 839.3137 / H112Y 

- Mã kho: PM 40408 
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- Mã kho: VV 33888 
 

350/. ANDERSEN. Mộc thần nữ / Andersen; Cao An Vũ dịch. - Hà Nội : Nxb. Hội 

Nhà văn, 2022. - 110 tr.; 20 cm. 

+ Môn loại: 839.8 / M451T 

- Mã kho: PM 40434 

- Mã kho: VV 34036 
 

351/. ANDERSEN. Một câu chuyện từ những đụn cát / Andersen; Cao An Vũ dịch. - 

Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 120 tr.; 20 cm. 

+ Môn loại: 839.8 / M458C 

- Mã kho: PM 40433 

- Mã kho: VV 34037 
 

352/. RIVERTON, STEIN. Chiếc xe sắtChiếc xe sắt : Tiểu thuyết trinh thám / Stein 

Riverton; Phan Ba dịch. - Hà Nội : Văn học, 2023. - 238 tr.; 21 cm. 

Tên sách tiếng Na Uy: Jernvognen 

+ Môn loại: 839.82374 / CH303X 

- Mã kho: PM 39925 

- Mã kho: VV 33816 
 

353/. MAUPASSANT. Giống như là chết / Maupassant; Cao Việt Dũng dịch. - Hà Nội 

: Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 323 tr.; 20 cm. 

+ Môn loại: 843.8 / GI-455N 

- Mã kho: PM 40437 

- Mã kho: VV 34033 
 

354/. CERVANTES. Tú tài thuỷ tinh Rinconete và Cortadillo Lão già ghen ở 

Estramadoure / Cervantes; Cao Việt Dũng dịch. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 152 

tr.; 20 cm. 

+ Môn loại: 843.8 / T500T 

- Mã kho: PM 40439 

- Mã kho: VV 34031 
 

355/. CAMUS, ALBERT. Cái chết hạnh phúc / Albert Camus; Đặng Thơm dịch. - Hà 

Nội : Văn học, 2023. - 215 tr.; 20 cm. 

+ Môn loại: 843.914 / C103C 

- Mã kho: PM 40429 

- Mã kho: VV 34042 
 

356/. SAAVEDRA, MIGUEL DE CERVANTES. Đám cưới giả - Tin tức về vận mệnh 

gần đây của chú chó Berganza / Miguel de Cervantes Saavedra, E.T.A. Hoffmann; Diệu 

Anh dịch. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 217 tr.; 20 cm. 

+ Môn loại: 863 / Đ104C 

- Mã kho: PM 40030 

- Mã kho: VV 33759 
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357/. Tê - Lê - mặc phiêu lưu ký = Les aventures de TéLemaque / Nguyễn Văn Vĩnh 

diễn quốc âm. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 461 tr.; 20 cm. 

+ Môn loại: 882 / T250-L 

- Mã kho: PM 40436 

- Mã kho: VV 34034 
 

358/. DOSTOIEVSKY, FYODOR MIKHAILOVICH. Tinh thần ngầm : Truyện ngắn / 

Fyodor Mikhailovich Dostoevsky; Nguyễn Thị Hồng Nhung dịch. - Hà Nội : Văn học, 

2023. - 373 tr.; 20 cm. 

+ Môn loại: 891.733 / T312T 

- Mã kho: PM 40426 

- Mã kho: VV 34045 
 

359/. SCHULZ, BRUNO. Những hiệu quế / Bruno Schulz ; Xuân Trường dịch. - Hà 

Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2023. - 153 tr.; 21 cm. 

+ Môn loại: 891.8537 / NH556H 

- Mã kho: PM 40440 

- Mã kho: VV 34030 
 

360/. CƯƠNG TUYẾT ẤN. Hồ sơ tâm lí tội phạm : Tiểu thuyết / Cương Tuyết Ấn; 

An Lạc Group dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2023. - Tranh vẽ. - 23 cm. 

T.1. - 420 tr. 

+ Môn loại: 895.136 / H450S 

- Mã kho: PM 40364 

- Mã kho: VV 34049 
 

361/. CƯƠNG TUYẾT ẤN. Hồ sơ tâm lí tội phạm : Tiểu thuyết / Cương Tuyết Ấn; 

An Lạc Group dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2023. - Tranh vẽ. - 23 cm. 

T.2. - 364 tr. 

+ Môn loại: 895.136 / H450S 

- Mã kho: PM 40365 

- Mã kho: VV 34050 
 

362/. CƯƠNG TUYẾT ẤN. Hồ sơ tâm lí tội phạm : Tiểu thuyết / Cương Tuyết Ấn; 

An Lạc Group dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2023. - Tranh vẽ. - 23 cm. 

T.3. - 428 tr. 

+ Môn loại: 895.136 / H450S 

- Mã kho: PM 40366 

- Mã kho: VV 34051 
 

363/. CƯƠNG TUYẾT ẤN. Hồ sơ tâm lí tội phạm : Tiểu thuyết / Cương Tuyết Ấn; 

An Lạc Group dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2023. - Tranh vẽ. - 23 cm. 

T.4. - 408 tr. 

+ Môn loại: 895.136 / H450S 

- Mã kho: PM 40367 
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- Mã kho: VV 34052 
 

364/. CƯƠNG TUYẾT ẤN. Hồ sơ tâm lí tội phạm : Tiểu thuyết / Cương Tuyết Ấn; 

An Lạc Group dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2023. - Tranh vẽ. - 23 cm. 

T.5. - 400 tr. 

+ Môn loại: 895.136 / H450S 

- Mã kho: PM 40368 

- Mã kho: VV 34053 
 

365/. CAO VIỆT DŨNG. Không có vua / Cao Việt Dũng. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà 

văn, 2022. - 77 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu một số bài nghiên cứu về các tác phẩm của các nhà văn, Những 

bài phê bình, đánh giá của tác giả CaoViệt Dũng về các tác phẩm văn chương của một số tác 

giả Việt Nam như Đinh Hùng, Dương Nghiễm Mậu, Nguyễn Huy Thiệp, Nguyễn Bình 

Phương, Nguyễn Ngọc Tư, Bùi Ngọc Tấn.... 

+ Môn loại: 895.92209 / KH455C 

- Mã kho: PM 40374 

- Mã kho: VV 34040 
 

366/. PHẠM KHÁNH DUY. Lật những mảnh ghép văn chương : Nghiên cứu - Phê 

bình văn học / Phạm Khánh Duy. - Hà Nội : Nxb. Hà Nội, 2023. - 190 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp các bài nghiên cứu, phê bình văn học về một số bài thơ, truyện 

ngắn, tiểu thuyết, văn xuôi của các tác giả của nền văn học Việt Nam: Nhận diện cổ mẫu 

trong thơ Xuân Quỳnh; môi trường nông thôn trong truyện ngắn của Nguyễn Thị Việt Hà; 

tinh thần dân tộc trong truyện ngắn yêu nước ở đô thị miền Nam 1954-1975.... 

+ Môn loại: 895.92209 / L124N 

- Mã kho: PM 40095 

- Mã kho: VV 33728 
 

367/. PHẠM KHÁNH DUY. Thanh âm hào hùng của chiến tranh biên giới Tây Nam 

trong văn học : Phê bình - Tiểu luận / Phạm Khánh Duy. - Hà Nội : Nxb. Hà Nội, 2023. - 

222 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp các bài báo, công trình nghiên cứu khoa học về đề tài chiến tranh 

biên giới Tây Nam: Dấu ấn văn hoá trong tiểu thuyết Mùa xa nhà của Nguyễn Thành Nhân; 

hồi ký Rừng khộp mùa thay lá của Nguyễn Vũ Điền từ góc nhìn phân tâm học; chiến đấu vì 

nghĩa vụ cao cả và khát vọng trở về của người lính trong tiểu thuyết về đề tài chiến tranh 

biên giới Tây Nam.... 

+ Môn loại: 895.92209 / TH107A 

- Mã kho: PM 40093 

- Mã kho: VV 33730 
 

368/. TRẦN NHẬN MINH. Đối thoại văn chương / Trần Nhận Minh, Nguyễn Đức 

Tùng. - Hà Nội : Tri thức, 2023. - 630 tr.; 21 cm. 

+ Môn loại: 895.9221009 / Đ452T 

- Mã kho: PM 40304 

- Mã kho: VV 34002 
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369/. HỒ CHÍ MINH. Nhật ký trong tù / Hồ Chí Minh; Nam Trân, Huệ Chi,... dịch. - 

Tái bản lần thứ 2. - Hà Nội : Kim Đồng, 2023. - 292 tr.; 19 cm.. - (Văn hoc trong nhà 

trường) 

Tóm tắt: Cuốn sách tập hợp nhiều bài thơ nguyên tác của Bác khi còn trong nhà giam 

với nhiều tứ thơ được thể hiện sáng tạo, nhiều hình ảnh gợi tả, thể thơ tứ tuyệt được Bác sử 

dụng thuần thục tạo nên vẻ đẹp hàm xúc, linh hoạt, tài hoa, vừa cổ điển vừa hiện đại. Cuốn 

sách được dịch ra nhiều thứ tiếng giúp cho các thế hệ trẻ học tập và nghiên cứu, tìm hiểu, 

đánh giá cao.... 

+ Môn loại: 895.922132 / H450C 

- Mã kho: PM 40369 

- Mã kho: VV 34054 
 

370/. THANH QUẾ. Bà mẹ vui tính / Thanh Quế. - Hà Nội : Kim Đồng, 2023. - 206 

tr.; 19 cm.. - (Tủ sách vàng. Tác phẩm chọn lọc dành cho thiếu nhi) 

+ Môn loại: 895.9223 / B100M 

- Mã kho: PM 40150 

- Mã kho: VV 33841 
 

371/. Bước ngoặt cuộc đời. - Hà Nội : Hồng Đức, 2020. - 267 tr.; 19 cm. 

+ Môn loại: 895.9223 / B557N 

- Mã kho: PM 35460,40157 

- Mã kho: VV 30002,33892 
 

372/. HOÀNG MINH TRƯỜNG. Đen và Béo / Hoàng Minh Trường. - Tái bản lần thứ 

1. - Hà Nội : Kim Đồng, 2023. - 145 tr.; 19 cm.. - (Tủ sách vàng. Tác phẩm chọn lọc dành 

cho thiếu nhi) 

+ Môn loại: 895.9223 / Đ203V 

- Mã kho: PM 40149 

- Mã kho: VV 33840 
 

373/. PHẠM THANH QUANG. Trăng mỏng : Tiểu thuyết / Phạm Thanh Quang. - Hà 

Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 287 tr.; 21 cm. 

+ Môn loại: 895.9223 / TR116M 

- Mã kho: PM 37024,40175 

- Mã kho: VV 31292,33910 
 

374/. Trò đùa xuyên thế kỷ. - Hà Nội : Hồng Đức, 2020. - 254 tr.; 19 cm. 

+ Môn loại: 895.9223 / TR400Đ 

- Mã kho: PM 35459,40162 

- Mã kho: VV 30001,33897 
 

375/. PHẠM KHÁNH DUY. Chiến tranh biên giới Tây Nam dưới góc nhìn phê bình 

phân tâm học : Sách chuyên khảo / Phạm Khánh Duy. - Hà Nội : Nxb. Hà Nội, 2023. - 271 

tr.; 21 cm. 
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Tóm tắt: Trình bày hệ thống lý thuyết phân tâm học và phê bình phân tâm học. 

Nghiên cứu thế giới nhân vật và phương thức thể hiện của một số tiểu thuyết Việt Nam về 

đề tài chiến tranh biên giới Tây Nam dưới góc nhìn phê bình phân tâm học. 

+ Môn loại: 895.9223009 / CH305T 

- Mã kho: PM 40094 

- Mã kho: VV 33729 
 

376/. TRƯƠNG VĨNH KÝ. Chuyện đời xưa / Trương Vĩnh Ký. - Thành phố Hồ Chí 

Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 131 tr.; 20 cm. 

+ Môn loại: 895.92232 / CH527Đ 

- Mã kho: PM 40155 

- Mã kho: VV 33847 
 

377/. MA VĂN KHÁNG. Chim trời bay về sau cơn mưa : Tập truyện ngắn / Ma Văn 

Kháng. - Hà Nội : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 243 tr.; 21 cm. 

+ Môn loại: 895.922334 / CH310T 

- Mã kho: PM 40395 

- Mã kho: VV 33952 
 

378/. TỪ KẾ TƯỜNG. Hoa lưu ly không về : Truyện dài / Từ Kế Tường. - Hà Nội : 

Văn học, 2023. - 278 tr.; 21 cm. 

+ Môn loại: 895.922334 / H401L 

- Mã kho: PM 39899 

- Mã kho: VV 33784 
 

379/. SƠN NAM. Người bạn triệu phú : Tập truyện ngắn / Sơn Nam. - Thành phố Hồ 

Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 126 tr.; 20 cm. 

+ Môn loại: 895.922334 / NG558B 

- Mã kho: PM 40158 

- Mã kho: VV 33893 
 

380/. CHÂU LA VIỆT. Người mẹ và cánh rừng : Tiểu thuyết / Châu La Việt. - Hà Nội 

: Quân đội nhân dân, 2023. - 196 tr.; 21 cm. 

Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 1975 - 2025 

+ Môn loại: 895.922334 / NG558M 

- Mã kho: PM 40015 

- Mã kho: VV 33738 
 

381/. NGUYỄN HUY THIỆP. Tướng về hưu và những truyện khác : Tập truyện ngắn 

/ Nguyễn Huy Thiệp. - Bản đặc biệt. In lần thứ 2. - Thành phố Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 

2022. - 495 tr.; 23 cm. 

+ Môn loại: 895.922334 / T561V 

- Mã kho: PM 40456 

- Mã kho: VV 34080 
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382/. HOÀNG CÔNG DANH. Bán một cành mai ăn Tết : Tập truyện ngắn / Hoàng 

Công Danh. - Thành phố Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 247 tr.; 20 cm. 

+ Môn loại: 895.92234 / B105M 

- Mã kho: PM 40034 

- Mã kho: VV 33750 
 

383/. PETERSON, JESSE. Bi hài kịch - Sắc màu làm nên cuộc sống : Truyện trào 

phúng / Jesse Peterson; Huy Trần minh hoạ. - In lần thứ 1. - Thành phố Hồ Chí Minh : Nxb. 

Trẻ, 2023. - 484 tr. : Hình vẽ; 20 cm. 

+ Môn loại: 895.92234 / B300H 

- Mã kho: PM 39904 

- Mã kho: VV 33780 
 

384/. NGUYỄN TRỌNG LÂN. Bình minh phía trước : Tiểu thuyết / Nguyễn Trọng 

Lân. - Hà Nội : Quân đội nhân dân, 2023. - 299 tr.; 21 cm. 

Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 1975 - 2025 

+ Môn loại: 895.92234 / B312M 

- Mã kho: PM 40014 

- Mã kho: VV 33739 
 

385/. NGUYỄN VĂN HỌC. Bụi cay mắt người : Tập truyện ngắn / Nguyễn Văn học. - 

Hà Nội : Văn học, 2020. - 170 tr.; 21 cm. 

+ Môn loại: 895.92234 / B510C 

- Mã kho: LC 35061-35063 

- Mã kho: PM 40169 

- Mã kho: VV 33904 
 

386/. TRÁC DIỄM. Cây đời : Tập truyện ngắn / Trác Diễm. - Hà Nội : Thanh Niên, 

2020. - 199 tr.; 21 cm. 

+ Môn loại: 895.92234 / C126Đ 

- Mã kho: PM 37277,40164 

- Mã kho: VV 31534,33899 
 

387/. CHANH30. Có con mèo đi tìm ngàn năm / Chanh30. - Hà Nội : Văn học, 2023. - 

218 tr.; 21 cm. 

+ Môn loại: 895.92234 / C400C 

- Mã kho: PM 40361 

- Mã kho: VV 34097 
 

388/. NGUYỄN PHÚC BỬU SUM. Con đường bay qua lằn rành sinh diệt / Nguyễn 

Phúc Bửu Sum. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2023. - 242 tr.; 21 cm. 

+ Môn loại: 895.92234 / C460Đ 

- Mã kho: PM 40356 

- Mã kho: VV 34102 
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389/. PHÙNG PHƯƠNG QUÝ. Cơm Bắc giặc Nam : Tiểu thuyết / Phùng Phương 

Quý. - Hà Nội : Quân đội nhân dân, 2023. - 316 tr.; 21 cm. 

Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 1975 - 2025 

+ Môn loại: 895.92234 / C463B 

- Mã kho: PM 40010 

- Mã kho: VV 33743 
 

390/. VŨ THÀNH SƠN. Cơn mưa bội bạc : Tiểu thuyết / Vũ Thành Sơn. - Hà Nội : 

Nxb. Hội Nhà văn, 2023. - 239 tr.; 21 cm. 

+ Môn loại: 895.92234 / C464M 

- Mã kho: PM 40354 

- Mã kho: VV 34104 
 

391/. HỒ SỸ HẬU. Cuốn gia phả bị thất lạc : Tiểu thuyết / Hồ Sỹ Hậu. - In lần thứ 2. - 

Hà Nội : Phụ nữ, 2023. - 402 tr.; 21 cm. 

+ Môn loại: 895.92234 / C517G 

- Mã kho: PM 39922 

- Mã kho: VV 33821 
 

392/. PHONG ĐIỆP. Cuốn sổ máu : Tiểu thuyết tâm lý, hình sự / Phong Điệp. - Hà 

Nội : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 339 tr.; 21 cm. 

+ Môn loại: 895.92234 / C517S 

- Mã kho: PM 40035 

- Mã kho: VV 33762 
 

393/. NGUYỄN HIỆP. Chỗ trống dưới ngón tay Phật : Tập truyện ngắn / Nguyễn 

Hiệp. - Hà Nội : Dân trí, 2019. - 223 tr.; 21 cm. 

+ Môn loại: 895.92234 / CH450T 

- Mã kho: PM 40178 

- Mã kho: VV 33913 
 

394/. NGUYỄN HẢI YẾN. Chuyến xe đi giữa sương mù : Tiểu thuyết / Nguyễn Hải 

Yến. - Hà Nội : Phụ nữ, 2023. - 378 tr.; 21 cm. 

+ Môn loại: 895.92234 / CH527X 

- Mã kho: PM 40036 

- Mã kho: VV 33761 
 

395/. TRẦN NGỌC ANH THƯ. ...đấy là nó nghĩ thế : Truyện tâm lý - kỹ năng / Trần 

Ngọc Anh Thư. - In lần thứ 3. - Hà Nội : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 258 tr. : Hình vẽ; 21 cm. 

+ Môn loại: 895.92234 / Đ126L 

- Mã kho: PM 40386 

- Mã kho: VV 33942 
 

396/. NGUYỄN DUY HIẾN. Đêm cháy : Tiểu thuyết / Nguyễn Duy Hiến. - Hà Nội : 

Quân đội nhân dân, 2023. - 248 tr.; 21 cm. 

Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 1975 - 2025 



THƯ VIỆN TỈNH HẬU GIANG                                                       SÁCH MỚI QUÝ 3-2024 

 

86 

 

+ Môn loại: 895.92234 / Đ253C 

- Mã kho: PM 40017 

- Mã kho: VV 33736 
 

397/. VŨ THỊ HUYỀN TRANG. Đô thị ảo : Tập truyện ngắn / Vũ Thị Huyền Trang. - 

Hà Nội : Hồng Đức, 2021. - 183 tr.; 21 cm. 

+ Môn loại: 895.92234 / Đ450T 

- Mã kho: PM 37577,40180 

- Mã kho: VV 31770,33915 
 

398/. NGUYỄN VĂN HỌC. Duyên hoa : Truyện ngắn / Nguyễn Văn Học. - Hà Nội : 

Văn học, 2021. - 170 tr.; 21 cm. 

+ Môn loại: 895.92234 / D527H 

- Mã kho: PM 40160 

- Mã kho: VV 33895 
 

399/. NGUYỄN HIỆP. Dự án chôn dọc : Tập truyện ngắn / Nguyễn Hiệp. - Hà Nội : 

Dân trí, 2020. - 217 tr.; 21 cm. 

+ Môn loại: 895.92234 / D550A 

- Mã kho: PM 40179 

- Mã kho: VV 33916 
 

400/. TRẦN HỒNG GIANG. Đường về xứ đạo : Tiểu thuyết / Trần Hồng Giang. - Hà 

Nội : Dân trí, 2021. - 271 tr.; 21 cm. 

+ Môn loại: 895.92234 / Đ561V 

- Mã kho: PM 40174 

- Mã kho: VV 33909 
 

401/. ĐẶNG DUY LƯU. Hạ cháy : Tiểu thuyết / Đặng Duy Lưu. - Hà Nội : Quân đội 

nhân dân, 2023. - 224 tr.; 21 cm. 

Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 1975 - 2025 

+ Môn loại: 895.92234 / H100C 

- Mã kho: PM 40018 

- Mã kho: VV 33735 
 

402/. NGUYỄN DUY LIÊM. Hai nửa cuộc chiến : Tiểu thuyết / Nguyễn Duy Liêm. - 

Hà Nội : Quân đội nhân dân, 2023. - 352 tr.; 21 cm. 

Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 1975 - 2025 

+ Môn loại: 895.92234 / H103N 

- Mã kho: PM 40011 

- Mã kho: VV 33742 
 

403/. NGUYỄN HỮU TIẾN. Hát bên bếp lửa : Tập truyện ngắn / Nguyễn Hữu Tiến. - 

Hà Nội : Hồng Đức, 2021. - 207 tr.; 21 cm. 

+ Môn loại: 895.92234 / H110B 

- Mã kho: PM 40181 
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- Mã kho: VV 33914 
 

404/. NGUYỄN VĨNH NGUYÊN. Ký ức của ký ức : Tiểu thuyết / Nguyễn Vĩnh 

Nguyên. - Hà Nội : Phụ nữ Việt Nam, 2019. - 191 tr.; 21 cm. 

+ Môn loại: 895.92234 / K600Ư 

- Mã kho: PM 40412 

- Mã kho: VV 33891 
 

405/. NGHIÊM QUẾ ANH. Khi mùa cam chín / Nghiêm Quế Anh. - Hà Nội : Phụ nữ 

Việt Nam, 2023. - 303 tr. : Tranh vẽ; 21 cm. 

+ Môn loại: 895.92234 / KH300M 

- Mã kho: PM 40033 

- Mã kho: VV 33749 
 

406/. KHIẾU QUANG BẢO. Không thông điệp : Tập truyện ngắn / Khiếu Quang Bảo. 

- Hà Nội : Hồng Đức, 2020. - 262 tr.; 19 cm. 

+ Môn loại: 895.92234 / KH455T 

- Mã kho: PM 35455,40159 

- Mã kho: VV 29997,33894 
 

407/. VƯƠNG TÂM. Lá bài mặt quỷ : Truyện ngắn / Vương Tâm. - Hà Nội : Văn học, 

2021. - 199 tr.; 21 cm. 

+ Môn loại: 895.92234 / L100B 

- Mã kho: PM 40172 

- Mã kho: VV 33907 
 

408/. VÕ ĐĂNG KHOA. Lạc đà bay : Tập truyện ngắn / Võ Đăng Khoa. - Thành phố 

Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 145 tr.; 20 cm. 

+ Môn loại: 895.92234 / L101Đ 

- Mã kho: PM 40151 

- Mã kho: VV 33842 
 

409/. BÙI THỊ BIÊN LINH. Lính miền Đông : Tiểu thuyết / Bùi Thị Biên Linh. - Hà 

Nội : Quân đội nhân dân, 2023. - 232 tr.; 21 cm. 

Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 1975 - 2025 

+ Môn loại: 895.92234 / L312M 

- Mã kho: PM 40016 

- Mã kho: VV 33737 
 

410/. PHẠM THANH QUANG. Lửa tình chiến trận : Tiểu thuyết / Phạm Thanh 

Quang. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 285 tr.; 21 cm. 

+ Môn loại: 895.92234 / L551T 

- Mã kho: PM 40173 

- Mã kho: VV 33908 
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411/. VƯƠNG TÂM. Máu đất : Tiểu thuyết / Vương Tâm. - Hà Nội : Văn học, 2021. - 

211 tr.; 21 cm. 

+ Môn loại: 895.92234 / M111Đ 

- Mã kho: PM 40167 

- Mã kho: VV 33902 
 

412/. HÀ ĐÌNH CẨN. Mây vẫn bay về trời : Tiểu thuyết / Hà Đình Cẩn. - Hà Nội : 

Quân đội nhân dân, 2023. - 236 tr.; 21 cm. 

Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 1975 - 2025 

+ Môn loại: 895.92234 / M126V 

- Mã kho: PM 40013 

- Mã kho: VV 33740 
 

413/. VƯƠNG THỊ THU THUỶ. Một nửa còn ở lại : Tiểu thuyết / Vương Thị Thu 

Thuỷ. - Hà Nội : Quân đội nhân dân, 2023. - 320 tr.; 21 cm. 

Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 1975 - 2025 

+ Môn loại: 895.92234 / M458N 

- Mã kho: PM 40008 

- Mã kho: VV 33745 
 

414/. NGUYỄN BÌNH PHƯƠNG. Một ví dụ xoàng : Tiểu thuyết / Nguyễn Bình 

Phương. - Tái bản lần thứ 2. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2023. - 203 tr.; 21 cm. 

+ Môn loại: 895.92234 / M458V 

- Mã kho: PM 40355 

- Mã kho: VV 34103 
 

415/. NGUYỄN NGUYÊN PHƯỚC. Một chuyện tình vớ vẫn : Tập truyện ngắn và rất 

ngắn / Nguyễn Nguyên Phước. - In lần thứ 1. - Thành phố Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 

219 tr.; 21 cm. 

+ Môn loại: 895.92234 / M485C 

- Mã kho: PM 40225 

- Mã kho: VV 34129 
 

416/. NGUYỄN HOÀNG DIỆU NA. Mùa dã quỳ nở rộ : Tiểu thuyết / Nguyễn Hoàng 

Diệu Na. - Hà Nội : Văn học, 2023. - 212 tr.; 21 cm. 

+ Môn loại: 895.92234 / M501D 

- Mã kho: PM 40360 

- Mã kho: VV 34098 
 

417/. HÀ ĐÌNH CẨN. Muối của đảo : Tiểu thuyết / Hà Đình Cẩn. - Hà Nội : Quân đội 

nhân dân, 2023. - 228 tr.; 21 cm. 

Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 1975 - 2025 

+ Môn loại: 895.92234 / M515C 

- Mã kho: PM 40009 

- Mã kho: VV 33744 
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418/. TRẦN NGUYỄN ANH. Nỗi nhớ tình yêu : Truyện ngắn / Trần Nguyễn Anh. - 

Hà Nội : Văn học, 2021. - 198 tr.; 21 cm. 

+ Môn loại: 895.92234 / N452N 

- Mã kho: PM 40165 

- Mã kho: VV 33900 
 

419/. NGUYỄN DUY HIẾN. Người bến sông : Tiểu thuyết / Nguyễn Duy Hiến. - Hà 

Nội : Quân đội nhân dân, 2023. - 252 tr.; 21 cm. 

Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 1975 - 2025 

+ Môn loại: 895.92234 / NG558B 

- Mã kho: PM 40007 

- Mã kho: VV 33746 
 

420/. GÀO. Như đoá hoa sương / Gào. - Hà Nội : Văn học, 2023. - 333 tr.; 21 cm. 

+ Môn loại: 895.92234 / NH550Đ 

- Mã kho: PM 39919 

- Mã kho: VV 33793 
 

421/. NGUYỄN ANH DŨNG. Sài Gòn 105 độ F : Tiểu thuyết / Nguyễn Anh Dũng. - 

Hà Nội : Quân đội nhân dân, 2023. - 408 tr.; 21 cm. 

Kỷ niên 50 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 1975-2025 

+ Môn loại: 895.92234 / S103G 

- Mã kho: PM 40012 

- Mã kho: VV 33741 
 

422/. HOÀI HƯƠNG. Tập truyện ngắn các sự kiện và nhân vật trong chiến tranh : Tập 

truyện ngắn / Hoài Hương. - Hà Nội : Quân đội nhân dân, 2023. - 252 tr.; 21 cm. 

Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 1975 - 2025 

+ Môn loại: 895.92234 / T123T 

- Mã kho: PM 40020 

- Mã kho: VV 33733 
 

423/. NGUYỄN VIỆT HÀ. Tuyệt không dấu vết / Nguyễn Việt Hà. - In lần thứ 1. - 

Thành phố Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 386 tr.; 21 cm. 

+ Môn loại: 895.92234 / T528K 

- Mã kho: PM 40224 

- Mã kho: VV 34128 
 

424/. ĐỖ QUANG VINH. Trường hợp số 7 / Đỗ Quang Vinh. - Hà Nội : Văn học, 

2023. - 388 tr.; 21 cm. 

+ Môn loại: 895.92234 / TR561H 

- Mã kho: VV 34009 
 

425/. TRẦN ĐỨC HIỂU. Vầng sáng : Tập truyện ngắn / Trần Đức Hiểu. - Hà Nội : 

Dân trí, 2020. - 216 tr.; 21 cm. 

+ Môn loại: 895.92234 / V122S 
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- Mã kho: PM 35439,40166 

- Mã kho: VV 30072,33901 
 

426/. NGUYỄN VĂN HỌC. Vết thương hoa hồng : Tiểu thuyết / Nguyễn Văn Học. - 

Hà Nội : Dân trí, 2020. - 187 tr.; 21 cm. 

+ Môn loại: 895.92234 / V258T 

- Mã kho: PM 35440,40170 

- Mã kho: VV 30073,33905,40170 
 

427/. HÀ ĐÌNH CẨN. Vùng da báo : Tiểu thuyết / Hà Đình Cẩn. - Hà Nội : Quân đội 

nhân dân, 2023. - 252 tr.; 21 cm. 

Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 1975 - 2025 

+ Môn loại: 895.92234 / V513D 

- Mã kho: PM 40019 

- Mã kho: VV 33734 
 

428/. NGUYỄN HIỆP. Vực thẳm trắng : Tiểu thuyết / Nguyễn Hiệp. - Hà Nội : Hồng 

Đức, 2021. - 183 tr.; 21 cm. 

+ Môn loại: 895.92234 / V552T 

- Mã kho: PM 40176 

- Mã kho: VV 33911 
 

429/. Những lá thư du hành thời gian / Bưu Điện Giấc Mơ. - Hà Nội : Văn học, 2023. - 

197 tr.; 21 cm. 

+ Môn loại: 895.92264 / NH556L 

- Mã kho: PM 40148 

- Mã kho: VV 33839 
 

430/. Những tâm thư gửi chính mình / Bưu Điện Giấc Mơ. - Hà Nội : Văn học, 2023. - 

266 tr.; 21 cm. 

+ Môn loại: 895.92264 / NH556T 

- Mã kho: PM 40003 

- Mã kho: VV 33853 
 

431/. Chuyện cười cổ nhân / Vương Hồng Sển sưu tập, biên khảo. - In lần thứ 1. - 

Thành phố Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 279 tr.; 20 cm. 

+ Môn loại: 895.9227008 / CH527C 

- Mã kho: PM 40197 

- Mã kho: VV 34025 
 

432/. PHÚC LAI. Cha, con gái và những bức thư gửi tương lai / Phúc Lai. - Hà Nội : 

Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 305 tr.; 21 cm. 

+ Môn loại: 895.9228 / CH100C 

- Mã kho: PM 40397 

- Mã kho: VV 33953 
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433/. PHÚC LAI. Chuyện con chuyện cha : Cha và con trai / Phúc Lai. - Hà Nội : Phụ 

nữ Việt Nam, 2023. - 239 tr.; 21 cm. 

+ Môn loại: 895.9228 / CH527C 

- Mã kho: PM 40392 

- Mã kho: VV 33948 
 

434/. PHÁT DƯƠNG. 2 người trong 1 ngăn tủ : Tập truyện ngắn / Phát Dương. - In 

lần thứ 2. - Thành phố Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 198 tr.; 20 cm. 

+ Môn loại: 895.922834 / H103N 

- Mã kho: PM 40236 

- Mã kho: VV 34140 
 

435/. ĐỖ PHƯƠNG THẢO. Bếp ấm của mẹ : Quê hương, gia đình và tuổi thơ tôi / Đỗ 

Phương Thảo. - In lần thứ 2. - Thành phố Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 330 tr. : Ảnh; 20 

cm. 

+ Môn loại: 895.92283403 / B257Â 

- Mã kho: PM 39972 

- Mã kho: VV 33805 
 

436/. NGHIÊM VĂN TÂN. Đài hoa tím : Chuyện 10 cô gái Ngã Ba Đồng Lộc : 

Truyện ký / Nghiêm Văn Tân. - Hà Nội : Văn học, 2023. - 234 tr.; 21 cm. 

+ Môn loại: 895.92283403 / Đ103H 

- Mã kho: PM 40359 

- Mã kho: VV 34099 
 

437/. TRẦN NGUYỄN ANH. Trải lòng : Bút ký / Trần Nguyễn Anh. - Hà Nội : Văn 

học, 2021. - 203 tr.; 21 cm. 

+ Môn loại: 895.92283403 / TR103L 

- Mã kho: PM 40163 

- Mã kho: VV 33898 
 

438/. LỮ. Tôi ươm ánh mặt trời : Tản văn / Lữ. - In lần thứ 3. - Thành phố Hồ Chí 

Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 201 tr.; 20 cm. 

+ Môn loại: 895.92284 / T452Ư 

- Mã kho: PM 39964 

- Mã kho: VV 33813 
 

439/. VƯƠNG TÂM. Ai về bên bến Ô Lâu : Ký sự / Nguyễn Văn Học. - Hà Nội : Văn 

học, 2021. - 203 tr.; 21 cm. 

+ Môn loại: 895.9228403 / A103V 

- Mã kho: PM 40161 

- Mã kho: VV 33896 
 

440/. PHẠM VÂN ANH. Gìn giữ biên cương lãnh thổ của Tổ quốc : Bút ký / Phạm 

Vân Anh. - Hà Nội : Quân đội nhân dân, 2023. - 184 tr.; 21 cm. 

+ Môn loại: 895.9228403 / G311G 
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- Mã kho: PM 40097 

- Mã kho: VV 33726 
 

441/. THÁI DOÃN MINH. Ký túc xá - Cá tốc ký : Chuyện trời ơi đất hỡi của sinh 

viên mặc áo blouse trắng / BS. Thái Doãn Minh; Đậu Xanh minh hoạ. - In lần thứ 2. - Hà 

Nội : Phụ nữ, 2023. - 374 tr. : Tranh vẽ; 21 cm. 

+ Môn loại: 895.9228403 / K600T 

- Mã kho: PM 39930 

- Mã kho: VV 33825 
 

442/. MÃ THIỆN ĐỒNG. Nhân chứng lịch sử thành cổ Quảng Trị 81 ngày đêm : 

Truyện ký / Mã Thiện Đông. - Hà Nội : Quân đội nhân dân, 2023. - 237 tr.; 21 cm. 

Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 1975 - 2025 

+ Môn loại: 895.9228403 / NH121C 

- Mã kho: PM 40022 

- Mã kho: VV 33731 
 

443/. NGUYỄN THẾ LƯỢNG. Trên miền cao nguyên trắng : Bút ký, tản văn / 

Nguyễn Thế Lượng. - Hà Nội : Hồng Đức, 2021. - 223 tr.; 21 cm. 

+ Môn loại: 895.9228403 / TR254M 

- Mã kho: PM 40177 

- Mã kho: VV 33912 
 

444/. NGUYỄN VĂN HỌC. Chạm tay vào cánh chim trời : Tản văn về ngoại thành 

Hà Nội / Nguyễn Văn Học. - Hà Nội : Hồng Đức, 2020. - 207 tr.; 21 cm. 

+ Môn loại: 895.9228408 / CH104T 

- Mã kho: LC 35079-35081 

- Mã kho: PM 34936,40171 

- Mã kho: VV 29814,33906 
 

445/. TÂM AN. Hết thảy chúng ta đều là quá khứ / Tâm An. - Hà Nội : Văn học, 2023. 

- 185 tr.; 20 cm. 

Tên thật tác giả: Nguyễn Lê Bảo Ý 

+ Môn loại: 895.9228408 / H258T 

- Mã kho: PM 40147 

- Mã kho: VV 33838 
 

446/. NGUYỄN DZOÃN CẨM VÂN. Ký ức / Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân. - Hà Nội : 

Công ty Văn hoá Việt Thư, 2023. - 199 tr.; 21 cm. 

+ Môn loại: 895.9228408 / K600Ư 

- Mã kho: PM 40152 

- Mã kho: VV 33843 
 

447/. HẢI DƯƠNG. Nằm nghe gió thổi sau hè / Hải Dương. - Hà Nội : Văn học, 2023. 

- 160 tr.; 21 cm. 

+ Môn loại: 895.9228408 / N114N 
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- Mã kho: PM 40362 

- Mã kho: VV 34096 
 

448/. NGUYỄN MINH HẢI. Thềm cũ đã xanh rêu : Tản văn / Nguyễn Minh Hải. - 

Thành phố Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 224 tr.; 20 cm. 

+ Môn loại: 895.9228408 / TH253C 

- Mã kho: PM 39971 

- Mã kho: VV 33806 
 

449/. Thương nhau đến ngày sau / Sbooks dịch. - Hà Nội : Văn học, 2023. - 198 tr.; 21 

cm. 

+ Môn loại: 895.9228408 / TH561N 

- Mã kho: PM 40146 

- Mã kho: VV 33837 
 

450/. VÕ VĂN THÀNH. Cẩm nang du lịch - Việt Nam non sông gấm vóc / Võ Văn 

Thành, Phạm Hương. - Thành phố Hồ Chí Minh : Công ty Cổ phần Tri thức Văn hoá Sách 

Việt Nam, 2023. - Ảnh. - 21 cm. 

T.1 : Miền Bắc. - 375 tr. 

Tóm tắt: Giới thiệu với du khách trong và ngoài nước về thiên nhiên, con người, văn 

hoá và lịch sử đất nước Việt Nam nói chung và miền Bắc nói riêng như: Đất tổ Hùng Vương 

- dấu ấn thời cha ông dựng nước; người Dao; người H''mông; người Nùng; người Thái và lễ 

hội hoa ban.... 

+ Môn loại: 915.9704 / C120N 

- Mã kho: PM 39950 

- Mã kho: VV 33674 
 

451/. VÕ VĂN THÀNH. Cẩm nang du lịch - Việt Nam non sông gấm vóc / Võ Văn 

Thành, Phạm Hương. - Thành phố Hồ Chí Minh : Công ty Cổ phần Tri thức Văn hoá Sách 

Việt Nam, 2023. - Ảnh. - 21 cm. 

T.2 : Miền Trung. - 351 tr. 

Tóm tắt: Giới thiệu với du khách trong và ngoài nước về thiên nhiên, con người, văn 

hoá và lịch sử đất nước Việt Nam nói chung và miền Trung nói riêng như: Lễ hội Lam Kinh 

tưởng nhớ vua Lê Thái Tổ, thành nhà Hồ - dấu ấn triều đại khao khát canh tân; đô thị du lịch 

biển Sầm Sơn; làng Sen quê Bác; mộc bản trường học Phú Giang.... 

+ Môn loại: 915.9704 / C120N 

- Mã kho: PM 39949 

- Mã kho: VV 33675 
 

452/. VÕ VĂN THÀNH. Cẩm nang du lịch - Việt Nam non sông gấm vóc / Võ Văn 

Thành, Phạm Hương. - Thành phố Hồ Chí Minh : Công ty Cổ phần Tri thức Văn hoá Sách 

Việt Nam, 2023. - Ảnh. - 21 cm. 

T.3 : Miền Nam. - 339 tr. 

Tóm tắt: Giới thiệu với du khách trong và ngoài nước về thiên nhiên, con người, văn 

hoá và lịch sử đất nước Việt Nam nói chung và miền Nam nói riêng như: Núi Bà Đen; toà 
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thánh Tây Ninh; căn cứ Tà Thiết - tự hào thủ đô kháng chiến; vườn quốc gia Lò Xo - Xa 

Mát; về thăm đất thủ Bình Dương.... 

+ Môn loại: 915.9704 / C120N 

- Mã kho: PM 39951 

- Mã kho: VV 33673 
 

453/. Các danh nhân nghệ thuật / Catmint Books; Bảo Trân dịch. - Thành phố Hồ Chí 

Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 154 tr.; 23 cm.. - (Những cuộc đời lớn) 

Tóm tắt: Tập hợp các câu chuyện cuộc đời của năm nhà nghệ thuật vĩ đại: Leonardo 

da Vinci, Michelangelo, Shakespeare, Lev Tolstoy và Van Gogh với những bức hoạ thần 

thánh, những ý tưởng vượt thời gian, những công trình kiến trúc và điêu khắc huyền 

thoại..... 

+ Môn loại: 920.02 / C101D 

- Mã kho: PM 40449 

- Mã kho: VV 34074 
 

454/. Các danh nhân khoa học / Catmint Books; Phạm Hữu Khánh dịch. - Thành phố 

Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 154 tr.; 23 cm.. - (Những cuộc đời lớn) 

Tóm tắt: Gồm các câu chuyện về cuộc đời và những cống hiến của các danh nhân trên 

nhiều lĩnh vực khoa học như Isaac Newton, Charles Darwin, Louis Pasteur, Thomas Edison, 

Marie Curie.... 

+ Môn loại: 920.02 / C101D 

- Mã kho: PM 40448 

- Mã kho: VV 34073 
 

455/. Các nhà hoạt động nổi tiếng / Catmint Books; Bảo Trân dịch. - Thành phố Hồ 

Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 154 tr.; 23 cm.. - (Những cuộc đời lớn) 

Tóm tắt: Cuốn sách là bộ sưu tập các câu chuyện cuộc đời của các danh nhân đã góp 

phần thay đổi thế giới: George Washington, Abraham Lincoln, Mahatma Gandhi,.... 

+ Môn loại: 920.02 / C101N 

- Mã kho: PM 40451 

- Mã kho: VV 34075 
 

456/. NGUYÊN ĐĂNG. Tìm hiểu văn hóa Hy Lạp / Nguyên Đăng biên soạn. - Hà Nội 

: Nxb. Hà Nội, 2023. - 154 tr.; 21 cm.. - (Tủ sách Văn hoá phổ thông) 

Tóm tắt: Giới thiệu về đất nước Hy Lạp. Các nhà nước cổ đại, lối sống và tín ngưỡng, 

các thành tựu, văn hoá một số nhóm người ở Hy Lạp. 

+ Môn loại: 938 / T310H 

- Mã kho: PM 39541,39945 

- Mã kho: VV 33355,33679 
 

457/. BAUDELAIRE. Hoạ sĩ của cuộc sống hiện đại và Tác phẩm và cuộc đời Eugène 

Delacroix / Baudelaire; Cao Việt Dũng dịch. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2023. - 121 tr.; 

20 cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách kể về nét đẹp hiện đại được phác hoạ qua các nghệ sĩ. Đồng thời 

như một cuốn tự truyện về tác phẩm và cuộc đời của Eugène Delacroix. 
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+ Môn loại: 940.5318 / H401S 

- Mã kho: PM 40432 

- Mã kho: VV 34038 
 

458/. JABLONKA, IVAN. Đi tìm cuộc đời bị đánh cắp của ông bà tôi = Histoire des 

grands-parents que je n''ai pas eus / Ivan Jablonka; Bảo Chân dịch. - In lần thứ 1. - Thành 

phố Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 430 tr.; 23 cm. 

Tóm tắt: Tự truyện gia đình kể về cuộc đời của ông Matès và bà Idesa Jablonka là ông 

bà nội của tác giả, họ xuất thân là những người Do Thái cộng sản bị truy đuổi khỏi quê 

hương Ba Lan, nhập cư bất hợp pháp vào Pháp để tránh tù tội, nhưng sau đó ông Matès và 

bà Idesa lại trở thành những nạn nhân Do Thái bị trục xuất và đày đến trại Auschwitz rồi bị 

giết chết trong những đợt thảm sát người Do Thái trong trại tập trung. 

+ Môn loại: 940.53180922 / Đ300T 

- Mã kho: PM 40447 

- Mã kho: VV 34067 
 

459/. NGUYỄN MAI CHI. Tìm hiểu văn hóa Pháp / Nguyễn Mai Chi biên soạn. - Hà 

Nội : Nxb. Hà Nội, 2023. - 167 tr.; 21 cm.. - (Tủ sách Văn hóa phổ thông) 

Tóm tắt: Khái quát chung về lịch sử, văn hoá, con người nước Pháp trên nhiều lĩnh 

vực: Chính trị, kinh tế-xã hội, khoa học - công nghệ, thành tựu văn hoá từ thế kỷ VI TCN 

đến thời hiện đại, tín ngưỡng - tôn giáo, phong tục - tập quán, lối sống, trang phục, ẩm thực, 

văn học, nghệ thuật.... 

+ Môn loại: 944 / T310H 

- Mã kho: PM 39539,39948 

- Mã kho: VV 33353,33676 
 

460/. NGUYỄN MAI CHI. Tìm hiểu văn hóa Nga / Nguyễn Mai Chi biên soạn. - Hà 

Nội : Nxb. Hà Nội, 2023. - 151 tr.; 21 cm.. - (Tủ sách Văn hoá phổ thông) 

Tóm tắt: Khái quát về đất nước, con người, thành tựu văn hoá, đời sống văn hoá tinh 

thần nước Nga. 

+ Môn loại: 947 / T310H 

- Mã kho: PM 39542,39947 

- Mã kho: VV 33358,33677 
 

461/. PHẠM VIỆT ANH. Vương quốc Hà Lan : Những từ khoá làm nên sự thành công 

và độc đáo / Phạm Việt Anh. - In lần thứ 1. - Thành phố Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 

207 tr. : Ảnh; 23 cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách này giống như một bức tranh với nhiều mảnh ghép phản ánh con 

người và cuộc sống muôn màu, muôn mặt của đất nước hoa Tulip. Đây là kết quả quan sát, 

trãi nghiệm thực tế của tác giả - nguyên Đại sứ Việt Nam tại Hà Lan - được xâu chuỗi lại 

với mong muốn giúp bạn đọc cảm nhận rõ hơn cách tư duy, ý chí và những nổ lực không 

ngừng nghỉ của những con người đã biết chung lưng đất cật, tát nước ra sông tìm đất sống 

và đưa Hà lan trở thành một quốc gia thịnh vượng. 

+ Môn loại: 949.2 / V561Q 

- Mã kho: PM 40048 

- Mã kho: VV 33773 
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462/. FUJIWARA MASAHIKO. Phẩm cách quốc gia / Fujiwara Masahiko; Nguyễn 

Quốc Vương dịch. - In lần thứ 6. - Hà Nội : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 259 tr.; 18 cm. 

Tóm tắt: Bàn luận về phẩm cách quốc gia và nền văn minh của Nhật Bản; giới hạn 

của tinh thần lý tính cận đại; Nhật Bản, quốc gia của "cảm xúc" và "hình thức"; phục hồi 

"tinh thần võ sĩ đạo"; tại sao "cảm xúc" và "hình thức" lại quan trọng.... 

+ Môn loại: 952 / PH120C 

- Mã kho: PM 40390 

- Mã kho: VV 33946 
 

463/. NGUYÊN ĐĂNG. Tìm hiểu văn hóa Ấn Độ / Nguyên Đăng biên soạn. - Thành 

phố Hồ Chí Minh : Công ty Cổ phần Tri thức Văn hoá Sách Việt Nam, 2023. - 167 tr.; 21 

cm.. - (Tủ sách Văn hoá phổ thông) 

Tóm tắt: Giới thiệu về lịch sử, địa lý, các nhà nước cổ đại, cư dân; văn hoá một số tộc 

người Ấn Độ; thành tựu văn hoá: ngôn ngữ, chữ viết, văn học, triết học, tôn giáo, tín 

ngưỡng.... 

+ Môn loại: 954 / T310H 

- Mã kho: PM 39946 

- Mã kho: VV 33678 
 

464/. NGUYỄN VĂN TÂN. Những di sản văn hóa vật thể và thiên nhiên thế giới tại 

Việt Nam / Nguyễn Văn Tân biên soạn. - Thành phố Hồ Chí Minh : Công ty Cổ phần Tri 

thức Văn hoá Sách Việt Nam, 2023. - 160 tr.; 21 cm.. - (Tủ sách Văn hoá phổ thông) 

Tóm tắt: Giới thiệu các giá trị nổi bật, lịch sử, kiến trúc điển hình và mô tả chi tiết về 

tám di sản thế giới tại Việt Nam được UNESCO công nhận từ năm 1993 đến 2014: Quần 

thể Di tích Huế, vịnh Hạ Long, đô thị cổ Hội An,Thánh địa Mỹ Sơn, vườn quốc gia Phong 

Nha - Kẻ Bàng, khu di tích Trung tâm hoàng thành Thăng Long - Hà Nội, Thành nhà Hồ, 

Quần thể danh thắng Tràng An. 

+ Môn loại: 959.7 / NH556D 

- Mã kho: PM 39944 

- Mã kho: VV 33680 
 

465/. NGUYỄN THỊ HIỀN. Quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa dựa vào 

cộng đồng / Nguyễn Thị Hiền. - Hà Nội : Văn hóa Dân tộc, 2022. - 96 tr.; 20 cm. 

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về di sản văn hoá. Quan điểm, nội dung và 

giải pháp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá dựa vào cộng đồng. Một số giải 

pháp và kinh nghiệm thực tiễn trong quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá ở 

Việt Nam và quốc tế. 

+ Môn loại: 959.7 / QU105L 

- Mã kho: PM 38300,39938 

- Mã kho: VV 32383,33686 
 

466/. LÊ THÁI DŨNG. Sử Việt - Chuyện hay nhớ mãi / Lê Thái Dũng biên soạn. - Hà 

Nội : Dân trí, 2023. - 215 tr. : Ảnh, tranh vẽ; 21 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện kể cung cấp những thông tin hữu ích trong kho 

tàng tri thức văn hoá, lịch sử nước nhà. 
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+ Môn loại: 959.7 / S550V 

- Mã kho: PM 40351 

- Mã kho: VV 34107 
 

467/. Văn hoá giữ nước của người Việt - Từ truyền thống đến hiện đại / Nam Phong 

sưu tầm, tuyển chọn. - Hà Nội : Dân trí, 2023. - 195 tr.; 19 cm. 

Tóm tắt: Gồm những bài viết, bài phân tích, nghiên cứu về văn hoá giữ nước: Văn 

hoá giữ nước - nội dung cốt lõi của bản sắc văn hoá dân tộc Việt Nam; đôi nét về văn hoá 

giữ nước Việt Nam - từ truyền thống đến hiện tại; đôi điều về văn hoá giữ nước của ông 

cha.... 

+ Môn loại: 959.7 / V115H 

- Mã kho: PM 40347 

- Mã kho: VV 34111 
 

468/. LÊ THÁI DŨNG. Việt sử - Những câu chuyện thú vị / Lê Thái Dũng biên soạn. - 

Hà Nội : Hồng Đức, 2023. - 179 tr. : Ảnh, tranh vẽ; 21 cm. 

Tóm tắt: Khai thác các câu chuyện lạ, độc đáo liên quan tới một số nhân vật trong lịch 

sử nước ta qua các bài viết, đan xen giữa hư và thực, giữa sự thật lịch sử và giai thoại dân 

gian, giữa nguồn sử chính thống và dã sử truyền miệng. 

+ Môn loại: 959.7 / V308S 

- Mã kho: PM 40341 

- Mã kho: VV 33804 
 

469/. NGUYỄN VĂN TÂN. Các danh nhân văn hóa Việt Nam được UNESCO vinh 

danh / Nguyễn Văn Tân biên soạn. - Thành phố Hồ Chí Minh : Công ty Cổ phần Tri thức 

Văn hoá Sách Việt Nam, 2023. - 168 tr.; 21 cm.. - (Tủ sách Văn hoá phổ thông) 

Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của sáu nhân vật lịch sử Việt Nam được 

UNESCO vinh danh là danh nhân văn hoá, gồm: Nguyễn Trãi, Hồ Chí Minh, Nguyễn Du, 

Chu Văn An, Hồ Xuân Hương và Nguyễn Đình Chiểu. 

+ Môn loại: 959.70099 / C101D 

- Mã kho: PM 39942 

- Mã kho: VV 33682 
 

470/. Nhân tài nước Việt : Danh sáng ngàn năm / Thanh Giang sưu tầm, tuyển chọn. - 

Hà Nội : Hồng Đức, 2023. - 202 tr. : Ảnh; 19 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu một số bậc danh tài tiêu biểu, có nhiều đóng góp cho đất nước 

trên các lĩnh vực từ chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng... xuất hiện theo thời 

gian lịch sử gồm: Triệu Thị Trinh, Lý Nam Đế, Ngô Quyền, Đinh Tiên Hoàng, Lê Hoàn, Lý 

Công Uẩn, Lý Thái Tông.... 

+ Môn loại: 959.70099 / NH121T 

- Mã kho: PM 40334 

- Mã kho: VV 33994 
 

471/. WERTH, LÉON. Nam Kỳ ngao du / Léon Werth; Đông Dương dịch. - Hà Nội : 

Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 293 tr. : Ảnh; 18 x 20 cm. 
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Tóm tắt: Ghi lại cuộc hành trình đến Sài Gòn - Nam kỳ đầu thế kỷ 20 với bức tranh về 

con người và vùng đất nơi đây; nêu rõ mặt trái của chủ nghĩa thực dân đang vận hành ở 

Nam kỳ thuộc địa lúc bấy giờ. 

+ Môn loại: 959.703 / N104K 

- Mã kho: PM 40398 

- Mã kho: VV 33954 
 

472/. Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Học trò xuất sắc, cộng sự tin cậy của Chủ tịch Hồ 

Chí Minh / Đông Phương sưu tầm, tuyển chọn. - Hà Nội : Dân trí, 2023. - 199 tr.; 19 cm.. - 

("Người chuyển dịch dòng chảy lịch sử") 

ĐTTS ghi: "Người chuyển dịch dòng chày lịch sử" 

Tóm tắt: Giới thiệu một số bài viết, nghiên cứu về Đại tướng Võ Nguyên Giáp giúp 

bạn đọc hiểu thêm về vị tướng văn võ song toàn với những đóng góp đặc biệt xuất sắc cho 

cách mạng Việt Nam. 

+ Môn loại: 959.704092 / Đ103T 

- Mã kho: PM 40330 

- Mã kho: VV 33990 
 

473/. Học Bác lòng ta trong sáng hơn / Tuệ Minh tuyển chọn. - Hà Nội : Văn học, 

2023. - 191 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách tập hợp hơn 20 bài viết về đạo đức cách mạng của Bác đó chính 

là học về việc tốt, làm việc có ích cho chính mình, cho nhân dân, cho đất nước. Với những 

cống hiến của mọi người sẽ góp phần cùng nhâu xây dựng đất nước được giàu đẹp, phồn 

vinh hơn. 

+ Môn loại: 959.704092 / H419B 

- Mã kho: PM 40370 

- Mã kho: VV 34055 
 

474/. "Tôi sống ngày nào, cũng là vì đất nước ngày đó" / Đông Phương sưu tầm, tuyển 

chọn. - Hà Nội : Dân trí, 2023. - 199 tr.; 19 cm.. - ("Người chuyển dịch dòng chảy lịch sử") 

Tóm tắt: Giới thiệu một số bài viết về Đại tướng thiên tài Võ Nguyên Giáp trên một 

số lĩnh vực công tác mà ông từng gắn bó; qua đó góp phần làm sâu sắc hơn nhận thức, tình 

cảm của mỗi bạn đọc đối với những cống hiến, hi sinh của Đại tướng cho sự nghiệp chung 

của Đảng và nhân dân ta. 

+ Môn loại: 959.704092 / T452S 

- Mã kho: PM 40325 

- Mã kho: VV 33988 
 

475/. Tướng Giáp: Vị tướng của nhân dân - Vị tướng của Hoà Bình / Đông Phương 

sưu tầm, tuyển chọn. - Hà Nội : Dân trí, 2023. - 199 tr.; 19 cm.. - ("Người chuyển dịch dòng 

chảy lịch sử") 

ĐTTS ghi: "Người chuyển dịch dòng chày lịch sử" 

Tóm tắt: Giới thiệu về Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Anh hùng dân tộc, vị tướng của 

nhân dân; Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng. Dấu ấn của Đại tướng trong những chiến 

công của Quân đội nhân dân Việt Nam. Tình cảm của nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế 

đối với Đại tướng. 
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+ Môn loại: 959.704092 / T561G 

- Mã kho: PM 40331 

- Mã kho: VV 33991 
 

476/. VŨ KIM YẾN. Văn hoá soi đường cho quốc dân đi - Chủ tịch Hồ Chí Minh và 

hành trình tiếp biến văn hoá nhân loại / ThS. Vũ Kim Yến sưu tầm, biên soạn. - Hà Nội : 

Nxb. Hà Nội, 2024. - 219 tr.; 21 cm. 

ĐTTS ghi: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch 

Tóm tắt: Giới thiệu một số tư liệu làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò của 

văn hoá giáo dục đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam. 

+ Môn loại: 959.704092 / V115H 

- Mã kho: PM 40102 

- Mã kho: VV 33721 
 

477/. VŨ KIM YẾN. Văn hoá soi đường cho quốc dân đi - Nhân cách văn hoá Hồ Chí 

Minh / ThS. Vũ Kim Yến sưu tầm, biên soạn. - Hà Nội : Nxb. Hà Nội, 2024. - 199 tr.; 21 

cm. 

ĐTTS ghi: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch 

Tóm tắt: Tập hợp những bài viết, câu chuyện kể về nhân cách văn hoá Hồ Chí Minh, 

con người, cuộc đời, sự nghiệp hoạt động chính trị Hồ Chí Minh. 

+ Môn loại: 959.704092 / V115H 

- Mã kho: PM 40106 

- Mã kho: VV 33717 
 

478/. Võ Nguyên Giáp: Mẫu mực "Tư cách một người cách mệnh" / Đông Phương sưu 

tầm, tuyển chọn. - Hà Nội : Dân trí, 2023. - 191 tr.; 19 cm.. - ("Người chuyển dịch dòng 

chảy lịch sử") 

Tóm tắt: Bao gồm tư tưởng, tư cách một người cách mạng của Đại tướng Võ Nguyên 

Giáp và những công lao mà Đại tướng đã cống hiến cho dân tộc Việt Nam.. 

+ Môn loại: 959.704092 / V400N 

- Mã kho: PM 40329 

- Mã kho: VV 33989 
 

479/. Những anh hùng trẻ tuổi trong lịch sử Việt Nam / Nam Phong sưu tầm, tuyển 

chọn. - Hà Nội : Dân trí, 2023. - 199 tr.; 19 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu một số tấm gương anh hùng trẻ tuổi tiêu biểu nhất trong lịch sử 

Việt Nam đã được trao tặng danh hiệu cao quý Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân như: 

Lý tự Trọng, Kim Đồng, Lê Gia Đỉnh... họ là những người thanh niên trẻ tuổi nhưng gan dạ, 

dũng cảm, kiên trung bất khuất, không tiếc thân mình hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giải 

phóng dân tộc, gìn giữa quê hương đất nước. 

+ Môn loại: 959.7040922 / NH556A 

- Mã kho: PM 40328 

- Mã kho: VV 33998 
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480/. NGUYỄN BẮC SƠN. Võ Đại tướng với Điện Biên Phủ : Tập ký sự / Nguyễn 

Bắc Sơn. - Thành phố Hồ Chí Minh : Công ty Cổ phần Tri thức Văn hoá Sách Việt Nam, 

2024. - 276 tr.; 23 cm.. - (Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ) 

Tóm tắt: Giới thiệu sơ lược thân thế và vai trò của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, cùng 

với những nhân vật đã góp phần làm nên lịch sử chiến thắng Điện Biên Phủ. 

+ Môn loại: 959.7040922 / V400Đ 

- Mã kho: PM 40071 

- Mã kho: VV 33710 
 

481/. VŨ NHƯ KHÔI. Chiến dịch Điện Biên Phủ thắng lợi của bản lĩnh và trí tuệ Việt 

Nam / PGS. TS. Vũ Như Khôi, TS. Nguyễn Văn Hữu, ThS. Trần Thị Thái. - Hà Nội : Quân 

đội nhân dân, 2014. - 251 tr.; 21 cm.. - (Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ) 

Tóm tắt: Hệ thống các sự kiện trong quá trình Đảng và chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo 

cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện, lâu dài, dựa vào sức mình là chính tiếp đến lãnh đạo 

thắng lợi chiến cuộc Đông Xuân 1953 - 1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ. 

+ Môn loại: 959.7041 / CH305D 

- Mã kho: PM 25404 

- Mã kho: VV 2548,33700 
 

482/. NGUYỄN VĂN THIẾT. Chiến dịch Điện Biên Phủ: Sự kiện - Con số / Nguyễn 

Văn Thiết, Lê Xuân Thành sưu tầm, biên soạn. - Tái bản lần thứ 1. - Thành phố Hồ Chí 

Minh : Công ty Cổ phần Tri thức Văn hoá Sách Việt Nam, 2024. - 208 tr. : Bảng; 23 cm.. - 

(Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ) 

Tóm tắt: Trình bày tình hình chuẩn bị Chiến dịch Đông Xuân 1953 - 1954 và Chiến 

dịch Điện Biên Phủ; những sự kiện và con số trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 

và Chiến dịch Điện Biên Phủ (1945 - 1954). 

+ Môn loại: 959.7041 / CH305D 

- Mã kho: PM 40087 

- Mã kho: VV 33694 
 

483/. Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 dưới góc nhìn của người nước ngoài. - 

Thành phố Hô Chí Minh : Công ty Cổ phần Tri thức Văn hoá Sách Việt Nam, 2024. - 180 

tr.; 23 cm.. - (Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ) 

Tóm tắt: Giới thiệu ý kiến, đánh giá về Chiến thắng Điện Biên Phủ dưới góc nhìn của 

người nước ngoài với 3 phần: Những dự báo về sự thất bại tất yếu của Pháp tại Điện Biên 

Phủ; Điện Biên Phủ trong ký ức những người Pháp trực tiếp tham chiến; Điện Biên Phủ và 

chiến tranh Đông Dương từ góc nhìn nhân dân Pháp và thế giới. 

+ Môn loại: 959.7041 / CH305T 

- Mã kho: PM 40076 

- Mã kho: VV 33705 
 

484/. TRẦN ĐỘ. Chiến thắng Điện Biên Phủ : Ký sự / Trần Độ chủ biên; Mai Trọng 

Thường,..[et al]. - Tái bản lần thứ 4. - Thành phố Hồ Chí Minh : Công ty Cổ phần Tri thức 

Văn hoá Sách Việt Nam, 2024. - 23 cm. 

Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ 

T.1. - 319 tr. 
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Tóm tắt: Gồm những bài viết về chiến thắng Điện Biên Phủ với những câu chuyện kể 

của những tác giả đang sống trong thời kỳ này, qua đó phản ánh chân thực, sinh động và cụ 

thể từng bước tiến của Chiến dịch Điện Biên Phủ. 

+ Môn loại: 959.7041 / CH305T 

- Mã kho: PM 40084 

- Mã kho: VV 33696 
 

485/. TRẦN ĐỘ. Chiến thắng Điện Biên Phủ : Ký sự / Trần Độ chủ biên; Mai Trọng 

Thường,..[et al]. - Tái bản lần thứ 4. - Thành phố Hồ Chí Minh : Công ty Cổ phần Tri thức 

Văn hoá Sách Việt Nam, 2024. - 23 cm. 

Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ 

T.2. - 316 tr. 

Tóm tắt: Gồm những bài viết về chiến thắng Điện Biên Phủ với những câu chuyện kể 

của những tác giả đang sống trong thời kỳ này, qua đó phản ánh chân thực, sinh động và cụ 

thể từng bước tiến của Chiến dịch Điện Biên Phủ. 

+ Môn loại: 959.7041 / CH305T 

- Mã kho: PM 40085 

- Mã kho: VV 33697 
 

486/. NGUYỄN THÀNH HỮU. Chuyện kể chiến thắng Điện Biên Phủ / Đại tá, TS. 

Nguyễn Thành Hữu, Thượng tá, ThS. Đào Duy Nam biên soạn. - Thành phố Hồ Chí Minh : 

Công ty Cổ phần Tri thức Văn hoá Sách Việt Nam, 2024. - 23 cm. 

Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ 

T.1. - 192 tr. 

Tóm tắt: Gồm các câu chuyện kể lại những diễn biến cơ bản của chiến dịch, từ sự chỉ 

đạo của Cơ quan Tổng hành dinh trong chiến dịch, quyết định chuyển phương châm "đánh 

nhanh, giải quyết nhanh" sang "đánh chắc, tiến chắc", đến các trận quyết chiến quả cảm, anh 

dũng của bộ đội ta để đi đến chiến thắng cuối cùng; vai trò, ý nghĩa của chiến thắng Điện 

Biên Phủ đối với phong trào giải phóng dân tộc của các nước trên thế giới và với cách mạng 

Việt Nam. 

+ Môn loại: 959.7041 / CH527K 

- Mã kho: PM 40089 

- Mã kho: VV 33691 
 

487/. NGUYỄN THÀNH HỮU. Chuyện kể chiến thắng Điện Biên Phủ / Đại tá, TS. 

Nguyễn Thành Hữu, Thượng tá, ThS. Đào Duy Nam biên soạn. - Thành phố Hồ Chí Minh : 

Công ty Cổ phần Tri thức Văn hoá Sách Việt Nam, 2024. - 23 cm. 

Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ 

T.2. - 196 tr. 

Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện đầy xúc động diễn ra trong suốt cả chiến dịch 

như: Cuộc hành quân đưa pháo lên mặt trận, làm chủ bầu trời của bộ đội phòng không, các 

trận đánh chi viện cho bộ đội ta hay công tác tư tưởng động viên bộ đội chiến đấu...; sự 

cống hiến, hy sinh của quân dân ta trong chiến dịch, các mặt trận phối hợp với Điện Biên 

Phủ, công tác bảo đảm phục vụ cho chiến dịch hay các câu chuyện xúc động về những anh 

hùng, liệt sĩ đã chiến đấu, hy sinh vì Tổ quốc.... 

+ Môn loại: 959.7041 / CH527K 
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- Mã kho: PM 40090 

- Mã kho: VV 33692 
 

488/. HOÀNG VĂN THÁI. Đại tướng Hoàng Văn Thái với chiến dịch Điện Biên Phủ. 

- Tái bản có hiệu đính, bổ sung. - Thành phố Hồ Chí Minh : Công ty Cổ phần Tri thức Văn 

hoá Sách Việt Nam, 2024. - 336 tr.; 23 cm.. - (Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ) 

Tóm tắt: Tập hợp một số công trình nghiên cứu và bài viết của Đại tướng Hoàng Văn 

Thái về chiến cuộc Đông Xuân 1953 - 1954 và Chiến dịch Điện Biên Phủ. Những trang hồi 

ký và những kỉ niệm của Đại tướng về Chiến dịch Điện Biên Phủ. 

+ Môn loại: 959.7041 / Đ103T 

- Mã kho: PM 40070 

- Mã kho: VV 33711 
 

489/. LÊ TRỌNG TẤN. Đại tướng Lê Trọng Tấn với Chiến dịch Điện Biên Phủ / Lê 

Trọng Tấn. - Tái bản lần thứ 1. - Thành phố Hồ Chí Minh : Công ty Cổ phần Tri thức Văn 

hoá Sách Việt Nam, 2024. - 239 tr.; 23 cm. 

Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ 

Tóm tắt: Gồm những công trình nghiên cứu, bài viết của cố Đại tướng Lê Trọng Tấn 

về cuộc chiến Đông Xuân 1953-1954 và Chiến dịch Điện Biên Phủ. Những trang hồi kí của 

cố Đại tướng về Chiến dịch Điện Biên Phủ. 

+ Môn loại: 959.7041 / Đ103T 

- Mã kho: PM 40078 

- Mã kho: VV 33704 
 

490/. ĐOÀN HOÀI TRUNG. Điện Biên Phủ bản hùng ca còn mãi : Tập ký / Đoàn 

Hoài Trung. - Thành phố Hồ Chí Minh : Công ty Cổ phần Tri thức Văn hoá Sách Việt Nam, 

2024. - 305 tr.; 23 cm. 

Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ 

Tóm tắt: Tập hợp những bài ký trong nhiều năm làm báo mà tác giả khai thác được, từ 

những nhân chứng trực tiếp chiến đấu trên chiến trường Điện Biên Phủ năm xưa cho đến 

những câu chuyện về Điện Biên hôm nay đang ngày một phát triển. 

+ Môn loại: 959.7041 / Đ305B 

- Mã kho: PM 40069 

- Mã kho: VV 33712 
 

491/. VÕ NGUYÊN GIÁP. Điện Biên Phủ - Mốc vàng lịch sử / Đại tướng Võ Nguyên 

Giáp. - Tái bản lần thứ 1. - Thành phố Hồ Chí Minh : Công ty Cổ phần Tri thức Văn hoá 

Sách Việt Nam, 2024. - 220 tr.; 23 cm.. - (Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ) 

Tóm tắt: Trình bày về diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ từ chủ trương của ta, tình 

hình rối ren của quân địch đến những yếu tố bên ngoài tạo điều kiện cho chiến thắng Điện 

Biên Phủ và ý nghĩa lịch sử, những bài học kinh nghiệm rút ra từ chiến dịch này. 

+ Môn loại: 959.7041 / Đ305B 

- Mã kho: PM 40072 

- Mã kho: VV 33709 
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492/. VÕ NGUYÊN GIÁP. Điện Biên Phủ / Đại tướng Võ Nguyên Giáp. - Tái bản. - 

Thành phố Hồ Chí Minh : Công ty Cổ phần Tri thức Văn hoá Sách Việt Nam, 2024. - 144 

tr.; 23 cm.. - (Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ) 

Tóm tắt: Giới thiệu những tư liệu về diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ từ hình thái 

chiến sự mùa hè năm 1953, âm mưu của địch và chủ trương của ta trong chiến dịch Đông 

Xuân 1953-1954 đến thắng lợi Điện Biên Phủ chấn động địa cầu và những bài học kinh 

nghiệm. 

+ Môn loại: 959.7041 / Đ305B 

- Mã kho: PM 40073 

- Mã kho: VV 33708 
 

493/. BIÊN SOẠN. Điện Biên Phủ - Biểu tượng của sức mạnh Việt Nam trong thời đại 

Hồ Chí Minh / ThS. Vũ Kim Yến sưu tầm, biên soạn. - Thành phố Hồ Chí Minh : Công ty 

Cổ phần Tri thức Văn hoá Sách Việt Nam, 2024. - 251 tr.; 23 cm.. - (Kỷ niệm 70 năm chiến 

thắng Điện Biên Phủ) 

ĐTTS ghi: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch 

Tóm tắt: Giới thiệu những tư liệu, số liệu và diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ cùng 

những bài viết ngợi ca chiến thắng Điện Biên Phủ. 

+ Môn loại: 959.7041 / Đ305B 

- Mã kho: PM 40091 

- Mã kho: VV 33707 
 

494/. Điện Biên Phủ - Những văn kiện mang tính lịch sử / Đặng Việt Thuỷ sưu tầm, 

biên soạn. - Thành phố Hồ Chí Minh : Công ty Cổ phần Tri thức Văn hoá Sách Việt Nam, 

2023. - 264 tr.; 23 cm.. - (Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ) 

ĐTTS ghi: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch 

Tóm tắt: Giới thiệu những văn kiện quân sự quan trọng do Đại tướng Võ Nguyên 

Giáp ban hành trong quá trình chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ. 

+ Môn loại: 959.7041 / Đ305B 

- Mã kho: PM 40079 

- Mã kho: VV 33702 
 

495/. LÊ HẢI TRIỀU. Điện Biên Phủ - Đỉnh cao nghệ thuật chiến dịch Việt Nam / Lê 

Hải Triều. - Hà Nội : Công ty Cổ phần Tri thức Văn hoá Sách Việt Nam, 2024. - 116 tr.; 23 

cm.. - (Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ) 

ĐTTS ghi: Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam. Viện Lịch sử Quân sự 

Tóm tắt: Giới thiệu về Điện Biên Phủ - đỉnh cao của nghệ thuật chiến dịch Việt Nam 

trong kháng chiến chống thực dân Pháp; bước phát triển mới về nghệ thuật chiến dịch tiến 

công lớn của quân đội ta. 

+ Môn loại: 959.7041 / Đ305B 

- Mã kho: PM 40082 

- Mã kho: VV 33699 
 

496/. VŨ KIM YẾN. Điện Biên Phủ "Lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu" / ThS. 

Vũ Kim Yến sưu tầm, biên soạn. - Thành phố Hồ Chí Minh : Công ty Cổ phần Tri thức Văn 

hoá Sách Việt Nam, 2024. - 195 tr.; 23 cm.. - (Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ) 
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Tóm tắt: Giới thiệu khái quát quá trình hình thành tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ và 

diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ. Chỉ ra những nhân tố tạo nên thắng lợi của quân dân ta 

ở Điện Biên Phủ. 

+ Môn loại: 959.7041 / Đ305B 

- Mã kho: PM 40088 

- Mã kho: VV 33693 
 

497/. HOÀNG HẢI. Điện Biên Phủ không thể nào quên / Hoàng Hải. - Thành phố Hồ 

Chí Minh : Công ty Cổ phần Tri thức Văn hoá Sách Việt Nam, 2024. - 156 tr.; 23 cm.. - (Kỷ 

niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ) 

Tóm tắt: Kể lại những câu chuyện, những ký ức, những kỷ niệm sâu sắc về đơn vị, 

đồng chí, đồng đội, quê hương, người thật việc thật trong cuộc kháng chiến chống Pháp trên 

mặt trận Điện Biên Phủ, làm lên chiến thắng lừng lẫy, chấn động địa cầu. 

+ Môn loại: 959.7041 / Đ305B 

- Mã kho: PM 40092 

- Mã kho: VV 33706 
 

498/. BIÊN SOẠN. Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp và chiến thắng Điện Biên Phủ / 

ThS. Vũ Kim Yến sưu tầm, biên soạn. - Thành phố Hồ Chí Minh : Công ty Cổ phần Tri 

thức Văn hoá Sách Việt Nam, 2024. - 227 tr.; 23 cm.. - (Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện 

Biên Phủ) 

ĐTTS ghi: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch 

Tóm tắt: Giới thiệu sơ lược tiểu sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ 

Nguyên Giáp. Đề cập mối quan hệ thân tình, thiên liêng giữa lãnh tụ Hồ Chí Minh và Đại 

tướng Võ Nguyên Giáp. 

+ Môn loại: 959.7041 / H450C 

- Mã kho: PM 40074-40075 

- Mã kho: VV 33689-33690 
 

499/. Kỷ vật chiến sĩ Điện Biên. - Thành phố Hồ Chí Minh : Công ty Cổ phần Tri thức 

Văn hoá Sách Hậu Giang, 2024. - Tr.; Cm.. - (Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ) 

ĐTTS ghi: Bảo tàng lịch sử Quân sự Việt Nam 

Tóm tắt: Gồm các bài viết về những tư liệu, hiện vật tiêu biểu; mỗi hiện vật là một tư 

liệu gốc quý giá, một câu chuyện chân thực, xúc động của những con người đã trực tiếp 

tham gia chiến đấu làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa 

cầu". 

+ Môn loại: 959.7041 / K600V 

- Mã kho: PM 40077 

- Mã kho: VV 33703 
 

500/. ĐẶNG VIỆT THUỲ. 10 chiến dịch trong kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954) 

trên địa bàn Tây Bắc / Đặng Việt thuỳ biên soạn. - Thành phố Hồ Chí Minh : Công ty Cổ 

phần Tri thức Văn hoá Sách Việt Nam, 2024. - 184 tr.; 23 cm.. - (Kỷ niệm 70 năm chiến 

thắng Điện Biên Phủ) 

ĐTTS ghi: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch 
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Tóm tắt: Sơ lược về truyền thống đấu tranh cách mạng của quân và dân Tây Bắc. Tóm 

tắt 10 chiến dịch trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954) trên địa bàn Tây Bắc, 

đỉnh cao là chiến dịch Điện Biên Phủ. 

+ Môn loại: 959.7041 / M558C 

- Mã kho: PM 40086 

- Mã kho: VV 33695 
 

501/. VŨ KIM YẾN. Sáng mãi thiên sử vàng Điện Biên Phủ / ThS. Vũ Kim Yến sưu 

tầm, biên soạn. - Thành phố Hồ Chí Minh : Công ty Cổ phần Tri thức Văn hoá Sách Việt 

Nam, 2024. - 195 tr.; 24 cm.. - (Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ) 

ĐTTS ghi: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch 

Tóm tắt: Tái hiện diễn biến của chiến cục Đông Xuân 1953-1954, đặc biệt là chiến 

thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Một số những câu chuyện kể về Điện Biên Phủ - chiến trường 

cam go mà quân và dân ta đã ngày đêm chiến đấu để giành lại độc lập tự do cho dân tộc. 

+ Môn loại: 959.7041 / S106M 

- Mã kho: PM 40080 

- Mã kho: VV 33701 
 

502/. HOÀNG MINH PHƯƠNG. Sức mạnh Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ 

/ Hoàng Minh Phương. - Tái bản lần thứ 1. - Thành phố Hồ Chí Minh : Công ty Cổ phần Tri 

thức Văn hoá Sách Việt Nam, 2024. - 170tr.; 23 cm.. - (Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện 

Biên Phủ) 

Tóm tắt: Trình bày về sự chỉ đạo của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, cuộc đấu tranh 

chống hữu khuynh tiêu cực, những chỉ đạo chiến lược làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ. 

+ Môn loại: 959.7041 / S552M 

- Mã kho: PM 40083 

- Mã kho: VV 33698 
 

503/. LÊ CHÍNH. Tư liệu các sự kiện diễn ra trước và sau ngày giải phóng / Lê Chính. 

- Hà Nội : Quân đội nhân dân, 2023. - 306 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Tái hiện một thời kỳ "giông tố" trên chính trường Sài Gòn. 

+ Môn loại: 959.7043 / T550L 

- Mã kho: PM 40021 

- Mã kho: VV 33732 
 

504/. ĐẶNG VIỆT THUỶ. Ý chí và sức mạnh Việt Nam - Sự kiện đáng nhớ / Đại tá 

Đặng Việt Thuỷ sưu tầm, biên soạn. - Thành phố Hồ Chí Minh : Công ty Cổ phần Tri thức 

Văn hoá Sách Việt Nam, 2022. - 138 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Khái quát những sự kiện tiêu biểu trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng của 

dân tộc Việt Nam: về chủ trương chiến lược trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu 

Thân 1968; những trọng điểm tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968; trận đánh 

vào "Nhà Trắng phương Đông"; đánh đắm tàu địch bằng loại thuỷ lôi mới tại Cửa Việt; 

Chiến dịch Đường 9 - Khe Sanh.... 

+ Môn loại: 959.7043 / Y600C 

- Mã kho: PM 38304,40096 

- Mã kho: VV 32387,33727 
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505/. NGUYỄN ĐÌNH ĐẦU. Lược sử Sài Gòn - Từ thế kỷ XVII đến khi Pháp xâm 

chiếm (1859) / Nguyễn Đình Đầu. - In lần thứ 1. - Thành phố Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 

2023. - 170 tr. : Bản; 20 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu lược sử Sài Gòn trước năm 1698; Sài Gòn phát triển trong thời 

các Chúa Nguyễn và Tây Sơn, từ 1698 đến 1801; Sài Gòn dưới triều Nguyễn từ 1801 đến 

1859. 

+ Môn loại: 959.779 / L557S 

- Mã kho: PM 40200 

- Mã kho: VV 34027 
 

506/. CARNEGIE, DALE. Abraham Lincoln nhà lãnh đạo thế kỷ / Dale Carnegie; 

Nguyễn Văn Quang dịch; Hanoibooks biên dịch và biên tập. - Hà Nội : Lao động, 2023. - 

322 tr. : Ảnh; 21 cm. 

Tóm tắt: Câu chuyện về tiểu sử, cuộc đời Abraham Lincoln - một chính khách và luật 

sư người Mỹ, tổng thống thứ 16 của Hoa Kỳ từ năm 1861 cho đến khi ông bị ám sát vào 

năm 1865. 

+ Môn loại: 973.7092 / A100L 

- Mã kho: PM 40156 

- Mã kho: VV 33848 

 

 

 

 

HẾT! 


